VẤN ĐÁP GIỚI LUẬT 
Abhayalankara Sayadaw (Mahavihara)

CÂU 1. ĐỜI SỐNG NHÀ SƯ KHÔNG TIỀN BẠC
Hỏi: Thưa Sayadaw, các sư vừa không có người hộ Tăng (kappiyakāraka[footnoteRef:0]), vừa không có thí chủ hộ độ tứ vật dụng lại không được cầm tiền, nếu vậy thì các sư làm sao mà tồn tại được, nếu cần một thứ gì đó thì phải làm sao, kính mong Sayadaw chỉ dạy! [0:  Kappiyakāraka: gọi tắt là kappiya, là người phụ việc và làm cho hợp luật những thứ vật dụng trước khi dâng cúng đến chư Tăng. (câu 2.48 có trả lời rõ)] 

Đáp: Ở trong kinh điển có đề cập Bhikkhācāravattena, điều này rất là quan trọng. Một số người nói: “Tiền không cầm, tiền không có, kappiya cũng không thì làm sao sống đây!”. Bởi vậy Bikkhācāravattena đã được Đức Phật đề ra, nghĩa là “có được đầy đủ những nhu cầu thiết yếu bằng việc thực hành hạnh đi khất thực”. Một vị Tỳ-kheo được trao cho chiếc bình bát, với chiếc bình bát, mọi thứ vị ấy cần đều có thể có được đầy đủ rồi (icchāsaya). Bản thân một vị sư thì cần những gì? Để có được những thứ mình cần hãy đi bát khất thực từng nhà. Nếu có thí chủ tác bạch tứ vật dụng[footnoteRef:1] thì có thể hỏi xin từ họ, hoặc nếu có bà con thân quyến thì cũng có thể hỏi xin từ bà con thân quyến. Nếu không có bà con thân quyến hộ độ, người tác bạch tứ vật dụng cũng không có thì đi khất thực thôi, lâm y, ôm bình bát rồi đi tới đứng trước ngôi nhà mà mình nghĩ rằng họ có thể cúng dường. Đứng trước nhà họ xong, dù họ cúng dường thứ gì cũng phải từ chối vì thứ họ cúng dường không phải thứ mình cần. Cúng dường tiền hay vật thực cũng từ chối. Khi từ chối như vậy, mục đích là muốn họ hỏi xem mình có nhu cầu về thứ gì. Kiểu như: “Thưa sư, sư nhận được thứ gì? Sư cần gì ạ?” Nếu được hỏi như vậy, vị sư cần cuốn sách có thể trả lời là cần cuốn sách. Nếu có thể, tất nhiên họ sẽ cúng dường. Còn nếu không thì họ sẽ nói: “Dạ con xin xám hối sư!” rồi thỉnh mình đi nhà khác. Đây là cách các sư tìm kiếm tứ vật dụng phù hợp với mong muốn của Đức Phật. Những thứ cần thiết đã được giải quyết bằng cách thực hành hạnh đi khất thực như vậy rồi. Có sự thực hành gọi là hạnh đi bát khất thực. Các sư cần phải thực hành theo cách thức như vậy. [1:  Tứ vật dụng: Tứ vật dụng ngoài ý nghĩa ám chỉ bốn thứ thiết yếu cho một vị tu sĩ: Chỗ ở, vật thực, y phục, thuốc trị bệnh, còn là cụm từ dùng để nói đến những nhu cầu cần thiết của vị sư. ] 

Ngày nay, cách thực hành đúng đắn không còn được biết đến nữa, ngay cả phía chư Tăng cũng nhiều vị không biết nên mới đi đến từng nhà rồi nhận sự cúng dường tiền. Những cách thức như đi trên đường rồi nhận cúng dường tiền đang dần xuất hiện. Vì vậy, một vị sư cần phải thực hiện đúng theo phận sự của vị sư như đã nói ở trên.

CÂU 2. CHA MẸ MANG NỢ, LÀM SAO TRẢ GIÚP
Hỏi: Thưa Ngài, nợ nần của cha mẹ đang mang, bằng cách nào có thể trả giúp được ạ?
Đáp: Với những vị Tỳ-kheo có cha mẹ đang mắc nợ, nếu như vị Tỳ-kheo là một người có đóng góp cho Giáo Pháp cũng như có ơn với chư Tăng thì chư Tăng trong ngôi chùa vị ấy đang sống có thể thay mặt vị ấy cùng nhau trả giúp. Việc trả nợ giúp này cần phải thông báo và xin sự đồng ý của chư Tăng. Cần thông báo tới chư Tăng rằng: “Ba mẹ của vị Tỳ-kheo này đang mắc nợ như vầy, như vầy, … với hình thức giúp đỡ vị ấy, xin chư Tăng xả cho vị ấy phần vật dụng của chư Tăng có giá trị tương đương với khoản nợ này.”  Nếu chư Tăng đồng ý thì được phép làm như vậy. Trong trường hợp khoản nợ vượt quá mức độ cho phép của chư Tăng thì phải giải quyết bằng hình thức đi khất thực. Vật dụng của chư Tăng là vật dụng đã được cúng dường với mục đích sử dụng cho chư Tăng, nếu dùng cho cá nhân nhiều quá thì không được phép. Nếu ở mức độ hợp lí thì thông báo, xin phép chư Tăng rồi sử dụng. Còn đối với khoản nợ lớn thì chư Tăng có thể tập hợp lại cùng nhau đi khất thực rồi trả nợ giúp vị ấy. Với hình thức đi khất thực có thể giải quyết được vấn đề này.

CÂU 3. NẾU GẠO, DẦU HẾT THÌ LO LIỆU NHƯ THẾ NÀO? 
Hỏi: Thưa Ngài, trong giai đoạn phải đương đầu với nỗi khổ chiến tranh, nếu thí chủ cúng dường vật thực gạo và dầu cũng sắp hết thì phải xử lí như thế nào ạ?
Đáp: Vấn đề này cũng tương tự như câu hỏi trên. Nếu có cận sự nam, cận sự nữ hộ độ tứ vật dụng thì có thể thông báo cho họ việc gạo Đối với thí chủ hộ độ tứ vật dụng hoặc bà con thân quyến, có thể tới nói với họ. Nếu như không có ai cả thì như sư nói, có thể đi khất thực từng nhà và nhận sự cúng dường. 
Những hoàn cảnh như vậy thời Đức Phật cũng đã gặp phải, thậm chí từng trải qua rất nhiều. Đó là lí do sao trong Luật lại đề cập vấn đề này rất rõ ràng và kĩ lưỡng. Nếu thời Đức Phật chưa từng gặp phải thì có lẽ những điều luật về vấn đề này đã  không rõ ràng rồi. hững vấn đề  cũng đã từng thời Đức Phật. âu chuyện của vị Tỳkheo tên Sudina. Tỳkheo Sudina bước vào giáo pháp bằng đức tin trong sạch. Sau khi xuất gia, Ngài đi tới một vùng quê khác và ở đó trong khoảng  hạ[footnoteRef:2] thay vì sống ở quê của Ngài. Tám hạ tức là ám năm trường. Khi đó, vùng quê nơi Ngài đang ở phải đương đầu với nạn đói, suốt thời kì nạn đói, đời sống chư Tăng gặp phải những điều kiện không thuận lợi. Lúc ấy trong Ngài khởi lên suy nghĩ: “Ừ thì cũng đã lâu ngày rồi ta chưa về thăm quê nhà, nếu ta quay về, , ta và chư Tăng cũng sẽ có được sự thuận lợi về vật thực. Thôi được, ta sẽ quay về!” Nghĩ rồi, Ngài thỉnh chư Tăng cùng đi. Đương nhiên, cha mẹ của Ngài sau đó đã cúng dường vật thực tới Ngài cùng tất cả chư Tăng đi.  [2:  Tuổi hạ (Vassa) Chư Tỳkheo mỗi năm phải an cư kiết hạ hay nói cách khác là ở cố định trong một trú xứ suốt  tháng mùa mưa nên cứ kết thúc một mùa mưa thì được tính là một ạ.] 

ới cách thức như vậy, vị Tỳkheo được phép hỏi xin sự hộ độ từ thân quyến cũng như từ thí chủ hộ độ tứ vật dụng., đứng trước nhà thí chủ

CÂU 4. TỲKHEO TỰ MÌNH NẤU ĂN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Hỏi: Thời bây giờ, trong khi các loại dịch virus đang lan rộng (thời điểm đang bùng phát dịch Covid 19), việc đi khất thực của chư Tăng là không nên. Khi đó các vị tự nấu ăn trong chùa của mình rồi dùng thì có hợp luật không thưa Ngài?
Đáp: N Tỳ-kheo



CÂU 5. CÓ NÊN CÚNG DƯỜNG TIỀN KHÔNG?
Hỏi: Thưa Ngài, ở cổng phía Nam của háp Shwedagon, có những vị Tỳkheo đưa ra nhiều lí do khác nhau chẳng hạn như có vị nói là dép bị hỏng rồi hỏi xin tiền. Nếu chúng con cúng  thì có hợp luật không ạ?
Đáp: Trong trường hợp đó thì không nên cúng dường. Việc cúng dường tiền này  cho những nhà  giả. Nếu là nhà  thực sự thì , đã nhắc tới tiền rồi thì chắc chắn là không hợp luậtkhác  vị đó cần dép, cúng dường dép Nếu vị đó cần nước uống, cúng dường chai nước Nếu vị đó cần  thì hãy cng dường . 
heo cách sau nếu vị sư tới, chắp tay rồi hỏi: “Thưa sư, sư cần gì ạ?” Nếu vị ấy trả lời: “Dép sư bị đứt!” thì đáp: “Con thỉnh sư chờ ở đây một lát ạ!”, rồi đi mua dép. Nếu thực sự vị sư cần tiền thì sẽ không lấy dép, vị ấy chỉ đang xin tiền thôi. Nếu xin tiền chẳng có lí do gì để cúng dường cả. ếu thực sự đúng là một đang cần dép do dép bị hỏng thì  đương nhiên sẽ nhận đôi dép được cúng dường,  thì không phải  giả. Chính vì vậy các  cần phân biệt giữa thật và giả bằng cách thưa rằng: “Thưa sư, thỉnh sư đợi ở đây một lát, nếu không con thỉnh sư đi cùng con, sư cần  con sẽ cúng dường ạ!” Nếu làm theo cách đó thì những nhà tu giả sẽ dần dần biến mất. mọi người cứ vô tư rút tiền ra một cách dễ dàng rồi cúng dường thì những người giả dạng nhà  kiếm ăn sẽ ngày một . ẫn  người cúng dườngsẽ còn những ngườikiếm ăn như vậy.  những người kiếm ăn như vậy không tồn tại được. 
Ngài Ledi Sayadaw thường xuyên dạy rằng: “Chừng nào vẫn còn những người cúng dường theo cách này thì những nhà tu giả vẫn còn người tiếp tay sau lưng nên đương nhiên họ sẽ càng mạnh dạn và ngang nhiên tiếp tục làm. Nếu không còn những người cúng dường thì họ sẽ không tồn tại được vì không có lí do để tiếp tục kiếm sống như trước nên họ sẽ phải dừng lại. Vì vậy, đừng làm những việc tiếp thêm sức mạnh cho những người phá giới.” Ngài Sayadaw luôn luôn nhấn mạnh điều này.

CÂU 6: TỲ-KHEO BÓI TOÁN VÀ CHỮA BỆNH CÓ HỢP LUẬT KHÔNG
Hỏi: Thưa Ngài, chư Tỳ bói toán và chữa bệnh thì có hợp luật không ạ?
Đáp: Việc bói toán là không được phép. Việc chư Tỳkheo xem bói hay chữa bệnh được liệt kê trong 22 loại tà mạng (anesana)[footnoteRef:3]. Những vật dụng có được từ việc xem bói cũng không hợp luật đối với chư Tăng. Dù quý vị cư sĩ Phật tử có sở thích xem bói thì cũng không nên tới hỏi các vị sư làm thầy bóiđ hỏi các thầy bói ngoài đời. quý vị đi tới hỏi các vị sư thầy bói thì vị sư ấy tự làm giảm đi phẩm hạnh, giá trị của mình vì hai nguyên nhân. iệc trở thành một vị sư mà lại chấp nhận tin vào bói toán hủy hoại đức tin vào nghiệp và quả của nghiệp (Kammasakata sammādiṭṭhi).  là sự phá hoại đi giới hạnh của mình. Việc dựa dẫm, tin tưởng quá nhiều vào bói toán có thể dẫn tới đức tin vào nghiệp và quả của nghiệp bị hủy hoại. Muốn thi đậu mà không nỗ lực, lại đi nhờ thầy bói yểm chú vào chiếc bút bi thì những việc kiểu như vậy rất không bình thường. Muốn thi đậu thì phải cố gắng học chứ :“Vậy chẳng lẽ không cần sự hỗ trợ của nghiệp sao?” thì thực ra là có cần. Nhưng thầy bói thì chẳng phải là nghiệp cũng chẳng phải là người điều khiển nghiệp. Nghiệp vốn nằm trong tay quý vị. Quý vị sẽ phải làm gì? Sáng thức dậy thật sớm, đảnh lễ Đức Phật, dâng nước, dâng hoa tới Đức Phật… hay việc thọ trì ngũ giới[footnoteRef:4] là những nghiệp mà chính quý vị có thể tự tạo đó thôi. Nghiệp là cần thiết, thực sự cần thiết. Nhưng thầy bói thì không thể giúp nghiệp của quý vị tốt đẹp lên được. Thầy bói giải hạn chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì đối với nghiệp của ai cả. [3:  tà mạng (anesana): những hình thức nuôi mạng không chân chánh đối với Tỳ-kheo.]  [4:  Ngũ giới:  giới cơ bản hông sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng rượu bia và các chất gây say nghiện.] 


CÂU 7: VIỆC CÚNG DƯỜNG TIỀN BẮT ĐẦU XUẤT HIỆN KHI NÀO?
Hỏi: Thưa Ngài, trước thời kì vua Min-don[footnoteRef:5] thì việc cúng dường tiền đã có chưa ạ? [5:  Vua Min-don: một vị minh quân góp công rất lớn cho việc phục hưng Giáo Pháp ở Miến Điện.] 

Đáp: Rất hiếm. Thậm chí có thể nói là không có. Chỉ sau thời kì vua Min-don, vấn đề cúng dường tiền xu mới xuất hiện, nhưng rất ít và không phổ biến. Thời đó chưa phân ra trường phái Shwechin hay Sudammā[footnoteRef:6], tất cả chư Tăng đều tuôn thủ theo giới không nhận tiền. Nếu người nào mà nhận thì sẽ bị chỉ trích, bị chê trách bởi số đông. Thế nên, không ai dám công khai nhận tiền, cũng không ai dám công khai cúng dường tiền cả. Nếu có thì họ thực hiện một cách lén lút chứ không lộ liễu. Việc cúng dường tiền công khai tuyệt đối không có trong giai đoạn đó. Chỉ sau thời kì vua Min-don, vấn đề cúng dường tiền và nhận tiền công khai mới xuất hiện, dần dần thì không ai còn ghê sợ, hổ thẹn khi nhận tiền nữa. Việc làm này hiện nay gần như được xem là hợp luật. Thậm chí những người biết đến điều giới chư Tăng không được nhận tiền cũng trở nên hiếm hoi. Gần đây, nhờ việc chia sẻ giới luật rộng rãi cho cư sĩ nên dần dần mới có người biết đến. [6:  Phái Shwechin, phái Sudhamma (xem câu IV.10)] 


CÂU 8: TIỀN CỦA TỲ-KHEO DÙNG XÂY CHÙA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Hỏi: Thưa Ngài, một vị Tỳ-kheo dùng tiền được cúng dường cho mình để thêm vào việc xây nhà ăn thì nhà ăn đó có hợp luật không ạ?
Đáp: Không được. Tiền của Tỳ-kheo cho vào là không được. Trước đây từng có một vị Sayadaw đến hỏi vấn đề này. Ví dụ, cư sĩ cúng dường tiền với lời tác bạch là: “Thưa Ngài, chúng con cúng dường cho việc xây nhà ăn ạ!”. Vị sư nhận số tiền đó. Khi ấy, vì việc nhận tiền nên vị sư bị phạm giới tác ác (dukkaṭa[footnoteRef:7]). Tuy nhiên, số tiền đó không cần phải xả bỏ (nissaggiya). Tại sao vậy? Vì số tiền đó không phải của vị Tỳ kheo, nó không được cúng dường cho vị ấy. Vậy tiếp theo số tiền đó cần phải xử lí như thế nào? Số tiền phải được giao lại cho ban hộ Tự hoặc nhóm phụ trách việc xây dựng. “Chú kappiya! Đây là tiền được cúng dường cho chùa.” nói xong rồi giao lại cho họ. Sau đó họ dùng số tiền đó để xây dựng chùa, cốc liêu, vv… thì những cốc liêu được xây dựng là hợp luật. Còn nếu như vị sư không giao lại tiền cho nhóm phụ trách mà tự mình đi mua xi măng, cốt thép,... thì lại không hợp luật. Về vấn đề nhận tiền, nếu vị Tỳ-kheo nhận cho bản thân mình thì số tiền ấy tuyệt đối phải xả bỏ, còn nếu nhận cho chùa thì không cần, giao lại cho ban hộ Tự là được.  [7:  Tác ác (dukkaṭa): việc làm không phù hợp với một vị Tỳ-kheo.] 

Còn một điều cần chú ý nữa, nếu vị sư dùng tiền của mình bỏ thêm vào việc xây dựng nhà ăn thì lại hoàn toàn không hợp luật. Tại sao? Vì đó là tiền của vị Tỳ-kheo. Nếu vị ấy cúng dường số tiền mình có được cho việc xây dựng thì số tiền đó thuộc về phần phải xả bỏ. Do vậy, quan trọng là lời tác bạch của thí chủ. Phân biệt như thế nào thì ở đây, nếu như nói là: “Thưa sư, con xin thành kính cúng dường sư ạ!” rồi đưa tiền cho vị sư thì số tiền đó thuộc về vị ấy. Nếu đã là tiền của vị sư thì phải xả bỏ, không thể đóng góp vào đâu để sử dụng được. Còn nếu như nói là: “Dạ con xin cúng dường cho chùa” rồi đặt vào tay vị sư thì số tiền đó không phải của vị ấy mà là của chùa, khi đó vị ấy không có quyền xả bỏ số tiền này. Do vậy các sư phải dựa vào lời tác bạch cúng dường của thí chủ để quyết định. 
Với câu hỏi này, quý Phật tử đang xây dựng chùa và vị sư dùng tiền cá nhân thêm vào thì không hợp luật.
Hỏi: Dạ thưa Sayadaw, nếu không hợp luật thì nhà ăn đó phải xử lí như thế nào ạ?
Đáp: Phải làm gì tiếp theo à? Phải xả bỏ thôi! Nhà ăn đó phải xả cho cư sĩ. Vị sư có thể nói: “Nhà ăn này không hợp luật nên chư Tăng không sử dụng được, sư xả bỏ cho quý vị!”, sau đó xả bỏ là xong.
Hỏi: Thưa Sayadaw, ví dụ như trong nhà ăn đó có những bộ bàn ăn, cư sĩ chúng con dùng những bàn ăn ấy sửa soạn vật thực rồi cúng dường cho chư Tăng, như vậy thì những bàn thức ăn ấy có hợp luật không ạ?
Đáp: Quý vị muốn hỏi về những bàn ăn đặt trong nhà ăn đó đúng không? Nếu trước đó đã xả bỏ hoàn toàn cho cư sĩ rồi thì với hình thức là đồ dùng của cư sĩ, quý vị có thể thỉnh mời chư Tăng dùng được. Còn nếu không xả thì chư Tăng không được phép bước lên hay sử dụng nhà ăn này. Vậy nên phải xả bỏ, giao lại hoàn toàn quyền sở hữu cho cư sĩ, họ muốn làm gì là quyền của họ. Nếu họ muốn dùng nó làm chánh điện rồi thỉnh chư Tăng đến đó để cho giới hay thuyết pháp thì đều được, nhưng chư Tăng không được ở đó. Có thể giải quyết theo cách này.

CÂU 9: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC CHẠM VÀO TÓC CỦA NGƯỜI NỮ HAY KHÔNG?
Hỏi: Thưa Saydaw, chư Tỳ-kheo không được chạm vào bé gái hay người nữ, vậy nên có một số người cắt tóc rồi đem cúng dường cho chư Tăng, nếu thế thì có hợp luật hay không ạ?
Đáp: Chư Tỳ-kheo không được chạm vào. Thí chủ nếu muốn thì cúng dường, kappiya sẽ nhận, vị Tỳ-kheo không được chạm.

CÂU 10: TỲ-KHEO DÙNG TIỀN CÁ NHÂN LÀM CÁC CÔNG TÁC XÃ HỘI CÓ HỢP LUẬT KHÔNG?
Hỏi: Thưa sayadaw, chúng con nhận thấy đang có rất nhiều vị sayadaw nổi tiếng dùng tiền được cúng dường khi thuyết pháp để cúng dùng cho các công việc xã hội ví dụ như xây lò thiêu chẳng hạn, như vậy có hợp luật không ạ?
Đáp: Về điều này, theo Giới Luật có hai điểm cần chú ý.
Trường hợp thứ nhất, nếu thí chủ cúng dường đến người thuyết pháp đúng cách thông qua kappiya thì tiền này vẫn hợp luật. Sau đó, vị Tỳ-kheo tự mình dùng tiền ấy đóng góp cho các công việc từ thiện, công tác xã hội chẳng hạn như xây lò thiêu - những việc làm dành riêng cho người đời. Mà Tỳ-kheo thì không được tham gia vào những công việc này, vậy nên không được phép. Nếu sử dụng cho những việc liên quan đến chư Tăng, những vấn đề quan trọng như bệnh viện dành cho chư Tăng thì không sao. Còn sử dụng cho các công tác xã hội thì không được phép.
Trường hợp thứ hai, nếu việc nhận cúng dường tiền không hợp luật, vị Tỳ-kheo suy nghĩ: “Giờ tiền này dùng làm gì thì cũng không hợp luật, thôi thì mình sử dụng cho việc này cũng được!” rồi cho vào công tác xã hội của người đời, cách làm này giống với hình thức xả bỏ nên không thành vấn đề. Ngay từ ban đầu, vì vị Tỳ-kheo nhận tiền nên số tiền đó không thể dùng được cho chư Tăng còn nếu đem đi dùng cho các công việc xã hội thì không sao. Trên đây là hai điểm cần nắm rõ.
Trước đây, vào thời Ngài Myaung Mya Sayadaw, ở chùa Visuddhagyon, có câu chuyện như sau (Tên của vị sayadaw được hỏi trong câu chuyện xin phép không kể đến vì ngài đã mất.):
Myaung Mya Sayadaw hỏi:
· Tiền cúng dường nhận được từ việc thuyết pháp sư dùng làm gì rồi?
Vị Pháp sư đáp:
· Tôi mua bánh ăn hết rồi! 
Nghe vậy Myaung Mya Sayadaw phản ứng:
· Ừ được, tốt! Tốt!
Tại sao Ngài lại nói như vậy? Vì không còn gì cần phải xả bỏ nữa. Nếu vị ấy mua bánh cho chính mình thì những vị Tỳ-kheo khác sẽ không bị phạm giới, còn nếu như đem số tiền nhận được từ việc thuyết pháp kia để xây chùa, làm đường hoặc nối điện thì chư Tăng có thể sẽ vô tình bị phạm giới.
Hỏi: Nếu vậy thì tiền cúng dường từ những buổi thuyết pháp có được phép sử dụng cho những hạng mục liên quan đến nhu cầu của chư Tăng không ạ? (ở đây ý nói tiền cúng dường hợp luật.)
Đáp: Được. Dùng cho các công tác xã hội thì không được phép, còn dùng cho các vấn đề liên quan đến chư Tăng thì được.

CÂU 11: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC PHÉP BÁN Y KHÔNG?
Hỏi: Thưa Ngài, đã có nhiều thí chủ tới chùa cúng dường y, chư Tăng nói cho thí chủ biết giá tiền một bộ y sau đó nhận số tiền tương ứng thay vì nhận y, như vậy có hợp luật không ạ?
Đáp: Đương nhiên là không được. Như vậy giống với hình thức nhận tiền, mua bán mất rồi. Tỳ-kheo không được phép nhận tiền, mua bán dưới bất cứ hình thức nào. Nếu kappiya tự làm thì không sao. Chư Tăng thậm chí không được kêu gọi cúng dường, ví dụ như nói hoặc đăng báo: “Chùa chúng tôi có dự kiến làm việc này… quý vị Phật tử có thể hùn phước thông qua tài khoản ngân hàng… hoặc liên hệ với số điện thoại sau…” Không được phép làm như vậy.
Hỏi: Trong những trường hợp thí chủ cần gấp, trong chùa thì lại có sẵn rất nhiều y, kappiya là người hiểu Luật nên chủ động sắp xếp với thí chủ thì sao ạ?
Đáp: Được. Kappiya được phép làm vậy. Ví dụ, thí chủ sau khi tới chùa phát sinh mong muốn cúng dường y, họ mua lại bộ y có sẵn trong chùa rồi gửi tiền cho kappiya. Như vậy số tiền ấy được bổ sung vào quỹ của chư Tăng một cách hợp Luật. Quan trọng là chư Tăng không được tự thực hiện, đại loại như: “Được rồi, quý vị nhận lấy bộ y này, gửi lại tiền cho sư là được” thì không được phép.

CÂU 12: CƯ SĨ CÓ NÊN DÙNG CƠM DO CHƯ TĂNG SỬA SOẠN
Hỏi: Ở một số chùa, thỉnh thoảng chúng con có tới dâng vật thực, khi tới gần giờ dùng bữa, chư Tăng ngược lại sửa soạn bàn ăn cho chúng con dùng, các vị làm vậy đơn thuần như một thông lệ của chùa, điều này khiến chúng con cảm thấy rất ngại. Con không biết phải cư xử thế nào ạ?
Đáp: Trong trường hợp đó, quý vị hãy thưa: “Dạ thưa các sư, chúng con không dùng đâu ạ!” Bởi vì như vậy không tốt cho quý vị, những người ngoài Phật Giáo nhìn vào cũng không hay, chưa kể chư Tăng cũng sẽ bị phạm giới. Nếu quý vị có dùng chăng nữa thì tâm cũng không được thoải mái. Do vậy, tốt nhất là để hình thức buffet tự mình chọn. Thưa với các vị: “Dạ các sư để tụi con tự mình phục vụ ạ.” Quý vị nên xin phép như vậy thì tốt hơn!

CÂU 13: VIỆC ĂN KẸO ĐỐI VỚI NGƯỜI THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI 
Hỏi: Chúng con khi đi tham dự các khóa thiền dài ngày ở một số trung tâm thiền, họ nói là kẹo không được ăn vào buổi tối. Xin Sayadaw giảng giải cụ thể vấn đề này ạ.
Đáp: Có loại kẹo thuộc dạng nước ngọt được làm cô đặc, bởi vì nó là thể rắn nên có thể ngậm được nhưng không được nhai. Nếu ăn kẹo vào buổi sáng, được phép nhai, không được phép mút. Nếu là vào buổi chiều, tuyệt đối không được nhai mà chỉ được ngậm. Dù vậy, Sư luôn nhắc nhở các Sa-di trong chùa đừng có ăn kẹo vào buổi chiều, nếu muốn thì hãy ăn hết trong buổi sáng. Ngoài ra, với người thọ Bát quan trai giới, không có điều học rằng không được phép mút để ăn nhưng với chư Tăng thì có. Chư Tăng dù dùng bất cứ món gì cũng không được ăn mút, nếu không sẽ bị phạm giới. Ngay cả khi uống canh hay các loại nước cũng không được húp tạo thành tiếng “sụt… sụt…”. Về điều học này thì dù cho ăn trong buổi sáng hay buổi chiều đều không được.

CÂU 14: CÓ ĐƯỢC CẮN TRÁI CÂY
Hỏi: Thưa Sayadaw, có được cắn từng miếng trái cây khi ăn không ạ?
Đáp: Tất cả các loại trái cây đều được phép cắn vì trái cây không nằm trong năm loại vật thực chính – những loại không được phép cắn nhỏ từng miếng khi ăn (vắt cơm, cá, thịt, sản phẩm từ lúa gạo, lúa mì). Các loại rau, trái cây như táo, cam, lê,… thì được phép cắn. Mặc dù điều này được phép nhưng theo các Sayadaw thì cách ăn như vậy nhìn thiếu sự trang nghiêm. Vì thế nếu dâng trái cây thì cư sĩ nên cắt nhỏ rồi dâng lên chư Tăng. Còn xét theo giới luật thì không sao, Đức Phật đã cho phép điều này.

CÂU 15: CÁCH QUẢN LÍ TỨ VẬT DỤNG CỦA TĂNG HỢP LUẬT
Hỏi: Thưa Ngài, chư Tăng làm cách nào để sắp xếp, quản lí tứ vật dụng cho hợp luật ạ?
Đáp: Khi thí chủ tác bạch: “Con xin cúng dường tứ vật dụng này tới chư Tăng” thì như vậy là cúng dường hợp luật, sau đó kappiya cũng trình với chư Tăng: “Thỉnh quý sư thọ nhận những vật dụng phát sinh từ số tiền này.” Như vậy số tiền đó trở thành tài sản của Tăng. Khi đã là tài sản của Tăng, nếu cá nhân muốn sử dụng phải có sự đồng ý của Tăng, ngay cả vị Trụ trì cũng không có quyền tự ý sử dụng. Vị Trụ trì chỉ có trách nhiệm trông coi, giữ gìn để tài sản này không bị hư hoại hay lãng phí. Nếu có việc cần thiết liên quan đến chư Tăng, với vai trò và trách nhiệm của mình, vị Trụ trì có thể sắp xếp. Ví dụ như trong chùa hết gạo thì có thể dùng tứ vật dụng của chư Tăng để mua gạo, tuy nhiên trước đó phải thông báo và xin sự chấp thuận của chư Tăng. Như vậy cứ mỗi khi cần dùng đến tứ vật dụng của chư Tăng đều phải cho chư Tăng biết và xin sự đồng ý. Một số vị nói: “Mình có dùng cho bản thân đâu, mình đang dùng cho hội chúng mà, đâu cần phải thông báo tới ai làm gì.” Điều này không được phép. Tuy nhiên nếu lần nào dùng cũng phải thông báo thì cũng không tiện, đôi lúc có thể có những trường hợp khẩn cấp. Bởi vậy, có một cách là chỉ cần thông báo một lần duy nhất: “Xin chư Tăng cho phép tôi là người quản lí, sắp xếp những vấn đề liên quan đến tứ vật dụng của chư Tăng.” Sau khi trình trước Tăng và được sự đồng ý, vị Trụ trì có quyền sắp xếp theo ý mình, nhưng không phải là cho bản thân mà là cho hội chúng.

CÂU 16: CÚNG DƯỜNG TIỀN HỢP LUẬT THEO ĐỨC PHẬT DẠY
Hỏi: Thưa Ngài, nếu thí chủ muốn cúng dường tiền tới chư Tăng thì phải tác bạch như thế nào ạ?
Đáp: Khi cúng dường tiền, có nhiều cách để tác bạch cúng dường hợp luật. Ví dụ, nếu có kappiya bên cạnh vị sư thì ngay lúc đó có thể đưa tiền cho kappiya, sau đó kappiya sẽ tác bạch: “Bạch Sư, thỉnh sư thọ nhận vật dụng phát sinh từ số tiền… (giả sử 10.000) từ kappiya”. Đây là một cách. Nếu không có kappiya bên cạnh nhưng có kappiya từ xa thì thí chủ tác bạch: “Bạch sư, con có gửi kappiya tứ vật dụng tương đương 10.000, thỉnh sư khi nào cần gì hãy tới thọ nhận vật dụng phát sinh từ 10.000 này.” Thí chủ gửi cho kappiya trước hay sau khi tác bạch đều được. Ngoài ra, nếu kappiya hoàn toàn không có thì thí chủ có thể thỉnh vị Tỳ-kheo chỉ nơi cất giữ an toàn rồi tự thí chủ bỏ tiền vô đó. Hoặc nếu không thì tự mình làm kappiya bằng cách tác bạch: “Bạch sư, thỉnh sư ghi nhận con là kappiya của sư, con xin cúng dường sư tứ vật dụng trị giá…” là xong.
Tóm lại có những cách như sau: gửi cho kappiya rồi tác bạch hợp luật tới vị Tỳ-kheo hoặc tự mình làm kappiaya, nếu kappiya không có, tự mình cũng không làm được thì thỉnh vị sư chỉ một nơi cất giữ an toàn rồi tự mình cất số tiền vào.

CÂU 17: TRONG NHỮNG BUỔI LỄ CÚNG DƯỜNG TẬP THỂ, TIỀN CÓ HỢP LUẬT KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, trong những buổi lễ như xuất gia Sa-di, Tỳ-kheo, đám tang, đặt bát hội… việc cúng dường tiền có hợp Luật không ạ?
Đáp: Việc cúng dường tiền trực tiếp thì trong bất cứ buổi lễ nào cũng không nên. Trong các buổi lễ do chính phủ tổ chức hiện nay thì việc này thậm chí còn tồi tệ hơn nên chúng ta càng phải chú ý vì nó thể hiện danh dự, bộ mặt của nhà nước. Trong các buổi lễ trao bằng của chính phủ, tuyệt đối không được tổ chức các loại “đặt bát hội”. Một số vị Sayadaw còn làm cho chắc chắn bằng cách dán giấy nhắc nhở: “Không được cúng dường tiền nếu đặt bát hội”. Các buổi lễ trao bằng Pháp sư (Dhammacariya) hay các loại danh hiệu khác đương nhiên sẽ có việc cúng dường tập thể, vậy nên cần phải thông báo lớn rằng “Đừng cúng dường tiền cho chư Tăng”. Nếu trong trường hợp có kappiya ở bên cạnh các sư thì không có vấn đề, ví dụ như mỗi vị sayadaw có một vị kappiya đi theo, các sayadaw chỉ đi để thí chủ hoan hỉ và tăng trưởng tín tâm, ai muốn cúng dường gì thì bỏ vô túi kappiya cầm theo. Còn nếu trong trường hợp các sư phải tự cầm túi thì chỉ được nhận những đồ dùng hợp luật thôi, tuyệt đối đừng cúng dường tiền.
Vì vậy, trong các buổi lễ quốc gia hay lễ trao bằng, trao thưởng… tất cả các việc liên quan đến cúng dường tiền thì tuyệt đối, tuyệt đối không nên làm.
Có một hôm, chư Tăng trong chùa Sư được thỉnh mời đi dự lễ trao bằng, một số chùa khác mới thắc mắc: “Các ngôi chùa thuộc hệ thống Trường học Mahāvihāra tại sao lại không tới dự?”. Sư trả lời: “Đội ngũ Ban Tổ chức đôi khi có thể sắp xếp không hợp luật nên chư Tăng không đi.” Nghe xong họ mới hiểu ra nguyên do. Ý Sư muốn nói ở đây là nếu họ có thể sắp xếp hợp luật thì chư Tăng đương nhiên sẽ đi, nếu không thì có đi cũng không có ý nghĩa gì, chưa kể lại còn bị phạm giới, rồi tiền được cúng dường không hợp luật cũng không dùng được. Vì không có kappiya, chư Tăng tự nhận tiền thì không được phép, vừa lãng phí thời gian lại vừa phạm giới. Hôm đó nhiều người còn hỏi: “Tại sao quý sư thi đậu mà không đi nhận bằng?” Vấn đề không phải chư Tăng không muốn đi mà do việc sắp xếp tổ chức không hợp luật nên có đi cũng không có nhiều lợi ích.
Do vậy, dưới vai trò Ban Tổ chức, nếu có thể sắp xếp ổn thỏa với tất cả chư Tăng thì rất tốt.
CÂU 18: CÚNG DƯỜNG CÂY NHƯ Ý CÓ HỢP LUẬT KHÔNG?
Hỏi: Thưa Ngài, chúng con làm cây hư ý rồi cúng dường cho chư Tăng có hợp luật không ạ?
Đáp: Quý vị có thể làm cây hư ý này nếu muốn nhưng đừng dâng tới chư Tăng. Thỉnh thoảng ở chùa của sư, có một số thí chủ muốn cúng dường cây như ý trong lễ dâng y Kathina[footnoteRef:9]. Sư phải trả lời là chư Tăng không được phép nhận. Sau đó họ giải thích: “Dạ không phải vậy đâu ạ, chúng con sẽ tự mang tới thưa sư!” Nếu thí chủ muốn tự mang tới thì tùy ý thích, miễn sao đừng có cúng dường chư Tăng, chư Tăng sẽ không nhận. Thí chủ làm cái cây đó cho đẹp rồi mang tới chùa, sau đó nếu muốn cúng dường hợp luật thông qua kappiya thì có thể làm.  [9: ] 

CÂU 19: LÀM SAO ĐỂ CÚNG DƯỜNG TIỀN HỢP LUẬT
: Thưa Ngài, nhiều Phật tử khi thỉnh chư Tăng tới nhà để dâng y thường hay bỏ tiền v phong bì rồi cúng dường chư Tăng. Mà việc chư Tăng nhận tiền là không hợp luật. Trong những tình huống như vậy phải làm cách nào cho hợp luật, kính mong Ngài chỉ dạy ạ?
: Văn hóa phong bì hiện đang rất phổ biến ở cả ngoài đời lẫn trong . Người ta cứ nghĩ nếu cúng dường tiền trực tiếp sẽ không hợp luật nên mới bỏ tiền v phong bì rồi cúng dường. Ngày nay thí chủ còn dùng khay hay mâm để dâng, muốn chư Tăng phải chạm tay vô mới hài lòng. Sư đã nói nhiều rồi, cạn lời: Không được cúng dường tiền cho chư Tăng dưới bất kì hình thức nào, đừng cố suy nghĩ nữa. Thí chủ cần phải hỏi xem có kappiya không, nếu có thì kappiya. Ví dụ số lượng chư Tăng thỉnh mời là năm vị, thí chủ muốn cúng dường 50000 thì có thể tác bạch: “Con xin cúng dường quý sư mỗi vị tứ vật dụng tương đương 10000…” rồi gửi kappiya là xong. Trong trường hợp các sư không có kappiya đi cùng, thí chủ nếu có thể thì theo chư Tăng về chùa, gặp kappiya của chùa và làm . ác sư không tự đi tới nhà thí chủ mà không có ai đi cùng đâu, ít nhất còn có tài xế lái xe chở đi cơ mà. Khi đó, tài xế chính là kappiya, thí chủ có thể tác bạch: “Thưa quý sư, con xin cúng dường tứ vật dụng tương đương… con đã gửi tài xế rồi ạ!” Thưa với chư Tăng như vậy là xong, không cần phải dâng tận tay làm gì!
CÂU 20: NHỮNG LOẠI THỊT KHÔNG  CHƯ TĂNG
: Thưa Sayadaw, nếu kappiya  thịt ngựa, thịt hổ,…  không cho chư Tăng biết thì chư Tăng có phạm giới không ạ?
 Có mười loại thịt mà chư Tăng dù biết hay không biết, nếu dùng sẽ bị phạm giới. Đó là thịt người, thịt chó, thịt ngựa, thịt voi, thịt hổ, thịt báo, thịt sư tử, thịt gấu, thịt linh cẩu và thịt rắn. Vì vậy, vị Tỳ-kheo trước khi dùng thịt phải hỏi xem đó là thịt gì. Nếu như biết chắc đó là thịt gà hay thịt lợn thì không cần phải hỏi. Còn nếu không biết mà không hỏi thì ăn vào sẽ bị phạm giới. Kể cả với những loại thịt được phép dùng như thịt lợn, thịt gà cũng cần chắc chắn đó là thịt thanh tịnh[footnoteRef:10]. Hơn nữa, cho dù đó là thịt thanh tịnh, nếu có nghi ngờ: “Chư Tăng đông như vậy, có khi nào thịt lợn này là do họ hướng tới chư Tăng rồi giết thịt để dâng không?” thì cũng không được thọ dụng. Cần phải hỏi thí chủ: “Thịt này có thanh tịnh hay không, có sẵn từ trước hay là do giết mổ để cúng dường chư Tăng?” Trong trường hợp kappiya biết luật, thịt không thanh tịnh nhưng vẫn muốn chư Tăng dùng nên nói dối: “Dạ thịt này có sẵn, là thịt thanh tịnh, quý sư yên tâm thọ dụng ạ!”, chư Tăng dùng mà không có nghi ngờ gì thì không phạm giới. Còn nếu đã có dù chỉ một chút nghi ngờ thì tuyệt đối không được dùng.
CÂU 21: ĐỒ DÙNG CỦA VỊ TỲKHEO QUA ĐỜI
 Thưa Ngài, nếu một vị Tỳ-kheo qua đời, các vị Tỳ-kheo khác có thể sử dụng vật dụng của vị ấy không ạ?
 Nếu một vị Tỳ-kheo qua đời, những thứ vật dụng còn lại của vị ấy trở thành tài sản của Tăng, tiếng Pāli là Matasantaka – đồ dùng của người đã mất. Nếu trong đó có tiền, vàng hay những vật dụng không hợp luật (akappiya thì phải xả bỏ, vì đây là những thứ không được phép sử dụng trong Giáo Pháp. Chư Tăng có thể gọi  tới rồi xả bỏ. Còn những vật dụng hợp luật khác mà vị ấy để lại ví dụ như đồ công nghệ hiện đại: máy tính, điện thoại, tủ lạnh, xe hơi…đều phải cho vào tài sản của Tăng (Saghika). Tài sản của Tăng có hai loại: tài sản trọng (Garuka) và tài sản nhẹ (Lahuka). Những thứ như chùa, cốc liêu và đất chùa được tính là tài sản trọng - tuyệt đối không được chia. Vì tài sản trọng được xem như tài sản của chung, không thể chia thành của riêng như: “Thôi các sư lấy xe, để tôi nhận chùa cho…, sư lấy cái này, tôi lấy cái kia…” cách người đời như vậy không được phép. Tài sản lớn như đất đai, khuôn viên chùa phải được giữ sử dụng dưới hình thức tài sản chung của chư Tăng. Còn đối với những tài sản nhẹ - những đồ dùng cá nhân như sách, vở, y bát, aptop… thì học trò của vị ấy có thể chia nhau sử dụng.
CÂU 22: VIỆC TỲ-KHEO BÁN CHÙA
 Thưa Ngài, một vị Tỳ-kheo bán ngôi chùa được thí chủ cúng dường cho vị ấy rồi xả y, lấy số tiền thu được để quay lại sống đời sống thế tục. Khi ấy, ngôi chùa vị ấy bán có hợp luật đối với  và đối với những vị Tỳ-kheo khác không ạ?
 Nếu ngôi chùa đó là tài sản  của vị ấy (puggalika) thì vị ấy có thể bán, hật tử có thể mua rồi cúng dường tới một vị khác. Còn nếu nó là chùa của chư Tăng (Saghika) thì không được bán, nếu có bán thì việc bán cũng không thành tựu, ngôi chùa đó vẫn tính là tài sản của Tăng.
: Thưa Ngài, trong trường hợp vì lí do sức khỏe, nếu cần tiền để chữa bệnh cho chư Tăng thì các vị Tỳ-kheo có được phép bán không ạ?
: Nếu đó là ngôi chùa của Tăng thì tuyệt đối không được phép bán. Còn nếu là chùa của cá nhân thì tùy vị Tỳ-kheo chủ ngôi chùa, vị ấy , muốn bán bán.
CÂU 24: KHU VUI CHƠI TRONG CHÙA
: Thưa Ngài, việc cúng dường xây dựng khu vui chơi trong chùa ví dụ như trong những trường pháp học có hợp luật không ạ?
 Những khu vui chơi như sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ,… là không hợp luật với chư Tăng, vậy nên không nên cúng dường.
CÂU 25: TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TIỀN QUA ĐIỆN THOẠI
 Bạch Ngài, chúng con gửi tiền cho kappiya rồi tác bạch cúng dường tứ vật dụng hợp luật tới chư Tăng thông qua điện thoại thì có được không ạ?
: Được! Như sư , quan trọng là việc tác bạch hợp luật. Thí chú muốn tác bạch thông qua viết giấy, gửi tin nhắn chữ hay tin nhắn thoại thì tùy thích, miễn sao lời tác bạch cần phải hợp luật. Vì vậy ở một số chùa, kappiya không tác bạch tứ vật dụng tới từng vị do số lượng chư Tăng đông, thay vào đó họ chuẩn bị những mẩu giấy nhỏ theo mẫu như: “Kính bạch Sayadaw/Bhante (…tên vị Sayadaw hoặc vị Tỳheo…), Chúng con (…tên thí chủ…) cúng dường tới ngài tứ vật dụng giá trị tương tương (…), kính thỉnh Ngài khi cần hãy tới nhận từ kappiya(…tên kappiya…)”  ở phía dưới có chữ kí của kappiya. Sau đó kappiya trực tiếp hoặc gián tiếp trình mẩu giấy tới Sayadaw hay vị Tỳ-kheo , không cần phải tác bạch lại. Cách này vô cùng thuận tiện.
CÂU 26: GIỜ BÌNH MINH KHÔNG GIỐNG NHAU
: Thưa Ngài, việc xác định giờ bình minh của  không thống nhất với nhau, tại sao lại như vậy ạ?
: Lí do có sự khác biệt này là do, truyền đạt từ đời này sang đời khác dẫn đến dần dần có những sai . Thực ra, giờ mặt trời mọc và lặn giữa những thành phố khác nhau có thể có sự chênh lệch là chuyện bình thường, còn nếu ở trong cùng một thành phố thì không nên có sự sai khác mà cần có sự đồng nhất. Ví dụ ở Yangon, giờ mặt trời mọc ở Hlegu và Mobi có chênh lệch chút ít, khoảng một, hai, ba phút hoặc nhiều hơn. Khu vực phía Tây mặt trời mọc muộn hơn so với phía Đông. Ở Rakhai mặt trời mọc muộn hơn ở Yangon… . Những sự khác biệt ở những khu vực khác nhau như vậy là có thể xảy ra. Tuy nhiên, ở trong một thành phố thì không có lí do để có sự sai biệt, cần phải có sự đồng nhất.
CÂU 27: VẬT THỰC SAU GIỜ MẶT TRỜI ĐỨNG BÓNG
 Thưa Ngài, nếu thí chủ mang vật thực tới cúng dường chư Tăng vào buổi chiều khi đã quá giờ mặt trời đứng bóng thì chư Tăng không nhận được, vậy thì phải xử lí sao ạ?
 Khi đó, nếu có kappiya thì  kappiya. Trong trường hợp không có ai cả thì quý vị đặt bên cạnh vị Tỳ-kheo rồi tác bạch: “Thưa Ngài, con mang vật thực tới cúng dường chư Tăng, con xin phép để ở đây ạ!”, không cần dâng tận tay. Sau đó, vị Tỳ-kheo sẽ tự mình nói lại với kappiya để kappiya nhận cho hợp luật. Tại vì các sư không được nhận vật thực vào buổi chiều nên nếu dâng tận tay thì các sư phạm giới và vật thực đó cũng không hợp luật với chư Tăng. Tóm lại có hai cách, hoặc là gửi trực tiếp kappiya nếu kappiya có mặt, bằng không, có thể để xuống bên cạnh vị Tỳ-kheo 
CÂU 28: GIỚI LUẬT TỲKHEO  VẬT THỰC DƯ
 Thưa Ngài, vật thực chư Tăng nhận vào buổi sáng nhưng không dùng hết mà còn dư thì có cách nào xử lí để ngày hôm sau dùng được không ạ?
 Những thứ vật thực đó chư Tăng phải xả bỏ hoàn toàn. Có nhiều  các sư đi khất thực và nhận được nhiều loại thức ăn khác nhau, mỗi thứ một chút ón thập cẩmdư ra sau b sáng là chuyện bình thường. Khi đó, phải xả hết bằng cách nói: “Chư Tăng không có nhu cầu dùng phần vật thực này nữa, các sư xả hết cho kappiya.” Nếu kappiya muốn  thì có thể , còn nếu họ muốn bảo quản để sáng hôm sau cúng dường lại cho chư Tăng thì cũng ì về phía chư Tăng lúc xả đã xả hoàn toàn rồi. ếu xả theo : “Kappiya, hãy giữ lại để sáng mai dâng chư Tăng nhé!” thì không hợp luật, vị  sẽ phạm giới
CÂU 29: CÓ ĐƯỢC DÙNG VẬT THỰC CHƯA ĐƯỢC DÂNG?
 Thưa Ngài, các loại vật thực như cơm, thức ăn mà chưa được dâng tận tay tới Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo nếu tự mình lấy dùng thì phạm giới gì ạ?
 Đây là tội Ưng đối trị (Pācitiya āpatti) Với nước và  răng, Tỳ-kheo được dùng ngay cả khi chưa được dâng. Còn đối với tất cả các loại vật thực khác, chỉ khi được dâng và nhận hợp luật thì mới được dùng. Nếu chưa được dâng mà dùng sẽ phạm tội Ưng đối trị (Pācitiya āpatti).
CÂU 30: BỤI RƠI VÀO THỨC ĂN ĐÃ DÂNG
 Thưa Ngài, có vị nói là nước và vật thực sau khi đã được dâng hợp luật, nếu bụi bặm rơi vào thì lại trở thành không hợp luật, phải dâng lại. Con muốn biết tại sao lại như vậy ạ?
 ật thực đã được dâng còn bụi bặm tự chúng rơi vào, không có ai dâng cả bốn nhóm vật thực, thuốc men: , là những thứ cần phải được dâng. Nước nằm ngoài bốn nhóm này, gọi là kālikavimuti – không tính thời  và không cần phải dâng. Bụi nằm trong nhóm thuốc trọn đời (yāvajīvika), cùng nhóm với những thứ như nước bọt, mồ hôi, đờm. Vậy nên những hạt bụi không ai dâng mà tự rơi vào vật thực hay nước uống thì cần được dâng lại tới chư Tăng.
CÂU 31:  Ý KHOẢNG CÁCH KHI CÚNG DƯỜNG VẬT THỰC
: Thưa Sayadaw, để cúng dường thành tựu thì khoảng cách (tính theo hatthapāsa) giữa người dâng là thí chủ và người nhận là chư Tăng phải tính như thế nào ạ? Bắt đầu đo từ vị trí nào ạ?
: atthapāsa  là  tay. ột số vị sayadaw cho rằng hattha là tay, pāsa là vòng tay (hai bàn tay nắm lấy nhau tạo thành một vòng tay phía trước). Với cách tính này thì khoảng cách  rất gần. Còn với cách tính   
 hi đo thì bắt đầu tính từ mông của vị Tỳ-kheo cho tới đầu gối của thí chủ(thí chủ trong tư thế quỳ gối), tức là một bên thì lấy điểm đo ở phía sau, bên còn lại lấy điểm đo ở phía trước, vì nếu đo từ phía trước của cả hai thì sẽ hơi xa. Do vậy, khoảng cách giữa hai người sẽ còn khoảng một khuỷu tay  một gang tay, bởi vì cơ thể người chiểm khoảng một khuỷu tay. Tóm lại, thí chủ cúng dường và vị Tỳ-kheo nhận phải cách nhau khoảng một khuỷu tay cộng một gang tay thì việc cúng dường mới thành tựu, nếu cách xa hơn thì không thành tựu, không hợp luật.

CÂU 32: CÚNG DƯỜNG VẬT THỰC BÀN
 Với một bàn ăn lớn đã được sửa soạn nhiều tô, đĩa thức ăn khác nhau, chúng con cần cúng dường thế nào cho hợp luật ạ?
 Theo iới uật, có một chi phần là bàn thức ăn phải nằm trong khả năng nâng lên được bởi một người có sức mạnh bình thường, thuộc hạng trung. Với một bàn thức ăn lớn, để một người bình thường nâng lên được không hề dễ. , nếu thí chủ muốn chụp ảnh lưu niệm với chư Tăng thì cả gia đình cùng nâng lên dâng để chụp, nhưng sau đó phải dâng lại từng đĩa, từng chén thức ăn. Nếu không hãy dâng trước khi sắp xếp chúng lên bàn. Thỉnh thoảng thức ăn từ bếp được mang lên theo từng mâm, vậy thì hãy dâng cả mâm xong mới đặt xuống bàn. Tại vì nếu dâng cả bàn thức ăn trong trường hợp cái bàn đó quá sức của một người bình thường thì việc dâng chưa thành tựu, khi đó tất cả thức ăn trên bàn đều phải được dâng lại từng đĩa, từng chén mới hợp luật. 
rong lúc chư Tăng đang dùng, nếu thí chủ có tới bổ sung thêm vật thực thì các món đó cũng đều cần phải dâng trước khi thêm vào. Do vậy, trong những tình huống đó các sư thường phản ứng: “Khoan đã, khoan đã!”, chỉ sau khi nhận dâng tận tay xong mới để thí chủ thêm thức ăn vào bàn. Bằng không, chưa kịp nói mà thí chủ đã sớt vô rồi thì cả tô hay đĩa thức ăn mới được thêm cần phải dâng lại.
Chư Tăng khi dự các buổi lễ đặt bát cúng dường thường hay gặp chính vấn đề này. Trong các buổi lễ đó, chư Tăng được thỉnh mời với số lượng lớn, Phật tử cũng đông đúc, tấp nập. Trên cùng một bàn ăn có cả những vị Tỳ-kheo giữ giới ln những vị không giữ, Phật tử tới lui để thêm món này món kia rất nhiều lần, khi đó những vị Tỳ-kheo giữ giới thường thực hành theo cách như sau: các vị giữ cho chân mình luôn chạm chân bàn hoặc tay luôn chạm vào mặt bàn và tác ý trong tâm: “Tôi sẽ nhận tất cả những vật thực được đem tới!”. Nếu vậy, tất cả các món ăn thí chủ tới đặt trên bàn đều được dâng thành tựu.
: Thưa sayadaw, nhiều khi chúng con bổ sung thêm các món tráng miệng nhưng không dâng tận tay các sư ạ!
: Ừ! Đúng rồi! Các món tráng miệng trước khi đặt xuống bàn cũng phải được dâng tận tay. Nếu không, một vị Tỳ-kheo am hiểu Giới Luật sẽ chạm tay lên mặt bàn ngay lúc thí chủ đặt thức ăn xuống, như vậy vật thực đã được dâng tận tay hợp uật rồi.
CÂU 33: CHƯ TĂNG DÙNG VẬT THỰC BẰNG ĐĨA CÓ PHÙ HỢP KHÔNG
 Thưa Sayadaw, có phải chư Tăng khi độ vật thực chỉ được phép dùng bình bát thôi đúng không ạ? Nếu dùng đĩa hoặc tô thì có được phép không?
 Chư Tăng thỉnh thoảng có những trường hợp cần tạm thời dùng đĩa để độ thực thì không sao. Nhưng nếu lúc nào cũng dùng đĩa thay vì dùng bình bát thì không nên.
CÂU 35: TÁC BẠCH HỢP LUẬT
 Thưa Sayadaw, thỉnh thoảng chúng con có cúng dường tứ vật dụng cho chư Tăng ở các , chúng con tác bạch hợp uật tới các sư rồi gửi tiền cho kappiya ở văn phòng, nhưng nếu như kappiya không tác bạch lại hợp uật với các sư các sư không được sử dụng có đúng không ạ?
 Nếu thí chủ đã tự mình tác bạch hợp uật với các sư ví dụ như: “Bạch , con cúng dường tứ vật dụng tương đương 100000, con đã sắp xếp với kappiya, thỉnh khi cần hãy tới nhận chỗ kappiya ạ!” thì dù kappiya không tác bạch cũng không sao, các sư khi cần vẫn nói với kappiya để nhận được. Chỉ trong trường hợp cả kappiya và thí chủ đều không tác bạch thì các sư mới không được nhn. Còn nếu như một trong hai, bất cứ ai tác bạch hợp thì đều được.
CÂU 36: NẾU TỲKHEO TỰ XÂY CHÙA?
 Thưa Sayadaw, chúng con có cúng dường một ngôi chùa làm trường thiền, ngôi chùa này do chính một vị Tỳ-kheo nhận tiền rồi xây dựng, sau đó chính vị ấy làm thiền sư dạy thiền ở đó. Như vậy nếu chúng con tới đó tham dự các khóa thiền thì có bị sao không ạ?
 Với cư sĩ thì không thành vấn đề. Giới luật chư Tăng về điều này không liên quan tới cư sĩ. Do vậy nếu quý vị tới đó hành thiền cũng không sao, không  và cũng không tạo nghiệp bất thiện. Còn ở vai trò là một vị Tỳ-khoe tới đó hành thiền thì không thể chứng Pháp được. Tại vì ngôi chùa này không hợp luật, chư Tăng nếu ngồi trong thiền đường hay ở bất cứ tòa nhà nào không hợp luật sẽ bị phạm và đây là một trong những lí do ngăn cản việc chứng PhápĀṇā có nghĩa là lực Đức Phật cho chư Tăng, vitikkama nghĩa là phá vỡ, phá hỏng, vi phạm. Āṇāvitikkama – việc bước qua giới luật của một vị Phật rất nguy hiểm, người nào phạm phải sẽ không thể thực chứng Pháp. Một số người cho rằng chỉ vi phạm những lỗi lớn mới ngăn cản việc chứng đắc Đạo, Quả thôi, phạm mấy lỗi nhỏ làm sao ngăn cản được. Không phải như vậy. Dù vi phạm bất cứ giới gì lớn hay nhỏ cũng đều có khả năng chặn lại con đường chứng Pháp. Đây là lời khẳng định đến từ chính kim ngôn của Đức Thế Tôn: “Một vị Tỳ-kheo cho dù vi phạm một lỗi nhỏ như phạm giới tác ác (dukkata) cũng có thể tạo ra nguy hiểm chặn đứng Đạo, Quả!”. Chính Đức Phật đã chỉ dạy như vậy rồi, một vị Tỳ-kheo không thể nào đắc Pháp được một khi đã phạm giới ngay cả giới nhỏ!
CÂU 37: Ý KHI VẬT THỰC
 Thưa Sayadaw, phạm pavārita tức là phạm giới gì ạ?
 Pavārita nghĩa là ngăn vật thực. Trong khi một vị Tỳ-kheo đang độ vật thực, thí chủ tới cúng dường thêm: “Thưa sư, sư có dùng món này không ạ?”, nếu vị Tỳ-kheo từ chối không nhận bằng cách lắc đầu hoặc dùng tay chặn hoặc nói: “Sư không dùng đâu!” thì đã phạm pavārita-ngăn vật thực.  Tỳ-kheo đang độ thực mà từ chối vật thực được đem tới cúng dường thì vị ấy không được dùng thêm bất cứ một bữa nào khác trong ngày hôm đó, vị ấy phải giữ nguyên tư thế đang ngồi rồi dùng cho xong bữa ăn dang dở, nếu như thay đổi tư thế ví dụ như đang ngồi mà đứng dậy thì không được tiếp tục ăn. Nếu từ chối trong những lúc khác không phải lúc đang ăn thì không sao, còn nếu như vị Tỳ-kheo đang trong bữa ăn, tay còn đang  nơi bình bát mà có thí chủ tới cúng dường thêm vật thực, vị ấy từ chối thì đã phạm pavārita đã ngăn vật thực, khi đó phải ngồi nguyên một tư thế và dùng cho xong bữa, nếu lỡ đứng dậy thì sẽ không được dùng thêm gì nữa.
CÂU 38: Ý KHI LÀM NƯỚC TRÁI CÂY UỐNG BUỔI CHIỀU
 Thưa Sayadaw, chúng con làm nước uống buổi chiều bằng dâu tây, bằng trái cây có hạt,… để cúng dường chư Tăng thì có hợp luật không ạ?
: Dâu tây, nho hay các loại trái cây có hạt có thể làm nước uống buổi chiều nếu muốn. Tuy nhiên phải loại bỏ hạt và phải lọc sạch hết cặn.
CÂU 39: RAU MÁ VỚI VIỆC LÀM KAPPIYAM KAROH
: Thưa sayadaw, gỏi rau má khi cúng dường có cần làm kappiyam karohi không ạ?
 Đương nhiên là cần làm. Tại vì rau má có thể mọc lại thành cây được. Các loại như  , rau má, rau muống hay các loại rau chấm khác có thể mọc lại thành cây được nên đều phải làm kappiyam karohi. Nếu không làm kappiyam karohi sẽ bị phạm giới phá hoại thảo mộc.
CÂU 40: CƯ SĨ  TỲ-KHEO
 Thưa Sayadaw, n một vị Tỳ-kheo hoặc là do quên hoặc là không biết mà phạm giới, cư sĩ chúng con nhắc thì có bị coi như  là thầy không ạ?
: Việc này không phải  làm thầy mà gọi là giúp đỡ. ó sáu lí do khiến một vị Tỳ-kheo phạm giới, một trong số đó là phạm giới do thất niệm (satisammosa). Satisammosa có nghĩa là quên, đôi lúc một vị Tỳ-kheo có thể quên mất điều giới do tuổi cao hoặc do có nhiều việc, chỉ khi được nhắc mới nhớ tới. Ở vùng Mn, phía Mudon có Ngài Sayadaw Obhāsa (ngài đã qua đời) Ngài là người xuất gia lúc lớn tuổi nhưng Ngài cực kì tôn trọng Giới luật. Dù lớn tuổi mới xuất gia nhưng Ngài thậm chí còn viết được một cuốn sách về Giới luật.  rất tôn trọng và giữ giới nhưng khi về già, đôi lúc vật thực chưa được dâng mà Ngài ngỡ là đã được dâng rồi nên trong lúc chuẩn bị thọ dụng, người cháu của Ngài mới nhắc nhở: “Thưa Sayadaw, vật thực chưa được dâng Nhờ đó mà gài tránh bị phạm giới. Đối với chư Tăng, đôi lúc có thể phạm giới do thất niệm. Một ví dụ khác, Giới luật có quy định rằng vị Tỳ-kheo nếu có việc phải đi vào làng hay thành phố lúc sái giờ - khi đã quá giờ mặt trời đứng bóng (khoảng 12) thì phải thông báo với một vị Tỳ-kheo khác, muốn đi cứ thế đi là không được. Buổi sáng không thành vấn đề, còn buổi chiều thì phải thông báo: “Tôi xin thông báo với sư, tôi có việc cần đi vào làng lúc sái giờ”, tiếng Pāli là “vikāle gāmapavesanam āpucchāmi. Thỉnh thoảng bận rộn, có những trường hợp sư cần đứng dậy đi ngay, quên mất việc phải thông báo. Trong lúc đang đi trên đường, kappiya mới nhắc: “Thưa sayadaw, Ngài chưa thông báo việc đi vô làng sái giờ ạ!” Sau đó, sư mới tới thông báo cho một vị Tỳ-kheo khác.  ngay cả những vị Tỳ-kheocũng có lúc có thể bị quên. Cho dù là quên hay do không biết thì  phạm giới, những lúc đó mà quý vị cư sĩ nhắc thì rất tốt. Đây không phải kiểu  làm thầy để dạy chư Tăng, đây là việc chung tay để hỗ trợ, giúp chư Tăng giữ gìn Giới luật.
ÂU 41: NHỮNG LOẠI VẬT THỰC NÀO CẦN LÀM KAPPIYAM KAROHI
 Thưa Sayadaw, việc làm kappiyam karohi có phải là mặc định trái cây  đúng không ạ? Có những điểm gì cần chú ý ạ?
 Bất kể loại nào có thể mọc được thành cây thì phải làm, chúng được gọi chung là các loại mầm sống(bīja). Trong kinh điển đề cập đến năm loại: . Những loại kể trên có thể mọc thành cây nên chư Tăng trước khi dùng đều phải làm kappiyam karohi. Có người hỏi: “Trái cây nào có hạt cũng đều phải làm kappiyam karohi hay sao?” thì câu trả lời là với các loại hạt không thể mọc lên thành cây được thì không cần thiết. Có những loại hạt như vậy, ví dụ như một số loại nho, không biết người ta làm kiểu gì nhưng hạt của nó không mọc được thành cây, có trồng cũng không mọc, nếu vậy thì không cần làm. Ngoài ra với những trái cây có hạt non như xoài non, ớt non,…dù có hạt nhưng hạt không thể trồng được cũng vậy. Tóm lại, tất cả những loại nào không có khả năng mọcthành cây thì không phải làm kappiyam karohi, còn tất cả những loại có mầ sống mọc được thành cây thì phải làm mới hợp luật.
ÂU 42: LÀM  BẰNG CÁI GÌ
 Thưa Ngài, làm kappiyam karohi bằng tăm xỉa răng có được không ạ?
 Được. Cái chính là để chọc hay . Vậy nên dùng móng tay hay dùng cái tăm hay cái que gì cũng được.
: ỏi chúng con cúng dường cả túi thì có cần làm kappiyam karohi không ạ?
: Đương nhiên là phải làm. Nếu chư Tăng chưa dùng ngay thì không cần, nhưng nếu chuẩn bị dùng thì phải làm kappiyam karohi xong mới dùng được. Trong trường hợp để trong kho cất trữ, . Còn nếu cúng dường chư Tăng tỏi nguyên thì phải làm. Với tỏi dùng trộn trong gỏi thì lại không cần do nó đã được cắt ra rồi, không thể mọc lại thành cây được, nhưng nếu cúng dường theo từng tép tỏi nhỏ thì phải làm. Vậy nên các loại tỏi, hành, hành tây,…nếu cắt hay   phải làm kappiyam karohi, bằng không phải làm xong 
CÂU 43: KHOẢNG CÁCH KHI LÀM 
: Thưa Ngài, khi làm kappiyam karohi, vị Tỳ-kheo với người  có cần phải ở gần nhau không ạ?
: Không nhất thiết. Dù ở gần hay ở xa cũng không thành vấn đề. Bởi vậy, thầy của Ledi sayadaw cũng  từ trên cốc của mình nói với “kappiyam karohi”, ở phía bếp Sadi đáp lại “kappiyam Bhante” đồng thời đâm vô vật thực là xong, khoảng giữa hai người cách rất xa. Đa số mọi người nghĩ rằng phải ở cạnh nhau mới làm được, không phải như vậy. Điều quan trọng là có làm, gần hay xa không phải vấn đề chính.
ÂU 44: CÓ ĐƯỢC THUYẾT PHÁP TỚI NGƯỜI ĐANG CHE Ô
: Thưa Ngài, chư Tăng có được thuyết pháp tới người mà không có lí do lại đang cầm gậy, che ô hoặc tay cầm ôkhông? Nếu thuyết, vị Tỳ-kh có phạm giớicó lỗi gì không on muốn được biết rõ ạ Còn trường hợp người người khác thì có được nghe pháp không?
: Người nghe pháp nếu được người khác che ô cho thì không thành vấn đề. Còn nếu tự mình cầm ô, dẫu cho không phải đang che mà chỉ cầm trong tay, hoặc cầm gậy, dao, súng… thì không được, trong tay không được giữ thứ gì. Nếu treo ở eo hay đeo sau lưng hay để ở bất cứ bộ phận nào khác trên cơ thể thì không sao, miễn đừng để trong tay là được. Ở điều giới này, phía người nghe thì không vấn đề gì, chỉ người thuyết pháp phạm giới. ì người thuyết pháp thuyết cho người đang  thái độ tôn trọngỞ đây đang đề cập đến . Người thuyết Pháp phải ở một tư thế, người nghe Pháp cũng phải trong tư thế tôn kính. Bằng không sẽ không thể hiện được sự kính trọng Pháp một cách sâu sắc. Chính đức Bồ của chúng ta trong tiền thân cũng có một câu chuyện liên quan. Khi đó, Ngài là một tên trộmđức Bồ cũng có kiếp là trộm đấy! Kẻ trộm ở đây là như thế này, vợ Ngài khi ấy  không phải mùa nên không ở đâu có ngoại trừ trong khu vườn của đức vua. Người vợ thèm tới mức thà chết chứ không thể được, Ngài xót vợ quá nên không có lựa chọn nào khác. “Được rồi, ta sẽ đi trộm về cho vợ, ta đi chỉ vì vợ đòi quá thôi!” nói rồi Ngài lẻn vào  đức vua, trèo lên cây để ăn trộm xoài. Trùng hợp đúng lúc Ngài đang ở trên cây, có cả vua và vị Bà-la-môn quân sư của vua cùng đang đi đến gốc cây. Vị vua tới để học một câu kệ từ vị Bà-la-môn, lúc ấy, vị quân sư Bà-la-môn ngồi ở dưới trong khi vị vua thì đang ngồi trên, giống kiểu thầy với trò. Dưới góc nhìn người đời, vị vua đương nhiên là cao thượng, quân sư chỉ là vị trí đặc biệt dưới sự điều hành của vua nên việc ngồi phía dưới vốn hợp lẽ thường tình. Tuy nhiên trong trường hợp này là mối quan hệ thầy với trò, người thầy là vị Bà-la-môn đang ngồi dưới mà người học trò là vị vua lại đang ngồi trên. Tên trộm là đức Bồ chứng kiến cảnh tượng ấy mới khởi lên sự suy tư: “Điều này không hợp lẽ đạo. ? Vị Bà-la-môn này đang làm sai pháp, người làm thầy như vậy là không phải lẽ, người đáng lí phải ngồi trên tại sao lại đang phải ngồi dưới? Ông vua này cũng vô dụng, người học trò đáng lí phải ngồi dưới mà tại sao lại đang ngồi ở trên? Ta cũng vô dụng. Ta tới đây để ăn trộm nên cũng là kẻ vô dụng.” Nghĩ vậy, đức Bồ từ trên cây xoài  xuống đứng giữa hai người rồi nói: “Cả hai người đang sai rồi. Tôi cũng sai, tôi vì sự thúc ép của vợ nên tới đây để ăn trộm là sai. Nhưng thưa đức vua, hai người cũng sai, lẽ ra ngài là học trò phải ngồi bên dưới để nhường chỗ bên trên cho vị thầy…” Nói rồi gài yêu cầu hai người thay đổi vị trí cho nhau. 
Ở đây ý muốn nói rằng, Giáo Pháp là cao thượng, với Pháp cao thượng như vậy, người nghe cần phải nghe với một tư thế có sự tôn kính. Do vậy, nếu trong tay có ô, gậy,… thì những vũ khí trong tay thể hiện sự thiếu tôn trọng. Đó là lí do tại sao không nên thuyết háp cho người cầm ô, gậy, vũ khí,… trong tay. huyết 
 Thưa Ngài, con thấy có trường hợp trong lúc đang nghe Pháp mà có mưa lớn đổ xuống, những người nghe Pháp cầm ô che mưa. Như vậy thì sao ạ?
: Trong trường hợp đó cần nhìn nhận theo hướng người bệnh (gilāna). Đối người bệnh thì không phải vô cớ cầm mà đã có lí do. Người bệnh ở đây ý nói cả người thuyết Pháp lẫn người nghe Pháp, ai cũng có thể là người bệnh. Vậy nên trong trường hợp mưa lớn, có thể xếp những người cầm ô trong trường hợp này vào nhóm người bệnh, có lí do chính đáng.
ÂU 45: CƯ SĨ CÓ ĐƯỢC DỊ CHUYỂN ĐỒ CỦA TỲKHEO
: Thưa Ngài, khi tới chùa, đôi lúc chúng con thấy có một số đồ vật của chư Tăng được để không đúng chỗ nên đã tự mình di chuyển những món đồ đó sang vị trí khác. Như vậy có hợp luật không ạ?
 Được. Khi dọn dẹp chú xứ giúp chư Tăng thì việc di chuyển các đồ dùng của chư Tăng là được phép, hợp luật.
CÂU 46: HÌNH THỨC BUFFET TRONG GIỚI LUẬT TỲKHEO
 Thưa Ngài, khi áp dụng hình thức uffet (lấy thức ăn theo hình thức tự chọn), một vị Tỳ-kheo đại diện nhận tận tay những vật thực được dâng, sau đó adi lại  trước, vậy thì các vị Tỳ-kheo dùng sau có hợp luật không ạ?
: Vấn đề này hơi có chút không ổn. Nếu để phần buffet cho Tỳ-kheo, phần cho adi thì tốt. Nếu không thì phải để adi lấy sau cùng. Theo Giới uật, những vật thực Tỳ-kheo đã nhận dâng tận tay rồi, nếu có cư sĩ hay adi tới cầm nắm đụng chạm vào cũng không thành vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ nếu vị adi  trước phần thức ăn trên bàn buffet (đã được dâng cho Tỳ-kheo) cho mình, xong lại trả xuống chỗ cũ. Ngay khi vị adi lấy thì phần được lấy đã thuộc về vị ấy, tức là đối với Tỳ-kheo phần đó trở thành vật thực chưa đươc dâng. Ví dụ, vị adi úc lên một miếng thức ăn, chuẩn bị để vào bình bát thìnghĩ: “Há, miếng này không ngon!” rồi trả lại chỗ cũ thì miếng thức ăn này trở thành vật thực chưa được dâng và phải dâng lại cho Tỳ-kheo vì miếng thức ăn đó trước khi được đặt xuống lại đã thuộc về vị adi. Vì vậy adi nếu đã lấy không nên đặt xuống lại, nếu muốn có thể để riêng ra chỗ khác cũng được, không sao. Tốt hơn adi đừng có lấy vật thực trước, adi thì hay thích chọn lựa thức ăn, mà những thứ các vị adi chọn nhưng trả lại đều trở thành vật thực chưa đươc dâng. Do đó với hình thức buffet không nên để adi lấy vật thực trước Tỳ-kheo. Tốt nhất là sắp xếp cho adi một hàng riêng, nếu không thì để adi đi sau cùng cũng được.  để Tỳ-kheo  sau adi  không chắc chắn do vật thực có thể phải dâng lại.
CÂU 47: CÓ ĐƯỢC THUYẾT PHÁP CHO NGƯỜI ĐANG CẦM DAO?
:Thưa Ngài, một người có súng hay ao nhưng không cầm trên tay mà chỉ đeo hoặc cài ở thắt lưng thì vị Tỳkheo có thể thuyết pháp tới người đó không ạ?

Được, thuyết được! Trong kinh điển nói: “s…”[footnoteRef:21] có nghĩa là không thuyết pháp đến người có dao trong tay. Đối với người cầm ô cũng vậy, nếu không cầm ở trong tay thì có thể thuyết cho người đó. Hoặc nếu người đó để ở bất cứ một vị trí nào khác trên cơ thể như trên đầu, ở thắt lưng… đều được.
CÂU 48: CÓ ĐƯỢC ĐỨNG NGHE PHÁP?
H:Thưa Ngài, trong khi người thuyết háp ngồi thuyết mà người nghe pháp đứng nghe thì có được không ạ?

Việc người thuyết Pháp ngồi thì không có vấn đề gì. Còn nếu người thuyết Pháp đứng thì người nghe pháp phải ở trong tư thế nào? Khi đó người nghe Pháp mà ngồi thì không ổn, người đó cũng phải đứng lên. Thời Đức Phật người ta quan niệm rằng tư thế đứng không phải là một tư thế thể hiện sự trang trọng hơn so với tư thế ngồi. Vì vậy, phải ngồi xuống thuyết PhápCòn nếu thuyết háp đứng  trong khi người thì việc này không phù hợp.
CÂU 49: NẰM THUYẾT PHÁP CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
H:Người thuyết pháp nằm xuống rồi thuyết có được không thưa Ngài?

Được! Vì lí do sức khỏe không tốt nên có thể nằm xuống thuyết, như vậy được phép.
H:Nếu người thuyết Pháp chỉ có thể đứng được thôi thì phải làm sao để thuyết cho hợp luật ạ?

Người thuyết pháp nếu đang là người bệnh hoặc với lí do bị nhức mỏi hay sức khỏe không tốt thì có thể đứng thuyết. Còn nếu trong trường hợp sức khỏe bình thường nhưng muốn đứng thì có cách sau: yêu cầu một người trong thính chúng đứng dậy, sau đó phải thuyết Pháp với tác ý thuyết cho mỗi người đó thôi, không để ý tới những người còn lại, như vậy thì thuyết được.
Nếu đang là người bệnh thì không thành vấn đề. Điều học này có liên quan đến những vị sư làm thầy dạy Pháp vì việc dạy Pháp cũng được tính là thuyết Pháp. Các vị sư khi dạy nếu đứng lên thì không được giảng ngoại trừ việc vị ấy lấy lí do sức khỏe không tốt hoặc đang bị nhức mỏi. Ngược lại, nếu đang khỏe mạnh mà đứng dậy thì không được giảng. Với việc viết bảng thì không có vấn đề, vì việc viết bảng chỉ do vị ấy đứng lên rồi viết mà không cần dùng lời. Còn đứng lên để giảng dạy thì phải cẩn th chú ý. Điều học này chỉ xét đến việc dạy bằng tiếng Pāli song với tiếng Myanmar hoặc các ngôn ngữ khác thì thích giảng sao cũng được. Nếu dùng ngôn ngữ Pāli để đứng giảng thì không được phép.
CÂU 50: CÓ ĐƯỢC THUYẾT PHÁP ĐẾN NGƯỜI ĐANG ĐI DÉP?
H:Thưa ngài, con được biết là nếu đang đi dép thì không được nghe pháp[footnoteRef:22]. Vậy thì nếu như tháo dép ra và chỉ đứng lên trên dép thôi thì sao ạ? Nghe pháp như vậy có hợp luật không ạ?

Việc này xem chừng không được hay lắm. Dép đã tháo ra rồi nhưng lại vẫn còn đứng trên dép thì cũng như nhau vậy. Phải bước xuống khỏi dép, để nó sang một bên. Ngày nay ở nước Myanmar cũng có một số người làm theo cách như thế. Đừng có làm vậy! Sợ đôi chân nhỏ bé bị dính cát hay sao Nếu đã tháo thì để sang một bên. Phải bước xuống khỏi dép chứ!
CÂU 51: CHƯ TĂNG CÓ ĐƯỢC ĐI DÉP CAO SU, DÉP NHUNG[footnoteRef:23] KHÔNG?
 Thưa sayadaw, nếu chư Tăng không được mang dép gỗ thì dép cao su hay dép nhung có được mang không ạ? Còn đối với dép mát-xa, dép sức khỏe thì sao ạ?
: Một số vị sayadaw cho rằng, cao su có nguồn gốc từ nhựa cây nên dép cao su cũng giống như dép gỗ về mặt tính chất (đều chung nguồn gốc từ cây) vậy nên nếu dép gỗ không được mang thì dép cao su cũng không được mang. Các sayadaw thời bây giờ lại không đồng ý với quan điểm này, các vị cho rằng gỗ là gỗ, nhựa cây là nhựa cây, hai thứ không liên quan. Có hai quan điểm như vậy. 
 Quan điểm của các sayadaw thời xưa là dép đúng luật phải làm bằng da thật nếu không sẽ không được mang. Da thật ở đây tức là các loại da thú như da bò, da trâu,…  Thời bây giờ sư nghĩ rằng việc đi dép da không phổ biến. Nếu nói rằng “chỉ có dép làm bằng da thật mới được mang còn các loại khác không được” thì các loại dép cao su, dép nhung, dép lốp xe, dép mát-xa… không có loại nào được mang hết. Ngay cả một loại thông dụng và bình dị như dép lốp xe mà cũng không được mang chỉ vì không phải làm bằng da thì điều này nên được xem xét lại. Sau này, khi tìm hiểu lại một cách cẩn thận, kĩ lưỡng thì không thấy trong luật đề cập: “chỉ có dép làm bằng da thật mới được mang”. Vì vậy không thể nói rằng dép nhung không hợp luật. Tuy nhiên, nếu nói là không nên mang vì nó không phù hợp với văn hóa của Giáo Pháp thì sẽ hợp lí hơn.
ÂU 52: TỲKHEO CÓ ĐƯỢC DÙNG ĐÒN ROI?
 Thưa sayadaw, có phải Tỳkheo không được phép dạy dỗ bằng cách dùng đòn roi với bất cứ ai đúng không ạ?
: Việc Tỳ-kheo không được dùng đòn roi ở đây ý nói rằng không được đánh bằng tâm sân (tâm nóng giận). Thứ nhất là với tâm sân, thứ hai là đánh, chỉ khi có đủ hai chi phần này thì vị Tỳ-kheo phạm giới. Tức là nếu đánh không với tâm sân thì được. Vị Tỳ-kheo cần tự hỏi bản thân xem liệu có chắc chắn rằng mình không hề tức giận mà chỉ đánh với mong muốn dạy bảo thôi hay không. Nếu hoàn toàn không có một chút tâm sân nào xen vào thì cứ đánh với mong muốn dạy bảo cũng tốt mà, không phải sao? Còn nếu có tâm sân thì tuyệt đối không được đánh thậm chí là đánh động vật hay đánh người. Sadi, Tỳkheo không được làm tổn thương bất cứ ai hay bất cứ con vật gì. Một số vị nói: “Tôi đánh với mong muốn dạy dỗ thôi”, nếu vậy thì chưa đủ hai chi phần để kết luận rằng những vị ấy phạm giới.
CÂU 53: CÁC LOẠI Ô KHÔNG HỢP LUẬT VỚI TỲKHEO
 Thưa Ngài, Ngài có thể cho con được biết những loại ô như thế nào thì không hợp luật đối với Tỳkheo không ạ?
: Ô không hợp luật có ba đặc điểm cần phải nhớ. Thứ nhất là ô có họa tiết điêu khắc, cho dù là ở trên đỉnh hay ở tay cầm, chỉ cần có họa tiết hoa văn thì ô đó không hợp luật. Vậy phải làm sao cho hợp luật? Phải loại bỏ những họa tiết đó, ví dụ như dùng dao đẽo để hủy bỏ nó. Đặc điểm thứ hai là về loại chỉ buộc. Thời nay người ta không dùng chỉ buộc để làm ô, thay vào đó là dùng các loại khung nhựa hoặc kim loại để cố định nên không có vấn đề gì. Ngày xưa có loại ô Pờ[footnoteRef:24] được buộc bằng hai, ba, bốn, năm loại chỉ khác nhau. Nếu tất cả chỉ buộc cùng một màu, màu đen hay màu vàng hay bất cứ màu gì cũng được, miễn sao cùng màu thì vẫn hợp luật. Còn nếu phối hợp hai màu hoặc ba màu thì ô đó không hợp luật. Đặc điểm thứ ba là về đường viền của ô. Nếu đường viền, vành tai của chiếc ô có hình dạng trăng khuyết thì cũng không hợp luật. Đường vành tai vòng quanh chiếc ô phải tròn đều. Nếu đảm bảo đủ cả ba điều kiện nêu trên thì chiếc ô mới hợp luật.
 Vậy thưa sayadaw ô Pờ có hợp luật đối với chư Tăng không ạ?
: Ô Pờ nếu đầy đủ ba đặc điểm sư đã đề cập ở trên thì hợp luật. Đỉnh của ô không được có họa tiết điêu khắc, phải tròn điều, trơn nhẵn, tay cầm chiếc ô cũng vậy. Chỉ buộc thì cũng phải dùng một màu, đường vành tai thì phải tròn đều. Nếu đầy đủ các đặc điểm trên thì hợp luật.
(chụp hình minh họa ô Pờ-tền)
CÂU 54: SÁCH VỞ CÓ HÌNH NGƯỜI NỮ CÓ HỢP LUẬT KHÔNG?
 
 Những sách vở của chư Tăng mà có hình người nữ thì khi đọc không được đụng tay trực tiếp vô bức hình đó. Do vậy phải dùng bút bi hay bút lông gạch xóa đè lên sau đó mới đụng vào được. Còn nếu như tiếc cuốn sách không muốn hủy những bức hình đó thì phải tránh chạm vào khi đọc, có thể cầm vào bên cạnh hay cầm cách nào mà không để chạm vào hình thì vẫn được.
CÂU 55: DÁT VÀNG VÀO TƯỢNG PHẬT CÓ ĐƯỢC PHÉP KHÔNG?
 Thưa sayadaw, chư Tỳkheo có được dát vàng vào tượng Phật không ạ?
 Vàng thuộc vào nhóm những thứ mà chư Tăng không được phép chạm vào. Thậm chí tượng Phật bằng vàng cũng không được chạm huống chi là việc dát vàng. Không được!
CÂU 56: CÚNG DƯỜNG TRẺ EM CHO CHƯ TĂNG?
 Thưa Ngài, việc cúng dường trẻ em ngắn hạn tới chư Tăng có hợp luật không ạ?
: Trong kinh điển có đề cập một điều là không được cúng dường nô lệ. Vậy nên nếu cúng dường đứa trẻ làm nô lệ thì không hợp luật. Hình thức “cúng dường con” ở Miến Điện chỉ với mục đích giải hạn chứ không phải cúng dường thật sự. Với mục đích giải trừ vận xui cho đứa bé, thí chủ thường đem cúng dường cho các sư trong một thời gian ngắn. Nếu muốn cúng dường hoàn toàn thì có thể cho xuất gia Sadi, Tỳkheo. Cho xuất hoặc cúng dường theo hình thức làm kappiya thì nên làm. Còn cúng dường để giải hạn thì không nên!
CÂU 57: CHƯ TĂNG CÓ ĐƯỢC CHO NƯỚC TỚI CƯ SĨ?
: Thưa Ngài chư Tăng có được cho cư sĩ nước uống hay nước rửa không ạ?
: Chư Tăng không được phép tới cư sĩ vì điều này nằm trong 22 tà mạng (anesana). Đối với vai trò là nhóm thí chủ hộ độ chư Tăng (gopaka), họ có thể cho nếu muốn. Ví dụ như khu vực đó người dân bị khan hiếm nước, nếu muốn chia sẻ giúp đỡ cho họ thì để nhóm hộ độ chư Tăng làm, chư Tăng không được trực tiếp làm. Chư Tăng chỉ nên hướng dẫn cho nhóm hộ độ bằng hình thức chỉ dẫn cách thức phù hợp.
CÂU 58: NẾU CƯ SĨ LÀ NGƯỜI THUYẾT PHÁP
 Thưa Ngài khi một vị cư sĩ thuyết Pháp, nếu những vị Tỳkheo là người nghe thì phải nghe như thế nào ạ?
: Dù người thuyết Pháp là ai và thuyết theo cách nào chăng nữa thì đều cần phải tôn trọng Pháp. Nếu cư sĩ thuyết Pháp còn chư Tăng nghe Pháp thì lúc đó không nên coi vị cư sĩ chỉ như một người tầm thường. Với vai trò là người thầy thuyết Pháp, vị ấy phải ngồi ở vị trí cao hơn, nếu không thì ít nhất cũng phải ngồi ngang hàng với chư Tăng chứ không được ngồi dưới thấp. Nếu ngồi dưới thấp, vị ấy không được thuyết Pháp. Đức Phật chỉ cho phép một trong hai cách: người thuyết Pháp ngồi trên cao hoặc ngồi ngang hàng so với người nghe Pháp.  Một số vị Tỳkheo: “Mình là Tỳ-kheo mà, mình phải ngồi cao hơn chứ!”, đừng có nghĩ như vậy. Hay một số vị cư sĩ khi thuyết Pháp trên bục mà ở phía dưới có chư Tăng nghe Pháp lại ngại ngần. Không cần thiết phải ngại, nếu ngại thì có thể ngồi ngang hàng chứ đừng ngồi thấp hơn. Việc này liên quan đến Pháp chứ không liên quan đến cá nhân. Do vậy khi thuyết Pháp đừng bao giờ ngồi ở vị trí thấp, nếu muốn ngồi ngang hàng thì ngồi, bằng không phải ngồi cao hơn.
CÂU 59: TỲKHEO CÓ ĐƯỢC CHO QUÀ CƯ SĨ?
 : Thưa Ngài, với những cư sĩ phụ việc giúp chư Tăng, vị Tỳkheo có được cho quà ngược lại cho họ không ạ?
 : Việc này không gọi là cho quà, đối với chư Tăng không có gọi là cho quà cư sĩ mà gọi là xả vật dụng cho họ. 
Liên quan đến vấn đề này, Ngài Myaung Mya Sayadaw không thích lắm mặc dù Ngài cũng biết trong kinh điển có nói rằng có thể xả vật dụng cho một người trong lúc người ấy làm công quả. Có một lần Ngài có một lọ thuốc có chứa đường. Vì chứa đường nên lọ thuốc ấy mặc dù là thuốc nhưng không phải thuốc giữ trọn đời mà chỉ được dùng trong bảy ngày kể từ khi nhận, giữ quá bảy ngày là không được dùng. Do không để ý nên Sayadaw bỏ quên suốt một thời gian dài. Một hôm có nhóm cư sĩ tới cốc Ngài, lúc đó Ngài mới cầm lọ thuốc lên nhìn rồi suy nghĩ. Thấy Ngài trầm tư suy nghĩ, các vị cư sĩ cũng không dám hỏi gì, chỉ ngồi nhìn. Chỉ sau một hồi lâu Ngài mới thở dài và nói: “Hầy, không phải sư đang nghĩ điều gì xa xôi, cũng không phải đang tiếc lọ thuốc này, thực ra sư muốn xả lọ thuốc này cho chú nhưng lại đang đắn do xem chú có phải là kappiya hay không”. Dĩ nhiên lọ thuốc đã vượt quá bảy ngày nên cũng phải xả, chỉ là Sayadaw đang cân nhắc xem người mình xả cho có phải đối tượng nên cho hay không, người này đã trở thành kappiya hay chưa. Trong uật nói rằng chỉ được phép cho tới người làm kappiya. Vị cư sĩ này đã từng làm công quả hay chưa? Đã làm bao nhiêu lần rồi? Thỉnh thoảng mới tới chùa hay như thế nào? Nếu từng phụ giúp chùa nhiều lần thì Sayadaw có thể ghi nhận vị ấy như là kappiya. Ngài cn thận tới mức như vậy. “Sư đang suy nghĩ xem có được xả lọ thuốc này cho chú không Nhận thấy chú luôn đi theo làm kappiya giúp sư nên sư được phép xả!” nói vậy rồi Ngài đưa lọ thuốc cho chú kappiya trên. Đó là cách Sayadaw làm!
 Thưa Ngài, nếu vậy thì những vật dụng nhận không hợp luật, chư Tăng khi xả chỉ được chọn kappiya để xả đúng không ạ?
: Trường hợp này không giống trường hợp trước. Lọ thuốc nói ở trên là hợp uật nên khi xả mới cần xem xét để xả cho người xứng đáng. Còn với vật dụng không hợp uật như tiền nong các loại thì không cần chọn người. Trong uật thậm chí còn nói rằng phải quăng bỏ xuống sông, vì nếu quăng nơi hẻm núi sợ rằng lại tiếc nuối và có thể tìm nhặt lại. Trong uật nói như thế nào? “Không được làm dấu, phải nhắm mắt lại rồi quăng bỏ”, cũng không được có ý: “không biết nó rơi xuống gần đâu nhỉ, mình sẽ đi nhặt lại”. Đối với tiền không hợp Luật thì phải xả bỏ như vậy.
CÂU 60: CÓ ĐƯỢC TẶNG QUÀ PHÁP?
: Thưa Sayadaw, chư Tăng khi đi khám bệnh nếu tặng quà cho bác sĩ thì có phạm giới không ạ?
: Đối với việc tặng quà, nếu như món quà đó là Pháp ví dụ như sách hay đĩa CD háp thì được. Còn nếu cho đồ ăn hay các loại vật dụng khác thì không được phép. Trong Giáo háp không hình thức trao đổi giống như việc “Vì anh cho tôi cái này nên tôi cho anh lại cái kia” Không có chuyện như vậy.
CÂU 61: THUYẾT PHÁP BẰNG GIAI ĐIỆU ÂM NHẠC
 Thưa Sayadaw, con nghe nói rằng vị Tỳ-kheo không được thuyết pháp bằng giọng du dương, trầm bổng, có giai điệu. Con muốn hỏi nếu thuyết sẽ phạm giới gì ạ?
 Phạm giới tác ác (dukkata). Có thể thuyết bằng giọng có sự nhấn nhá, truyền cảm nhưng không được ngân quá dài. Còn nếu kéo dài giọng rồi ngân nga thì giống với ca hát nên ngay cả với những người thọ Bát quan trai giới cũng không được phép. Trong kinh điển có đề cập thế nào là một giọng truyền cảm, có nhấn nhá (sarabhañña), đó là giọng lúc cao, lúc thấp, lúc lên, lúc xuống. Tuy nhiên, nếu kéo âm thật dài ra thì không được, sẽ bị phạm giới.
CÂU 62: THÊM LỜI BÀI HÁT VÀO ĐỂ THUYẾT PHÁP CÓ ĐƯỢC PHÉP?
 Thưa sayadaw, vị Tỳ-kheo nếu thêm lời bài hát vào để thuyết háp thì có hợp uật không ạ? Còn việc thuyết Pháp như thể đang hát thì sao ạ?
: Với những lời bài hát có chứa nội dung liên quan đến háp, vị Tỳ-kheo nếu thích có thể thêm vào để thuyết, miễn sao đừng tạo ra giai điệu ngân nga của bài hát là được. Còn việc thuyết háp theo lối giống như ca hát thì không được phép, không hợp luật.
: Vậy thưa Sayadaw, chư Tăng nghe bài Tehumma[footnoteRef:25] có hợp luật không ạ?
 Không được. Ngay cả với những người thọ Bát quan trai giới cũng không được nghe. Điều này phạm vào giới không được ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ hoặc yêu cầu hay xem người khác ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ. Mặc dù lời bài hát có liên quan đến Pháp nhưng do được phổ thành nhạc nên chư Tỳ-kheo không được phép nghe.
CÂU 63: TỲKHEO CÓ ĐƯỢC CHO ĐỒ TỚI KẺ THÙ?
 Thưa sayadaw, có những người cư sĩ tới chùa nài nỉ xin đồ dùng trong chùa, vị Tỳ-kheo rơi vào thế không cho không được nên đành cho cho xong chuyện. Với những trường hợp ấy cần phải nói với họ như thế nào ạ?
 Trong trường hợp này, vị Tỳ-kheo cần giải thích rõ cho họ hiểu tại sao các sư không được cho đồ tới họ. Nếu việc từ chối khiến họ có thể gây nguy hiểm tới chư Tăng hay ngôi chùa ví dụ như đốt chùa, de dọa mạng sống các sư thì khi đó, với tác ý xem họ như kẻ thù, vị Tỳ-kheo có thể xả tứ vật dụng cho họ mà không bị phạm giới.
CÂU 64: LƯU Ý KHI THỈNH CHƯ TĂNG TỤNG KINH HỘ TRÌ
 Thưa Sayadaw, Ngài từng dạy rằng chư Tăng không nên tụng Kinh Hộ trì (Paritta) cho thí chủ nếu họ yêu cầu hoặc sai bảo chư Tăng với mục đích giải trừ nguy hiểm giúp họ. Vậy còn việc tụng tuyên ngôn Tăng sự (Kammavācā) thì có lợi ích như thế nào ạ? Con từng thấy chư Tăng tụng tại một nhà máy có nạn nhân tử vong.
 Thí chủ có thể tác bạch: “Chúng con mong muốn được nghe chư Tăng tụng inh ộ trì, kính thỉnh chư Tăng tụng để cho chúng con có được phước lành…” rồi thỉnh chư Tăng tụng, không nên nói theo lối yêu cầu, sai bảo chư Tăng. Chư Tỳ-kheo không phải những người phục vụ cho cư sĩ, vậy nên quý vị phải chú ý cách sử dụng từ ngữ khi thỉnh mời. Trong trường hợp tụng Kammavācā cũng vậy, hãy trình rõ hoàn cảnh, mong muốn của mình, chư Tăng sẽ xem xét, nếu thấy cần thiết sẽ tụng giúp.
CÂU 65: CƯ SĨ CÓ ĐƯỢC TỤNG THEO TRONG KHI CHƯ TĂNG TỤNG KINH HỘ TRÌ?
Hỏi: Thưa sayadaw, người ta nói rằng cư sĩ không nên tụng theo chư Tăng trong lúc các Ngài tụng Kinh Hộ trì hoặc Duyên hệ (Paṭṭhāna), nếu tụng theo thì sẽ bị giảm công hiệu. Như vậy đúng hay sai ạ?
 Không liên quan. Công hiệu, lợi ích của việc tụng kinh sẽ  khi cả người tụng và người nghe hiểu ý nghĩa bài kinh. Người tụng vừa phát âm Pāli chuẩn vừa hiểu ý nghĩa, người nghe cũng nắm được lợi ích, công hiệu của bài kinh thì ấy chính là năng lực của bài kinh hộ trì rồi. Việc tụng theo hay không không quan trọng. Thậm chí sư cho rằng nếu tụng theo được sẽ tốt hơn vì kết hợp cả oai lực của chư Tăng lẫn năng lực của cư sĩ. Việc tụng theo không phạm giới gì, cũng không hề làm suy giảm công hiệu. 
CÂU 66: CHƯ TĂNG VỚI VIỆC ĐEO ĐỒNG HỒ ĐEO TAY
 Thưa Ngài, Tỳ-kheo đeo đồng hồ đeo tay để xem giờ thì phạm giới gì ạ?
: Đồng hồ đeo tay được xếp vào trang sức đeo tay (hatthālankāra). Tỳ-kheo không được phép đeo các loại trang sức, vòng tay, thậm chí khăn cuốn cổ tay cũng không được. Một số người cột những sợi dây nhỏ cách điệu lên cổ tay, có người thì đeo các loại trang sức khác đồng hồ, tràng hạt,… lên cổ hoặc cổ tay, một số còn buộc những sợi chỉ được tụng ,… tất cả đều không được phép. Với cư sĩ thì không vấn đề gì, sư không cần phải nói. Còn với chư Tăng thì không được phép vì sẽ bị phạm giới.
CÂU 67: CÁCH HOẰNG PHÁP
: Thưa Ngài, con từng nghe rằng có rất nhiều Dạ-xoa vào thời điểm Giáo háp mới được truyền vào đất nước Myanmar. Sau đó nhờ chư Tăng ở vùng đất Suvaṇṇabhūmi[footnoteRef:26] đã giúp xua đuổi chúng đi nơi khác khiến người dân dần trở nên có đức tin và kính trọng chư Tăng. Chúng con hiểu chuyện này như thế nào ạ?
 Ở đây chúng ta cần hiểu do nhờ năng lực Giới-Định-Tuệ của chư Tăng khiến cho Dạ-xoa phải chạy đi nơi khác. Từ đó, người dân phát sinh đức tin vào oai lực của chư Tăng. Chuyện như vậy cũng không có gì lạ, không phải chuyện hiếm gặp.
Liên hệ tới việc hoằng háp, có hai kiểu hoằng pháp: một là dùng Thần thông (iddhipāda), hai là Khuyến giáo (anusāsanīya). Cách thể hiện Thần thông để hoằng pháp sẽ không thành công về lâu về dài. Ngược lại, cách Khuyến giáo mới là cách giữ gìn và duy trì Giáo háp cho được trường tồn. Lấy việc dạy trẻ của người đời ra làm ví dụ thì cách dạy dỗ, bảo ban làm sao cho một đứa trẻ có thể nhận thức đúng đắn, hiểu ra vấn ề chính là Khuyến giáo, còn kiểu dùng đòn roi đánh “bùm bụp” để răn đe chẳng khác nào việc dùng Thần thông. Hiệu quả của hai cách khác nhau rất nhiều. Dùng đòn roi để răn dạy chỉ như thuốc có tác dụng tức thời, chặn đứng cơn đau bệnh nhưng chỉ duy trì trong chốc lát, giống như việc đứa trẻ nghe lời ngay lúc đó nhưng thực chất không phục, người lớn hoàn toàn chưa chạm tới được tận trong tâm nó. Tương tự như câu thành ngữ “Đuôi chó xỏ ống tre”[footnoteRef:27], đứa trẻ sẽ sớm quay trở lại cách hành xử cũ. Còn việc Khuyến giáo có thể đi sâu vào trong tâm trẻ, một khi trẻ đã hiểu ra thì lời dạy ấy sẽ khắc sâu vào tâm trí nó giống như bài học để đời. Vì vậy, Đức Phật tuyệt đối không cho phép chư Tăng dùng Thần thông để hoằng háp và những việc làm như chữa bệnh, giúp việc, cho tiền hay vật dụng tới người cư sĩ hoàn toàn không được phép đối với chư Tăng. Đừng nghĩ làm như vậy là hoằng dương Giáo háp, đó chỉ là những liều thuốc tức thời, những phương thức chiêu dụ Phật tử thôi. Và bởi vì những cách làm này không đưa được những lời dạy của Đức Phật chạm tới trong tâm người Phật tử nên thực chất đây không phải cách hoằng Pháp chân chánh. Do đó, nếu chúng ta thực sự muốn bảo vệ, gìn giữ Giáo Pháp được lâu bền, chúng ta không thể đi theo lối dùng Thần thông mà phải chọn hướng Khuyến giáo. Hãy thử nhìn xuyên suốt dòng lịch sử của Giáo Pháp mà xem, chắc chắn sẽ bắt gặp sự thật này. Đức Phật chỉ cho phép chư Tăng lan tỏa Giáo Pháp bằng việc Khuyến giáo, dạy Pháp. Những cách như thi triển Thần thông, chiêu đãi thí chủ, chữa bệnh, làm công tác xã hội,…những phương thức “thuốc ngắn hạn” này Đức Phật không chấp nhận. Do những lời dạy của Đức Phật không thẩm thấu được vào trong tâm người Phật tử, họ có thể thay đổi đức tin hoặc chạy theo tà kiến bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng ta phải tiếp nối con đường hoằng Pháp bằng cách Khuyến giáo.
Quay lại câu chuyện ở Suvaṇṇabhūmi, Ngài Soṇa, Ngài Uttara,…o oai lực Giới-Định-Tuệ của các Ngài khiến cho Dạ-xoa phải bỏ chạy đi nơi khác. Cư dân kính nể, tôn trọng và phát sinh đức tin vào Giới-Định-Tuệ của các Ngài chứ không phải vào những năng lực Thần thông.
CÂU 68: TỤNG KINH HỘ TRÌ MÀ PHÁT ÂM KHÔNG CHUẨN
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu chúng con tụng Kinh Hộ trì mà phát âm không chuẩn nhưng hiểu nghĩa thì có nhiều lợi ích không ạ?
Đáp: Nên phát âm cho chuẩn. Vì nếu phát âm sai thì ý nghĩa câu kinh mình tụng cũng bị thay đổi. Việc tụng kinh không chỉ cho một mình mình nghe mà xung quanh có rất nhiều chư Thiên nghe, họ sẽ hiểu theo nghĩa sai đó. Người tụng chỉ cần thay đổi một chữ cái cũng có thể khiến ý nghĩa bài kinh đi theo một hướng khác. Vì vậy, nói về lãnh vực kinh điển, các sư có câu: “Mỗi chữ cái, một vị Phật” (ám chỉ việc chỉ cần sai một chữ cái thôi có thể dẫn đến truyền đạt sai lời dạy của một vị Phật). Trong kinh điển Pāli gặp những trường hợp như vậy rất nhiều. Sai một chữ cái khiến ý nghĩa thay đổi hoàn toàn, thậm chí tạo ra nghĩa đối lối lập với từ gốc. Do vậy chúng ta cần cố gắng hết sức để tụng kinh một cách chuẩn xác. Chỉ khi phát âm chuẩn nghĩa mới đúng, bằng không nghĩa sẽ bị sai, chư Thiên nghe được nghĩa sai đó sẽ thắc mắc: “Vị Tỳ-kheo này đang tụng cái gì đây không biết! Ý nghĩa kiểu gì thế này!” Người tụng không hiểu nhưng chư Thiên có thể hiểu Pāli.
Sư sẽ đưa ra một ví dụ. Trong bài Kinh Mettā, có một chỗ mọi người hay tụng là: “Appa-gabbho-kulesva na nu giddho”. Tụng như vậy là sai rồi. Phải tách ra thành “A-pagabbho…” mới đúng. Nếu tụng “Appa-gabbho” thì trong Kinh Pāli không có từ này, nếu dịch nghĩa ra thì nghĩa cũng bị sai lệch so với bài kinh. Appagabbha có nghĩa là người không có thai, chẳng liên quan gì đến bài Kinh Tâm từ cả, câu kinh sẽ mang nghĩa: “mong cho những người không có thai được mạnh khỏe, bình an,...”. Ý nghĩa đúng của câu kinh không phải như vậy. Đúng ra phải đọc là “a-pagabbho...” – “rải tâm từ mong cho những người thô lỗ, cục cằn, hãy trau rồi thân - khẩu - ý cho được thuần định, đừng có cục cằn, thô lỗ nữa.” Như vậy “a-pagabbho” mà đọc thành “ap-pagabbho” thì người nghe sẽ hiểu nghĩa theo một hướng khác. Đây mới chỉ là một ví dụ, còn rất nhiều những trường hợp tương tự.
Quay lại câu hỏi nếu tụng Pāli không chuẩn thì việc tụng kinh có hiệu lực mạnh mẽ không. Câu trả lời là không, tại vì người nghe nắm bắt sai nghĩa mất rồi còn đâu! Ngay cả chư Thiên cũng sẽ bối rối mà thốt lên: “Tụng gì vậy trời!” mất thôi!

CÂU 69: KINH HỘ TRÌ VỚI VẤN ĐỀ SỨC KHỎE
Hỏi: Thưa Ngài, tụng Kinh Hộ trì để giải trừ nguy hiểm hoặc bảo vệ sức khỏe có được không ạ?
Đáp: Có một điều chúng ta cần hiểu rằng Kinh Hộ trì là những bài kinh nói lên sự thật, mà sự thật thì có lợi ích cho tất cả mọi lĩnh vực: sức khỏe, kinh tế, văn hóa, chính trị,... “Sothi te hotu sabbā” – “Do nhờ sự thực này, cầu mong được bình an!” Bình an có nghĩa là tránh xa mọi sự khổ thân, khổ tâm. Tức là vấn đề sức khỏe cũng đã bao gồm trong đó. Do vậy, việc tụng Kinh Hộ trì do nhờ tụng lên những lời chân thật nên có hiệu thực trên mọi phương diện. Đó chính là sức mạnh của sự thật.
CÂU 70: GIỜ DÂNG VẬT THỰC KHI ĐI NƯỚC NGOÀI
Hỏi: Thưa Ngài, khi chúng con thỉnh chư Tăng đi Bồ-đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, mỗi lần đến giờ dâng vật thực là chúng con lại vô cùng bối rối, không biết phải tính theo giờ của Ấn Độ hay giờ của Miến Điện ạ?
Đáp: Đương nhiên là tính theo giờ của Ấn Độ. Mình tới nước nào thì phải theo thời gian của nước đó chứ. Nếu đã sang một nước khác thì giờ mặt trời mọc, mặt trời lặn ở đó cũng thay đổi, đâu thể lấy theo giờ của Miến Điện được.
Hỏi: Đôi lúc đoàn du lịch phải di chuyển đường xa, quá mất giờ của chư Tăng nên đến giờ dùng bữa hơi bị cập rập ạ!
Đáp: Những tình huống này thường xuyên gặp phải. Thí chủ nên chuẩn bị trước vật thực có thể tiện dùng trên xe. Vì khi du lịch Bồ-đề Đạo Tràng, lịch trình mỗi chuyến đi đã được lên kế hoạch sẵn, mấy giờ tới địa điểm cụ thể nào, vậy nên nếu dừng xe ngang đường sẽ bị trễ giờ. Tài xế lái xe họ thường không nghĩ riêng cho chư Tăng. Thế nên, nếu đi cùng chư Tăng, tốt nhất quý vị nên chuẩn bị sẵn vật thực mang theo. Trong trường hợp họ không dừng lại tại quán để chư Tăng có thể dùng bữa đúng giờ thì Phật tử có thể sắp xếp cúng dường ngay trên xe, làm sao thuận tiện cho chư Tăng dùng. Như vậy mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

CÂU 71: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC CHỈ ĐƯỜNG CHO CƯ SĨ?
Hỏi: Thưa Sayadaw, ở một số địa điểm cư sĩ chúng con không thạo đường nên cần sự chỉ dẫn của các Sư, khi đó chúng con phải tác bạch như thế nào cho phù hợp ạ?
Đáp: Quý vị có thể nhờ chư Tăng giúp đỡ bằng cách tác bạch: “Dạ thưa Sư, chúng con không biết đường, Sư chỉ dẫn giúp chúng con được không ạ?”. Đây là hỏi xin sự giúp đỡ chứ không phải sai bảo chư Tăng, không nên có thái độ sai bảo. Hơn nữa, việc này liên quan đến Phật Pháp nên không vấn đề gì. Thời Đức Phật cũng tương tự. Nhiều cư sĩ tới chùa nhưng không biết Đức Phật ngụ tại nơi nào, khi đó có các vị Tỳ-kheo giúp đỡ bằng cách chỉ đường hoặc dẫn họ tới nơi ở của Ngài, điều này được phép. Quay lại trường hợp câu hỏi này, quý vị Phật tử không biết rành các địa điển ở Ấn Độ nên nhờ các vị Sư biết đường chỉ dẫn, việc này không đơn giản chỉ là việc của người đời mà là việc liên quan đến Đức Phật và Giáo Pháp nên không sao.

CÂU 72: HẠNH ĐẦU ĐÀ PATTAPIṆḌAKA VỚI BÌNH BÁT THỨ HAI
Hỏi: Thưa Sayadaw, khi vị Tỳ-kheo hành hạnh đầu đà piṇḍapātaka, nắp bát có được tính là bình bát thứ hai không ạ?
Đáp: Piṇḍapātaka không liên quan đến chuyện một hay hai bình bát. Piṇḍapātaka và pattapiṇḍaka là hai hạnh đầu đà khác nhau. Piṇḍapātaka là hạnh đầu đà chỉ thọ dụng vật thực do đi khất thực, có thể thọ nhận và dùng bao nhiêu bình bát cũng được. Pattapiṇḍaka là hạnh đầu đà chỉ thọ dụng vật thực trong một bình bát, vậy nên khi dùng bữa, nếu sử dụng nắp bát thì được tính là bình bát thứ hai. Khi thọ nhận thì không sao, có thể dùng nắp bát nhận trái cây hay đồ tráng miệng cũng không vấn đề gì. Quan trọng là lúc thọ dụng phải cho tất cả cơm, thức ăn vào bình bát, trái cây, đồ tráng miệng trên nắp bát cũng phải cho vào cùng. Điểm chính yếu của hạnh đầu đà pattapiṇḍaka là như vậy, người thực hành hạnh này chỉ thọ dụng vật thực trong một bình bát duy nhất. Một số người nhầm lẫn việc dùng một bình bát với hạnh piṇḍapātaka, không phải vậy. Cần phân biệt được hai hạnh này.

CÂU 73: TỲ-KHEO VỚI XÀ BÔNG CÓ MÙI THƠM
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tỳ-kheo có được dùng xà bông rửa mặt không ạ?
Đáp: Tỳ-kheo không được phép sử dụng các loại xà bông có mùi thơm. Nếu dùng các loại xà bông bình thường không có thành phần hương nước hoa thì không thành vấn đề. Trong trường hợp vị nào cơ thể nặng mùi, như một số người mồ hôi của họ rất hôi, khi đó được phép dùng các loại xà bông có mùi thơm mà không phạm giới.

CÂU 74: HẠNH ĐẦU ĐÀ TAM Y VỚI TẤM TỌA CỤ
Hỏi: Thưa Sayadaw, vị Tỳ-kheo hành hạnh đầu đà tam y nếu sử dụng tay nải được may bằng vải hoặc dùng tấm tọa cụ thì có thành tựu hạnh này không ạ?
Đáp: Thực hành hạnh đầu đà tam y có nghĩa là chỉ dùng ba tấm y, không được phép sử dụng thêm bất cứ tấm y nào lớn hơn kích thước tối thiểu của một tấm y được phép chú nguyện làm y nội. Nói một cách ngắn gọn, tấm y nội nhỏ nhất có kích thước chiều dài năm khuỷu tay, rộng hai khuỷu tay, nếu sử dụng thêm tấm vải nào lớn hơn hoặc bằng kích thước trên thì hạnh tam y không thành tựu, nghĩa là vị hành tam y chỉ được phép sử dụng thêm những tấm vải có kích thước nhỏ hơn. Tay nải, tọa cụ không lớn tới mức đó nên không làm đứt hạnh tam y.

CÂU 75: NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI CÓ TÍNH LÀ NƠI KHUẤT LẤP
Hỏi: Thưa Sayadaw, gọi điện hay nhắn tin qua điện thoại có được tính là nói chuyện nơi khuất lấp tai mắt không ạ?
Đáp: Giới luật Tỳ-kheo có điều học vị Tỳ-kheo không được phép ngồi với người nữ một nam một nữ ở nơi kín đáo[footnoteRef:28]. Ở đây nói đến việc vị Tỳ-kheo ngồi xuống, người nữ kia cũng ngồi xuống, cả hai người ngồi trong sự hiện diện của nhau ở nơi khuất tầm mắt, tầm tai của mọi người thì phạm giới. Trong kinh điển gọi sammukhā nghĩa là trực tiếp trước mặt. Nói chuyện qua điện thoại là nói chuyện từ xa. Mặc dù ngày nay nhiều người cho rằng việc nói chuyện điện thoại là trực tiếp, có thể thấy được nhau, tuy nhiên vì thực tế hai người không hiện diện trước mặt nhau nên nó không được xem như hình thức nói chuyện trực điếp trước mặt như kinh điển đề cập. Nơi khuất lấp tai mắt ý nói đến nơi yên tĩnh, xa tầm nhìn thấy, nghe được của mọi người. Như vậy, việc gọi điện, nhắn tin qua điện thoại không phải nơi kín đáo, khuất lấp tai mắt như được giải thích trong kinh điển nên không thể nói là phạm giới được. [28:  Điều Pācittiya 45, Phân tích giới Tỳ-khưu 2.] 


CÂU 76: TỲ-KHEO CÓ NÊN ĐỂ NGƯỜI KHÁC XOA BÓP CHO MÌNH?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tỳ-kheo nếu nhức mỏi có được phép để người khác xoa bóp, mát-xa cho mình?
Đáp: Nếu để nam cư sĩ, Sa-di hoặc một vị Tỳ-kheo khác xoa bóp cho thì được phép. Không được để người nữ làm.
Hỏi: Dạ thưa Ngài, vậy với máy mát-xa hiện đại thì sao ạ?
Đáp: Được! Được! Được sử dụng máy xoa bóp!

CÂU 77: NGƯỜI THỌ BÁT QUAN TRAI VỚI NHỮNG LIÊN HỆ ĐẾN DÂM DỤC
Hỏi: Thưa Sayadaw, có bảy sự liên hệ đến dâm dục[footnoteRef:29] được đề cập liên quan đến Tỳ-kheo, vậy còn đối với người thọ Bát quan trai giới có phải giữ không để phạm bảy điều này không ạ? [29:  Bảy điều liên hệ đến dâm dục, xem chi tiết trong Tăng chi kinh VII. 47. Dâm dục.] 

Đáp: Bảy sự liên hệ đến dâm dục không liên quan đến những người thọ Bát quan trai. Tuy nhiên cần hiểu việc ngăn cấm những điều này giống như một bức tường lớn giúp cho những người thọ Bát quan trai không bị phạm tám giới. Nếu bước qua bảy điều này họ sẽ dần bước gần tới việc phạm giới, việc vi phạm trở nên dễ dàng. Vì chúng khiến phiền não sinh khởi và lớn mạnh trong tâm nên mới được gọi là những sự liên hệ đến dâm dục. Bản chất của những hệ lụy liên quan đến dâm dục chính là sự làm phát sinh và tăng trưởng phiền não, dục vọng. Chúng bao gồm những hành động như nhìn trộm những cặp đôi tình tứ rồi khởi tâm thích thú, dù bản thân không làm gì nhưng chỉ cần nhìn trộm là đủ thỏa mãn. Hoặc là tự ngồi suy tư, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, một thời khi còn tại gia, một bầu trời kí ức với người yêu dưới mái trường Đại học… Những suy tư, hành động liên quan đến dục vọng như vậy thể hiện những phiền não đang xâm chiếm nội tâm và mong muốn bước qua ngưỡng vi phạm đã xuất hiện. Đó là lí do Đức Phật ngăn chặn các đệ tử. Điều này được gọi là sự thực hành, sự thu thúc theo góc nhìn của Tạng Kinh chứ không liên quan đến Tạng Luật. 

CÂU 78: TỲ-KHEO CẦM TIỀN CÓ PHẢI TỲ-KHEO
Hỏi: Thưa Sayadaw, liên quan đến quan điểm một vị Tỳ-kheo cầm và sử dụng tiền thì không phải Tỳ-kheo, xin thỉnh Ngài giải thích một cách đầy đủ cho chúng con ạ!
Đáp: Không phải như vậy. Vị Tỳ-kheo cầm tiền vẫn là một vị Tỳ-kheo, chỉ có điều vị ấy không làm đúng phận sự của mình. Việc cầm tiền không phải việc của Tỳ-kheo (assamaṇadhamma). Quan điểm trên ý muốn nói tới những vị Tỳ-kheo cầm và sử dụng tiền không phải những Tỳ-kheo thực hành đúng phận sự, chứ không thể nói những vị ấy không phải Tỳ-kheo được.

CÂU 79: TỲ-KHEO VỚI KÍNH RÂM
Hỏi: Thưa Sayadaw, vị Tỳ-kheo đeo kính râm vì lí do sức khỏe có hợp luật không ạ?
Đáp: Vị Tỳ-kheo được phép đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi bị đau do ánh nắng mặt trời, còn không được phép đeo với lí do làm đẹp.

CÂU 80: CÓ NÊN TẶNG DÂY HỘ TRÌ
Hỏi: Thưa Sayadaw, vị Tỳ-kheo có được tặng những loại sợi dây hay sợi chỉ được tụng Kinh Hộ trì cho cư sĩ mang theo để giải trừ nguy hiểm không ạ? Như vậy có hợp luật không thưa Ngài?
Đáp: Đương nhiên là không được. Dù là dây, nước hay cát được tụng Kinh Hộ trì, chư Tăng đều không được phép cho cư sĩ. Nếu muốn quý vị có thể tự mang tới, ví dụ như mang chai nước của mình tới, chư Tăng chỉ được phép thuyết pháp, tụng kinh cho quý vị thôi. Nếu chư Tăng tự tay cho quý vị nước đã được tụng Kinh Hộ trì thì việc này giống hình thức chữa bệnh, không được phép. Còn việc tụng kinh, thuyết pháp của chư Tăng không phải chữa bệnh. Có trường hợp nghiêm trọng hơn nữa đó là có những vị Tỳ-kheo còn tự mình buộc dây vào tay giúp thí chủ, buộc cho cư sĩ nam thì vẫn chưa đến nỗi nào nhưng nếu buộc cho người nữ thì có vấn đề, vị Tỳ-kheo sẽ bị phạm giới. 

CÂU 80: TƯỢNG PHẬT VỚI TRANG PHỤC CỦA VUA CHÚA
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu chúng con gặp những bức tượng Phật dù ở một ngôi chùa nào đó được mặc những trang phục dành cho vua chúa thì chúng con nên có thái độ nhìn nhận như thế nào ạ?
Đáp: Tượng Phật phải được tạo hình tướng của một vị Tỳ-kheo vì Đức Phật là một vị Tỳ-kheo mà! Thời Đức Phật, Ngài cũng được gọi với tên gọi bậc Đại Sa-môn (Samaṇa - một vị Tỳ-kheo). Cho dù Ngài là một vị Phật Toàn Giác với Nhất thiết chủng trí nhưng thực ra hình tướng bên ngoài của Ngài đơn thuần giống với một vị Tỳ-kheo thôi, giống từ cách mặc y, cách ăn uống cho tới cách sinh hoạt. Thời nay, người ta hết đội mũ lên đầu tới đeo trang sức rồi hoa tai cho tượng Phật… Không nên làm như vậy với Ngài. Tượng Phật phải mang phẩm mạo của một vị Tỳ-kheo và khi nhìn vào phải khiến người ta cảm thấy bình an. Chúng ta nên học theo phong cách tượng Phật ở Srilanka, họ tạo tượng Ngài đích thực là hình ảnh của một vị Tỳ-kheo, quý vị có thể tìm xem trên mạng Internet, gõ “Tượng Phật ở Srilanka” là sẽ thấy. Nước họ gìn giữ phong cách tượng Phật dưới hình tướng một vị Tỳ-kheo từ đời này sang đời khác cho tới tận bây giờ. Còn đất nước Myanmar chúng ta làm tượng Phật không giống với một Tỳ-kheo mà lại giống với vua chúa, không nên làm như vậy. Đức Phật không phải ông vua, Ngài là một vị Tỳ-kheo. Vì vậy nếu quý vị có thờ tượng Phật thì hãy chọn những bức tượng được chạm khắc giống với hình ảnh một vị Tỳ-kheo và mang về thờ.

CÂU 82: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC CHỤP ẢNH CHUNG VỚI NGƯỜI NỮ
Hỏi: Thưa Sayadaw, con được nghe rằng chư Tăng không nên chụp hình chung với người nữ, như vậy có đúng không ạ? Theo Giới Luật thì có phạm giới không ạ?
Đáp: Vị Tỳ-kheo với người nữ được phép cùng chụp ảnh, Tỳ-kheo đứng trước hay sau người nữ thì tùy nhưng không được đụng chạm. Cái khó ở đây là bức ảnh chụp chung đó đặt ở dưới thấp cũng không ổn mà đặt trên cao cũng không xong. Tại vì trong ảnh có chư Tăng nên không được đặt dưới thấp, nhưng trong ảnh lại có người nữ nên đặt trên cao cũng không nên, bởi vậy tự dưng bức ảnh lại trở nên phiền hà vì khó tìm chỗ để chưng. Nếu giữ lại trong cuốn Album ảnh làm kỉ niệm thì không vấn đề gì. Hoặc thí chủ muốn mang về nhà treo cũng được, vì ở nhà toàn là cư sĩ nên không sao. Còn nếu treo trong chùa thì có vấn đề. Một số chùa có treo những bức ảnh của cư sĩ và nói là thí chủ của chùa, còn riêng chùa Sư tuyệt đối không chấp nhận. Dù là cư sĩ nam hay cư sĩ nữ, bất cứ ảnh của thí chủ nào cũng không được phép treo trong chùa. Nếu mà ghi tên thí chủ làm dấu ấn thì không thành vấn đề, chứ còn làm ảnh treo thì tuyệt đối không nên. Chư Tăng qua lại, vào ra ở dưới ảnh cư sĩ thì đâu có được, ảnh người nam đã đành chứ ảnh người nữ còn tệ hơn. Một số chùa treo ngay ở trên lối vào, bất cứ khi nào chư Tăng đi ra đi vô phía dưới đều bắt gặp trên đầu là ảnh cư sĩ. Điều này rất không hay. Nếu làm bức ảnh nhỏ đủ để kỉ niệm rồi đặt ở thấp thì được, còn nếu in ra thật to rồi treo trên cao thì có thể treo ở nhà mình, không nên treo ở trong chùa nơi có chư Tăng ở. Chư Tăng ở dưới thấp so với ảnh cư sĩ là không nên.

CÂU 83: VIỆC NGỦ CHUNG VỚI CƯ SĨ
Hỏi: Thưa Sayadaw, chúng con khi tham gia khóa thiền tổ chức trong chùa thì nghỉ lại luôn tại chùa, mà trong chùa cũng là nơi chư Tăng ở, như vậy chúng con có phạm lỗi gì không ạ? Về phía chư Tăng thì phạm giới gì ạ?
Đáp: Sư nghĩ câu hỏi này ý muốn nói tới việc Tỳ-kheo ngủ với cư sĩ nam dưới chung một mái che. Giới luật đã có quy định Tỳ-kheo không được ngủ chung với cư sĩ, Sa-di ở nơi chung mái, chung vách quá ba đêm, nếu bước sang ngày thứ tư thì phạm giới. Như vậy có nghĩa nếu chỉ ngủ chung một, hai đêm thôi thì được, đêm thứ ba trước khi rạng sáng đừng nằm ngủ nữa, vị Tỳ-kheo có thể ngồi dậy nếu không thì có thể đi ra ngoài. Trên đây đang nói tới trường hợp ngủ tới tận khi rạng sáng. Còn trong trường hợp chỉ ngủ đến ba, bốn giờ đã dậy thì được phép. Chùa Sư cũng như các trường pháp học nói chung đều như vậy, trong một phòng có cả Tỳ-kheo và Sa-di cùng ngủ, không phải chia Tỳ-kheo riêng một phòng còn Sa-di riêng một phòng. Khi đó, theo luật thì không được ngủ quá ba đêm nhưng cả chùa sáng sớm bốn giờ đã dậy rồi nên chư Tỳ-kheo không phạm giới. Theo cách như vậy Tỳ-kheo với Sa-di, cư sĩ có thể cùng ngủ mỗi ngày cũng được. Còn việc ngủ chung liên tiếp ba đêm tới tận rạng sáng của đêm thứ ba thì sẽ bị phạm giới.

PHẦN 2
CÂU 1: SỮA ĐẬU VÀ GIỚI BÁT QUAN TRAI (GIỚI UPOSATHA)
Hỏi: Thưa Sayadaw, khi đã thọ giới Uposatha, vào buổi chiều (*sau khi mặt trời đứng bóng) có được dùng sữa đậu được không ạ?
Đáp: Sữa đậu là yāvakālika, điều này đã có dạy ở phần trước. Vật thực thuốc men mà chư Tăng được dùng vào các thời được chia làm bốn loại yāvakālika, yāmakālika, sattahakālika và yāvajīvika[footnoteRef:30]. Các sản phẩm từ lúa, đậu... được xếp vào nhóm yāvakālika - những loại vật thực mà chư Tăng dùng vào buổi sáng sau bình minh và trước khi mặt trời đứng bóng do đó tất cả sản phẩm được làm từ lúa, đậu... chỉ được dùng hợp luật trước khi mặt trời đứng bóng thôi. Nếu dùng sau giờ mặt trời đứng bóng thì sẽ không hợp luật. [30:  Yāvakālika: Vật thực được dùng trước giờ mặt trời đứng bóng.
  Yāmakālika: Các loại nước uống, nước ép trái cây rau quả được dâng đến vị Tỳ-kheo sau giờ mặt trời đứng bóng, được làm hợp luật có thể giữ và dùng đến sáng bình minh ngày hôm sau.
  Sattahakālika: Các loại sản phẩm như bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, đường, mật ong được giữ và dùng không quá 7 ngày tính từ lúc được dâng đến vị Tỳ-kheo.
  Yāvajīvika: Các loại thảo dược, thuốc men được giữ và dùng trọn đời từ lúc được dâng đến vị Tỳ-kheo.] 


CÂU 2: TỔ YẾN CÓ ĐƯỢC XEM LÀ THUỐC KHÔNG? 
Hỏi: Thưa Sayadaw, tổ yến thì có được xem như là thuốc không? Nếu có thì tại sao,  xin Sayadaw giải thích giúp ạ?
Đáp: Khi quan sát tổ yến nguyên gốc thì thấy đó là những thứ được nôn ra và nếu chúng thực sự là nước bọt của chim yến mà nước bọt, đàm được Tỳ-kheo chúng tôi xem như Yāvajīvika - thuốc dùng trọn đời.. Theo như trong Chú giải đã chỉ ra: mồ hôi, nước bọt, đàm thì được tính như thuốc. Do đó, những thứ mà chim yến nôn ra để làm tổ nếu thực chất chỉ là nước bọt của nó mà nước bọt thì sẽ được tính như thuốc vậy. Nhưng nếu những thứ được nôn ra đó có cả thức ăn từ trong bụng thì sẽ không được tính như là thuốc. Vì thế, các tu sĩ , các cư sĩ đã thọ giới Bát quan trai, thỉnh thoảng có bị nấc hoặc bị ợ thì những hạt cơm, thức ăn đã ăn bị trạo ngược lên lại, sau đó nếu không phun ra mà nuốt ngược trở lại thì xem như đã phạm giới vikālabhojana - dùng vật thực phi thời. Những thứ mà được chim yến nôn ra để làm tổ thì theo như tìm hiểu không thấy có kèm theo thức ăn trong đó. Vì vậy với những loại có tính chất tương tự thì được chư Tăng xem như là thuốc. Các tu sĩ và cư sĩ thọ giới Bát quan trai cũng nên lưu ý đến điều này trong trường hợp những thứ bị trạo ngược lên trên miệng thì không được nuốt trở lại.

CÂU 3: DÙNG NƯỚC NÓNG ĐỂ LÀM NƯỚC UỐNG BUỔI CHIỀU CÓ ĐƯỢC PHÉP KHÔNG? 
Hỏi: Thưa Sayadaw, chúng con được biết là nếu làm nước để uống buổi chiều cho chư Tăng thì chỉ được làm với nước lạnh thôi. Nếu trong trường hợp bất đắc dĩ phải dùng với nước sôi thì có cách nào làm cho hợp luật không thưa Sayadaw?
Đáp: Có hai nhóm được phép đun sôi hoặc pha với nước nóng để làm nước uống buổi chiều là nhóm thuốc trọn đời (Yāvajīvika) và nhóm thuốc 7 ngày (Sattahakālika). Những loại thuốc thuộc nhóm thuốc trọn đời như tiêu, gừng… chẳng hạn thì được phép đun sôi để dùng. Thỉnh thoảng, vào mùa mưa, trời rất lạnh (nơi Sayadaw ở) nếu có nước gừng nóng để uống thì rất tốt. Tiếp là những loại thuộc nhóm thuốc 7 ngày như đường, mật ong, bơ lỏng, bơ đặc, dầu cũng có thể đun sôi để dùng. Những loại trái cây, rau quả thuộc nhóm vật thực được dùng trước giờ mặt trời đứng bóng (Yāvakālika) nếu dùng làm nước uống buổi chiều thì tuyệt đối không dùng với nước sôi được. 
Ngày hôm qua, ở trường, có một vị Tỳ-kheo đặt câu hỏi là có vài loại rau ví dụ như rau muống dùng làm nước uống buổi chiều có được không? Câu trả lời là được. Dùng máy xay để xay rau với nước lạnh, sau đó lọc sạch cặn thì có thể dùng được. Nhưng nếu làm với nước nóng hoặc đun sôi thì không hợp luật. Rau muống thì được tính như vật thực mà bất kỳ sản phẩm nào thuộc nhóm vật thực thì không dùng pha với nước nóng hoặc đun sôi để làm nước uống buổi chiều được, không hợp luật. Các vị Sayadaw lớn cũng cho là như vậy, hơn nữa, các Ngài còn dạy rằng các loại nước trái cây làm sẵn đóng hộp cũng không hợp luật, không dùng được. Do đó, nước uống buổi chiều làm từ các loại trái cây, rau quả tự nhiên thì khi làm chỉ được pha với nước lạnh thôi. Tóm lại, chỉ có hai nhóm thuốc, nhóm thuốc trọn đời (Yāvajīvika) và nhóm thuốc 7 ngày (Sattahakālika) thì được phép dùng với nước nóng hoặc đun sôi khi làm nước uống buổi chiều. Đường thốt nốt thì cũng được tính như thuốc nên cũng được phép pha với nước nóng để dùng.
CÂU 4: NẾU CÓ CẶN XÁC TRONG NƯỚC UỐNG BUỔI CHIỀU
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu nước ép trái cây dâng đến cho chư Tăng có cặn xác bên trong, khi các vị uống vào thì mới biết, lúc đó có thể bảo kappiya lọc lại rồi dùng tiếp có được phép không ạ?
Đáp: Điểm giới luật này khá vi tế, thậm chí nhiều vị Sayadaw và chư Tăng cũng chưa thật sự rành rẽ. không phải là vấn đề đối với người cư sĩ nhưng là ngược lại với các vị ỳkheo. 
Theo như Kinh điển, nếu chư Tăng thọ nhận bất kì loại nước buổi chiều nào mà có cặn xác bên trong thì sẽ không hợp luật. Sau giờ mặt trời đứng bóng các cặn xác có trong nước được xem như là vật thực nên tuyệt đối không thọ nhận được. Nếu đã thọ nhận rồi thì phải xả bỏ hoàn toàn, không được thọ dụng. Còn nếu sau khi thọ nhận mới biết có cặn xác bên trong, thì việc nhờ người cư sĩ hoặc adi đem đi lọc lại rồi thọ dụng là không được phép, không hợp luật. Vì thế chư Tăng trước khi thọ nhận nên kiểm tra, nhờ cư sĩ hoặc adi khuấy lên xem trong nước có cặn xác hay không. Nếu có thì bảo họ lọc kỹ lại rồi mới được phép thọ nhận.
Theo cuốn sách có tên Patimokkhamedinī được viết bởi ngài Sayadaw Chaukkun Tawya có giảng giải một cách cẩn thận điều giới này. rường hợp đã kiểm tra xong nhưng không biết trong nước có cặn xác, vì cặn xác nằm phía dưới chẳng hạn, chư Tăng thọ nhận xong và trong lúc uống mới phát hiện ra thì sẽ phải làm thế nào? Phải xả bỏ hẳn cho kappiya, cư sĩ hoặc . Sau đó bản thân họ đem đi lọc và dâng cúng lạicho chư Tăng thì được phép thọ nhận.  chưa xả bỏ mà bảo họ đem đi lọc rồi thọ dụng lại, như thế là k hợp luật.  cách trên không giống nhau! Nếu đã xả bỏ cho họ rồi thì phần nước đó không phải là của chư Tăng nữa. Ví dụ, chư Tăng xả phần nước này cho chú Yethon (một học viên trong lớp), thì phần nước này thuộc sở hữu của chú Yethon, nếu chú ấy dâng phần nước của chú đến cho chư Tăng thì điều đó là không được phép. Còn nếu chư Tăng chưa xả mà nhờ chú đem đi lọc rồi dâng lại thì không hợp luật.
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu trong nước ép có cặn xác như vậy, tự thân vị sư đi lọc lại vậy có được phép không ạ?
Đáp: Ồ... như thế thì không được Đây là một câu hỏi hay, đáng để hỏi. Chư Tăng hoàn toàn không được phép tự mình lọc lại nước có cặn xác hay tự mình pha chế nước ép. 

CÂU 5: KHI CÓ LÝ DO MỚI ĐƯỢC PHÉP DÙNG NƯỚC UỐNG BUỔI CHIỀU
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng khi không có lý do gì mà dùng nước uống buổi chiều, như thế có được phép không ạ? Đối với nước uống buổi chiều, có những lý do nào thì được phép để dùng, xin Sayadaw cho biết ạ?
Đáp: Đối với nước uống buổi chiều thì có hai lý do để dùng. Đây là điều cần lưu ý kỹ. Nếu vị ấy vì lý do khát nước hoặc đói bụng thì được phép dùng. Ngoại trừ hai lý do trên mà dùng thì không được phép. Đại loại như uống vì để thưởng thức một loại nước ngon chẳng hạn thì đối với Tỳ-kheo chúng tôi là không được phép. Giới luật nói rằng việc dùng nước uống buổi chiều mà không vì lý do đói bụng hay khát nước thì vị ấy đang dùng với tính chất như dùng vật thực mà sau giờ mặt trời đứng bóng thì không được phép dùng bất kỳ loại thuốc nào có tính chất như dùng vật thực. Thậm chí là với thuốc, Tỳ-kheo chúng tôi cũng không được phép dùng như tính chất vật thực được.

CÂU 6: NƯỚC DỪA
Hỏi: hưa Sayadaw, con được biết là trái dừa là một trong [footnoteRef:31] loại trái không được phép dâng cúng để dùng làm nước ép uống buổi chiều. Con muốn biết chính xác là phần nào, là nước dừa hay là phần cơm dừa được nạo, vắt để lấy nước (nước cốt dừa) ạ? [31:  Chín loại:...] 

Đáp: Chính xác là phần nào thì trong kinh điển không đề cập đến, chỉ nói đến là dừa và thốt nốt là những loại trái không hợp luật để dùng làm nước uống buổi chiều. Thông thường, những loại trái cây khác khi dùng làm nước ép như xoài, chanh chẳng hạn, chúng ta sẽ xay, vắt và pha thành nước uống buổi chiều. Theo cách hiểu tương tự, trái dừa cũng có thể được làm như vậy. Nhưng theo quan điểm của các vị Sayadaw lớn ở Miến Điện: “nếu có sự hoài nghi thì không được làm”. Thậm chí là nếu có sự nghi ngờ với những vật dụng dù là hợp luật đi nữa thì chư Tăng cũng không được phép sử dụng. Ví dụ như trong một bữa cúng dường cơm ở chùa có món thịt gà, chư Tăng có sự nghi ngờ khởi lên món thịt gà này là hợp luật hay là không?. Với sự nghi ngờ như vậy, chư Tăng không được phép thọ dụng món thịt gà đó dù cho món thịt gà đó thật sự là hợp luật. Vị nào thọ dụng với tâm có sự hoài nghi như vậy thì phạm giới. Tại sao vậy? ì nếu thọ dụng trong khi có sự hoài nghi thì xem như vị ấy đang cố tình phá vỡ giới luật. Cho nên đừng tiếp tục thọ dụng nếu như có sự hoài nghi. Ở đây cũng vậy, người ta có thể nạo, vắt phần cơm dừa để làm nước ép uống buổi chiều nhưng vì trong kinh điển không đề cập đến và các Sayadaw lớn ở Miến Điện cũng đã dạy như trên nên với cả hai, phần nước dừa và phần cơm dừa đều không được phép dùng làm nước uống buổi chiều.

CÂU 7: RAU CỦ CÓ ĐƯỢC PHÉP LÀM NƯỚC UỐNG BUỔI CHIỀU KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, các loại rau củ nói chung, trong đó có một số loại dùng để nấu ăn chúng con có thể dùng để làm nước buổi chiều cho chư Tăng được không? Giả sử như làm nước lá trà thì có được không? Chúng con sẽ làm như thế nào xin Sayadaw chỉ dạy!
Đáp: Vừa rồi sư có dạy rằng các loại lúa, đậu thì không được phép dùng làm nước uống buổi chiều, còn lại hầu như các loại trái cây, rau củ đều được phép. Một số ít những loại trái không được phép là  loại trái ( mahāphala) đã được đề cập trong kinh điển. Ngoại trừ những loại đó ra thì tất cả các loại trái cây, rau củ còn lại đều được phép dùng để làm nước uống buổi chiều. Thậm chí một vài vị Sayadaw cũng có nghi ngờ về việc này: “Những loại trái cây, rau củ dùng để nấu ăn có được phép dùng làm nước uống buổi chiều hay không?” Vấn đề này cũng thường xuyên được thảo luận trong những buổi hội thảo về iới luật ỳkheo. Thảo luận nhiều đến nỗi bây giờ sư thuộc lòng câu āli và có thể nhớ rõ nó được đề cập chỗ nào trong kinh. Trong Vinayasaṅgaha aṭṭhakathā - hú giải giới luật toát yếu, trang 99 có nói yāvakālikapattānampi sītodakena madditā kataraso vā ādiccapāko vā vaḍḍhati nghĩa là tất cả các loại trái cây, rau củ thuộc nhóm yāvakālika được phép pha với nước lạnh dùng làm nước uống buổi chiều. Theo đó, chư Tăng được phép dùng nước ép làm từ các loại trái cây, rau củ nhưng làm với nước nóng

CÂU 8: NƯỚC ÉP BƠ CÓ HỢP LUẬT KHÔNG?
Hỏi: Cư sĩ dâng cúng nước ép bơ vào buổi chiều đến cho chư Tăng như vậy có hợp luật không ạ? 
Đáp: Trong số những chùa giữ giới, một vài chùa thì cho phép dùng. Vấn đề này sư cũng được hỏi rất nhiều từ những trường thiền, theo đó “Nước ép bơ được phép hay không được phép uống vào buổi chiều?” Câu trả lời là được phép. Nhưng để lọc cho nước ép bơ không còn cặn thì khó đúng không?! Lúc làm nước ép bơ thì phải lọc kỹ để lấy được phần nước bơ không có cặn. Nếu có thể lọc được để lấy phần nước bơ không có cặn thì được phép uống, nếu có cặn thì không được phép uống. Công việc này thực sự khá khó!
CÂU 9: LÁ RAU MÁ VÀ GỪNG ĐƯỢC TÍNH LÀ THUỐC ĐÚNG KHÔNG? 
Hỏi: Thưa Sayadaw, lá rau má và gừng có được tính trong nhóm thuốc không ạ?
Đáp: Được tính. Lá rau má và gừng được tính trong nhóm thuốc nhưng sẽ không hợp luật nếu như thọ dụng mà không có lý do. Ở trường pháp học cũng vậy, các vị Sa-di nhỏ phải thường xuyên được giáo giới về việc này. Ở Miến Điện, trái mơ rừng, kha tử, chanh, gừng,...là các loại thuốc phổ biến đối với chư Tăng. Vì vẫn còn nhỏ nên thỉnh thoảng các vị ấy thích dùng các loại thuốc này. Nhưng nếu các vị ấy không có bệnh thì không được phép dùng. Phải có sự quán tưởng đúng khi thọ dụng: Tại sao tôi dùng gừng này? Có phải vì bị khàn giọng? Bị đau họng? Phải đưa ra được một lý do chính đáng. Nếu không đưa ra được lý do mà dùng thì giống như việc qua mặt giới luật. Thế nên mặc dù được dùng thuốc nhưng cũng phải có lý do chính đáng.
Hỏi: Thưa Sayadaw, ở một số ngôi chùa khác, món gỏi rau má, gỏi gừng được cho là thuốc nên nghiễm nhiên được phép thọ dụng vào buổi chiều một cách rộng rãi. Ý kiến của Sayadaw về điều này như thế nào ạ?
Đáp: Dùng lá rau má, gừng để làm gỏi trộn thì nó đã trở thành vật thực rồi. Trong sách “Pātimokbhāsātīkā” của Mahāgandhāyon Sayadaw, Ngài có giải thích rộng về giới dùng vật thực phi thời (vikālabhojana). Ngài giảng rằng buổi chiều và tối, những món gỏi trộn như gỏi gừng, gỏi trà thì đó đều không còn thuộc về nhóm thuốc nữa. Vì sao? Vì trong những món gỏi đó ví dụ như gỏi gừng chẳng hạn, người ta có thêm vào đó dầu, tỏi, ớt. Những thứ đó thì đều thuộc nhóm thuốc cả nhưng khi trộn tất cả chúng lại với nhau và trộn làm gỏi thì nó trở thành một món ăn mất rồi, lúc này nó như món ăn vặt vậy. Không còn là thuốc được nữa. Cho nên dù có đưa ra bất kỳ lý do nào đi nữa thì cũng không được phép dùng. Nếu như chỉ có gừng thôi, dùng với tính chất là thuốc thì được phép. Như lúc nãy có đề cập, nhai gừng vì bị cảm lạnh để cho cơ thể ấm lên, hoặc bị chóng mặt nên ngậm gừng... việc sử dụng như vậy thì được phép, đó là một cách chữa bệnh tự nhiên. Còn khi dùng vô tội vạ không có mục đích, chỉ vì đói thì không được phép. Đức Phật  không cho phép dùng gừng vì đói. Nếu đói phải dùng nước uống buổi chiều. Có một vài Phật tử khi chư Tăng tụng Duyên hệ (Paṭṭhāna), nghĩ là chư Tăng sẽ bị đói nên đã dâng cúng món gỏi gừng, điều này là không hợp luật. Nếu các vị đói bụng thì quý Phật tử nên cúng dường nước ép trái cây thay vì các loại vật thực khác. Chỉ đối với những vị Tỳ-kheo khi cơ thể không khỏe hoặc bị bệnh thì mới được phép thọ dụng gừng hay những thứ khác thuộc nhóm thuốc.
CÂU 10: CÓ ĐƯỢC PHÉP THỌ DỤNG LẠI THUỐC ĐÃ VƯỢT QUÁ THỜI HẠN KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, những loại thuộc nhóm thuốc được phép cất giữ 7 ngày (Sattahakālika), sau khi thọ nhận nếu đã đủ ngày cất giữ, vị Tỳ-kheo tạm xả bỏ sau đó thọ nhận trở lại, việc thọ dụng như vậy có được phép không ạ?
Đáp: Đây là một câu hỏi hay và khá rõ ràng. Một vài vị Tỳ-kheo mặc dù có sự tôn trọng giới luật nhưng khi kinh nghiệm còn ít, họ nghĩ rằng có thể làm như vậy. Trên thực tế, khi cất giữ thuốc đã đủ 7 ngày, tạm xả bỏ và thọ nhận trở lại là không được phép. Nếu thuốc đã được cất giữ đủ 7 ngày thì phải được xả bỏ với tâm hoàn toàn không mong mỏi việc được thọ nhận trở lại (anapekkhacitta). Ví dụ có một vị Tỳ-kheo được cúng dường thuốc catumadhu (một loại thuốc 7 ngày gồm Dầu, bơ, đường, mật ong), thuốc ấy nên được dùng hết trong vòng 7 ngày. Nếu sau 7 ngày vị Tỳ-kheo vẫn chưa thọ dụng hết, vị ấy phải xả bỏ hoàn toàn phần thuốc còn lại đến cho Sa-di hoặc cư sĩ với tâm xả bỏ hoàn toàn. Sau đó nếu Sa-di hoặc cư sĩ cúng dường lại thì vị ấy được phép thọ nhận. Ngược lại, nếu xả bỏ theo cách “Sư xả thuốc này cho con, con nhận rồi cúng dường lại cho sư nhé!” thì không được phép. 
Hồi trẻ khi ở tại một ngôi chùa giữ giới luật trong rừng, Sư cũng đã gặp trường hợp tương tự. Có một vị Tỳ-kheo không hiểu rõ về giới luật, vị ấy được cúng dường rất nhiều mật ong, đến độ không thể dùng hết được trong 7 ngày. Ở cùng vị ấy có một vị Sa-di, vị ấy xả cho Sa-di phần mật ong còn lại rồi yêu cầu dâng lại cho mình. Việc làm như thế là không hợp luật. 
Theo kinh điển thì phải xả bỏ hoàn toàn, có nghĩa là mật ong đó hoàn toàn thuộc về sở hữu của vị Sa-di, vị Sa-di muốn dùng hoặc cúng dường cho ai đó đều được. Nếu vị Sa-di tự mình muốn dâng lại đến vị Tỳ-kheo thì vị Tỳ-kheo được phép thọ nhận, điều này là hợp luật.

CÂU 11: CÓ ĐƯỢC PHÉP THỌ DỤNG VẬT THỰC TRỘN VỚI THUỐC HAY KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu trộn vật thực với các thứ như muối, tỏi, ớt, gừng... thuộc nhóm thuốc trọn đời (Yāvajīvika) thì có được phép thọ dụng không ạ?
Đáp: Đối với chư Tỳ-kheo, các loại thuốc sau khi được thọ nhận có thể cất giữ. Ví dụ vị Tỳ-kheo có tích trữ muối dưới dạng thuốc trọn đời. Sau khi thọ nhận vật thực, vị ấy đem trộn thêm muối đó vào để dùng thì không được phép. Lí do là vì vật thực không được phép cất trữ, nếu trộn với những thứ đã được cất giữ thì sẽ bị tính là vật thực đã được tích trữ. Quý vị có hiểu được không? Ví dụ, Sư có một lọ muối được cúng dường từ hôm trước, ngày hôm nay sư thọ nhận vật thực. Cả vật thực và muối đều hợp luật. Sau đó vì vật thực hơi nhạt và cũng sẵn có muối tích trữ hôm trước nên sư bỏ vào cho dễ ăn. Việc làm đó đã khiến toàn bộ hỗn hợp cơm và muối này trở thành vật thực mới có thời gian cất giữ được tính theo ngày nhận muối. Cho nên vật thực mới trở thành vật không hợp luật được gọi là vật thực đã được tích trữ (sannidhi).

Hỏi: Thưa sayadaw, như vậy thì muối đó được dùng vào việc gì?
Đáp: Với muối đã thọ nhận, chư Tăng có thể dùng cho việc đánh răng, súc miệng, sát khuẩn vết thương hay rửa tay chẳng hạn. Nhưng không được phép dùng để ăn hoặc cho vào thức ăn.
CÂU 12: NƯỚC MÍA 
Hỏi: Thưa Sayadaw, nước mía có được phép dùng không ạ? Nó được xếp vào nhóm nào thưa Ngài?
Đáp: Theo như Chú giải, nước mía được xếp vào nhóm thuốc dùng trong 7 ngày (Sattahakālika). Do đó, nếu dùng nước mía làm nước uống buổi chiều thì phải pha cùng với nước mới hợp luật. Thỉnh thoảng, chư Tăng khi dùng nước mía thường trêu nhau rằng: “Không biết mấy người bán nước mía có pha nước vào để làm cho hợp luật đến chư Tăng hay không?” Nước mía vì thuộc nhóm thuốc dùng trong 7 ngày nên việc thọ dụng nước mía nguyên chất là không được phép, phải pha thêm nước vào. Tất cả các loại thuộc nhóm thuốc 7 ngày  nếu muốn dùng để làm nước uống buổi chiều thì phải pha thêm một ít nước. Đó là một quan điểm. Tuy nhiên, các sayadaw lớn thời nay thì không đồng tình như vậy. Các vị cho rằng nước mía thuộc vào nhóm nước uống buổi chiều (Yāmakālika) nên việc cho thêm nước pha vào để dùng là không cần thiết.
CÂU 13: CÁCH ĐỂ LÀM NÓNG NƯỚC UỐNG BUỔI CHIỀU
Hỏi: Thưa Sayadaw, có thể phơi nắng nước uống buổi chiều cho nóng rồi uống được không ạ?
Đáp: Như vậy thì được phép, chỉ không được phép thọ dụng khi làm nóng với lửa thôi. Chư Tăng khi muốn làm nóng nước uống buổi chiều thì trước khi pha chế, lấy phần nước đem phơi nắng, không thì pha chế xong rồi đem ra phơi nắng cho nóng lên cũng được. Làm nóng bằng sức nóng mặt trời thì được phép, làm nóng bằng cách nấu với lửa thì không. Một vài người hỏi rằng “con làm nóng với điện không được sao?” Điện thì cũng được tính như là lửa vậy. Lửa củi, lửa điện, bất kì loại lửa nào cũng tính là lửa. Chỉ được phép làm nóng bằng nắng tự nhiên thôi.

CÂU 14: BUỔI CHIỀU CÓ ĐƯỢC PHÉP DÙNG NƯỚC NGỌT (SPRITE) KHÔNG?  
Hỏi: Thưa Sayadaw, buổi chiều, nước ngọt (Sprite) có được phép dùng không ạ?
Đáp: Nước ngọt (Sprite) có tính chất tương tự với các loại trong nhóm thuốc 7 ngày (Sattahakālika) nên cũng được xếp vào nhóm này. Vì thế được phép dùng.
CÂU 15: THỜI ĐIỂM DÙNG THUỐC 7 NGÀY
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu có bệnh thì phải làm thuốc 7 ngày như thế nào để dùng cho hợp Luật?
Đáp: Đường, catumadhu, mật ong, bơ là những loại được sử dụng làm thuốc 7 ngày. Mặc dù nói rằng được phép thọ dụng khi có bệnh nhưng bệnh phải tương xứng, phải có liên quan đến công dụng của thuốc. Nếu dùng catumadhu vì bị đau chân thì không phù hợp. Việc bị đau chân với việc dùng catumadhu không liên quan gì cả. Vậy thì chư Tăng dùng catumadhu khi bị bệnh gì đây? Nếu bị bệnh bao tử cần phải uống thuốc, khi đó chắc chắn cần phải có gì đó lót dạ dày. Lúc này vì đã qua thời điểm mặt trời đứng bóng nên dùng vật thực để lót dạ thì không hợp luật, còn nếu dùng catumadhu thì được phép. Với các loại thuốc có ảnh hưởng tới dạ dày, khi cần phải dùng một chút gì đó để uống thuốc thì catumadhu, đường thốt nốt được cho phép dùng. Tóm lại, khi có bệnh thì được phép thọ dụng các loại thuốc 7 ngày thậm chí ở dạng rắn.
CÂU 16: CÀ-PHÊ VÀ VIỆC DÙNG VẬT THỰC PHI THỜI (đợi hỏi lại Sayadaw)
Hỏi: Thưa Sayadaw, buổi chiều uống cà-phê có được không ạ?
Đáp:  Cà-phê phải là cà-phê nguyên chất, không có đường mà chỉ có duy nhất bột cà-phê thôi. Ở Thái Lan và Srilanka, cà-phê bột được cho là thuốc vì không có ai dùng nó như là vật thực cả, nên nó được xếp vào nhóm thuốc. Vì được cho là thuốc nên đối với chư Tăng ở các nước này được phép dùng cà-phê vào buổi chiều tối.
Còn ở nước Miến, cà-phê được xem như vật thực vậy nên các Sayadaw lớn cho rằng việc dùng cà-phê vào buổi chiều tối là không hợp luật và bác bỏ điều này. Theo quan điểm của chư Tăng Miến Điện thì cà-phê được xét như vật thực nên không hợp luật. Còn đối với các quốc gia khác, vì không dùng nó là vật thực nên vẫn hợp luật. Tương tự vấn đề về nước trà cũng vậy. Ở Miến, lá trà được dùng trong món gỏi trà nên trà được xem như là vật thực. Do đó các vị sayadaw lớn quyết định rằng việc thọ dụng nước trà vào buổi chiều tối là không hợp luật. Còn theo quan điểm ở Thái Lan và Srilanka thì khác. Họ cho rằng ở đất nước họ lá trà không được dùng trong món ăn nên không xem trà như vật thực. Vì thế, buổi chiều tối, nước trà được phép thọ dụng.
Theo sư, quan điểm đó cũng chấp nhận được. Nhưng nếu dùng lá trà pha với nước nóng thì không được phép. Vì theo luật, không được phép làm nước uống buổi chiều với nước nóng. Lá trà có thể dùng để làm nước uống buổi chiều nhưng phải làm với nước lạnh thì được phép. Làm với nước nóng thì cũng tương tự như nấu canh rau mất rồi. Buổi chiều tối mà dùng canh rau thì không hợp luật. Buổi chiều tối, bất kì loại rau củ nào cũng không được phép nấu. Riêng với những loại rau lá thuộc nhóm thuốc thì được phép, rau má chẳng hạn, được xếp vào nhóm thuốc nên việc nấu để dùng thì hợp luật. Còn lá trà thì không thuộc nhóm thuốc mà thuộc nhóm vật thực, nếu pha với nước lạnh để dùng thì được, với nước nóng thì không. Ở bất kì đất nước nào, nước Miến cũng vậy, việc dùng nước trà nóng như nước uống buổi chiều là không hợp luật. Phần nhiều sẽ dùng trà pha với nước lạnh thôi.  
CÂU 17: CÓ ĐƯỢC PHÉP THỌ NHẬN VẬT THỰC SAU GIỜ MẶT TRỜI ĐỨNG BÓNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu thọ nhận vật thực sau giờ mặt trời đứng bóng thì sẽ phạm tội gì ạ?
Đáp: Sau giờ mặt trời đứng bóng thì không được phép thọ nhận vật thực các loại, như thế sẽ phạm tác ác (dukkaṭa). Trong luật có đề cập “āhāratthāya patiggaṇhāti āpatti dukkaṭassa” - thọ nhận vật thực (sau giờ mặt trời đứng bóng) thì phạm dukkaṭa. Khi thọ dụng vật thực đó thì phạm ưng đối trị (pācittiya) do dùng vật thực phi thời (vikālabhojana). Có một điểm cần lưu ý, nếu thọ nhận dùm cho những giới tử, những người hộ Tăng hoặc cho các Sa-di chứ không phải cho bản thân mình hay chư Tỳ-kheo dùng thì được phép. Tóm lại nếu thọ nhận với mục đích để các Tỳ-kheo thọ dụng thì phạm giới.
CÂU 18: KHI NÀO THÌ ĐƯỢC PHÉP THỌ NHẬN BỮA ĂN SÁNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng thọ nhận bữa ăn sáng tại nhà thí chủ vào khoảng 5 giờ sáng, như thế có được tính là bữa ăn sáng hợp luật không ạ?
Đáp: Bữa ăn sáng hợp luật được tính kể từ khi hừng đông xuất hiện. Nếu thọ nhận khi chưa đến giờ hừng đông thì được tính như thọ nhận vật thực phi thời. Trong Giáo pháp, khoảng thời gian từ sau giờ mặt trời đứng bóng cho đến trước giờ hừng đông xuất hiện được tính là khoảng thời gian phi thời. Vì vậy, chỉ khi nào chư Tăng thọ nhận vật thực kể từ giờ hừng đông xuất hiện thì mới được tính là bữa ăn sáng hợp luật. Còn nếu chưa đến giờ hừng đông mà thọ nhận thì cũng như thọ nhận bữa ăn tối vậy. Cho nên các vị Tỳ-kheo cần lưu ý, mặc dù việc nhận lời thỉnh mời tới nhà thí chủ cũng là một cách hoằng Pháp nhưng nếu để bản thân phạm giới thì điều đó rất có thể làm cho mục tốt đẹp ban đầu không được trọn vẹn. 
CÂU 19: SAU GIỜ MẶT TRỜI ĐỨNG BÓNG, CÓ ĐƯỢC THỌ NHẬN VẬT THỰC GIÚP CHO VỊ TỲ-KHEO KHÁC KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, sau giờ mặt trời đứng bóng, chư Tăng có được thọ nhận vật thực giúp cho người khác không ạ?
Đáp: Người khác ở đây nếu ý nói đến là vị Tỳ-kheo hay chư Tăng thì việc thọ nhận giúp đó là không được phép. Nếu thọ nhận giúp cho cư sĩ, những người hộ Tăng hay những giới tử trong chùa thì được. Còn Tỳ-kheo thọ nhận vật thực sau giờ mặt trời đứng bóng giúp cho nhau thì bằng cách nào đi chăng nữa cũng đều không được.
CÂU 20: CÓ ĐƯỢC PHÉP THỌ NHẬN VẬT THỰC TỪ HÔM TRƯỚC ĐỂ HÔM SAU DÙNG KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, khi chưa đến giờ hừng đông, chư Tăng có được phép thọ nhận gạo, mắm, … không ạ?
Đáp: Khi hừng đông chưa ló rạng, chư Tăng không được phép nhận bất kỳ loại vật thực nào cho ngày mai. Ngày hôm nay, khi chưa đến giờ hừng đông, nếu thọ nhận vật thực thì đến thời điểm qua giờ hừng đông xem như vật thực đã được tích trữ một ngày (sannidhi). Các vị Tỳ-kheo thì không được phép thọ dụng vật thực đã được cất trữ. Những vật thực hôm nay thọ nhận nếu qua ngày mai thọ dụng thì sẽ phạm giới.
CÂU 23: TỲ-KHEO KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NẤU ĂN
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng có được phép tự mình nấu ăn không ạ?
[bookmark: _heading=h.ptpqmsnf0745]Đáp: Đối với Tỳ-kheo việc tự mình nấu ăn thì không được phép. Pāli gọi là “Sāmaṁpakka dukkaṭa”. Sāmaṁ nghĩa là tự mình, pakka nghĩa là nấu ăn, dukkaṭa nghĩa là tội tác ác[footnoteRef:32]. Tỳ-kheo tự mình nấu ăn thì phạm tội tác ác. Đức Phật đã thắt chặt lại quy định này. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì Tỳ-kheo cũng không được tự mình nấu ăn. [32:  Dukkaṭa: tội tác ác, nghĩa rộng chỉ chung những hành động bất xứng của một Tỳ-kheo. (Nguồn: Thuật ngữ Luật tạng Pali – Tỳ-khưu Giác Nguyên).] 

CÂU 24: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC PHÉP TỰ MÌNH PHA CHẾ NƯỚC UỐNG BUỔI CHIỀU KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng có được phép tự mình pha chế những chai si-rô để làm nước uống buổi chiều hay không?
Đáp: Trước tiên, các vị Tỳ-kheo phải kiểm tra thành phần có trong những chai si-rô đó. Nếu trong đó chỉ có những thành phần như đường, chất tạo màu, chất tạo mùi, chất hóa học,... mà không có thành phần nào đến từ các loại trái cây nguyên chất thì được phép. Nếu có thành phần của các loại trái cây nguyên chất thì chư Tăng sẽ không được phép tự mình pha chế. Khi đó phải có cư sĩ hay Sa-di làm công việc này. Nếu chai si-rô làm từ đường thì chư Tăng được phép tự mình pha chế. Bởi vì đường thuộc nhóm thuốc bảy ngày (sattahakālika) mà thuốc bảy ngày sau khi chư Tăng thọ nhận thì được phép tự mình pha chế rồi thọ dụng. Vì thế chư Tăng phải xem các chai si-rô đó trước khi làm nước uống buổi chiều, xem thử trong đó có thành phần trái cây nguyên chất hay không, nếu có thì không tự mình pha chế được. Còn nếu chỉ có đường và các chất hóa học thì được phép tự mình làm.
CÂU 25: HOẰNG PHÁP LÀ GÌ
Hỏi: Thưa Sayadaw, ở những nơi mà chư Tăng không thể sống thuận theo Giới luật thì có nên làm công việc hoằng Pháp không? Ở những nơi như thế nào thì được xem là không nên làm công việc truyền bá Giáo Pháp ạ?
Đáp: Hoằng Pháp (truyền bá Phật Giáo) có nghĩa là làm cho Giới-Định-Tuệ được tăng trưởng, phát triển và lan tỏa. Một công việc cao cả như thế mà bản thân mình không được rèn luyện, trưởng dưỡng về giới hạnh thì làm sao làm được. 
Ngày nay, rất nhiều người cho rằng việc thuyết phục, làm cho người khác quy ngưỡng, trở thành Phật tử gọi là hoằng Pháp. Những tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo cũng có quan điểm nếu làm cho nhiều người trở thành tín đồ của đạo mình gọi là truyền đạo. Nhưng Phật giáo thì không phải như vậy. Việc trở thành Phật tử hay không hoàn toàn không phải việc chính yếu, quan trọng là làm sao để có được giới hạnh, trí tuệ sáng suốt, đó mới là chính yếu. Người làm công việc hoằng Pháp, trước tiên, tự bản thân vị ấy phải có sự tu tập Giới - Định - Tuệ, sau đó là việc làm cho người khác cũng tu tập Giới-Định-Tuệ như mình. Đó mới gọi là công việc truyền bá Giáo Pháp thật sự. Vì vậy, một khi các vị Tỳ-kheo phá giới, có giới hạnh bị hư hoại thì tuyệt đối việc hoằng Pháp không thể xảy ra được. Phải là những vị có giới hạnh trong sạch thì mới có thể hoằng Pháp một cách đúng nghĩa. 
Về việc nhiều người cho rằng chỉ cần làm sao cho người khác trở thành Phật tử là truyền bá Giáo Pháp, Sư sẽ cho một ví dụ: một người đã bước vào Giáo pháp nhưng vẫn tiếp tục giữ thói quen cũ là thờ cúng những vị thần linh và làm những việc phá hoại giới hạnh. Mặc dù mang danh nghĩa là một Phật tử nhưng lại sống với những quan điểm cũ, sống tự do phóng túng, không hề có sự tu tập về Giới - Định - Tuệ đúng theo lời dạy của Đức Phật thì làm sao gọi là Phật tử đúng nghĩa, làm sao có thể làm công việc hoằng Pháp được. 
Tóm lại, cho dù cho tín đồ Phật giáo có tăng lên nhưng nếu những người ấy không có sự tu tập về Giới - Định - Tuệ thì họ cũng không được gọi là Phật tử đúng nghĩa. Điểm chính yếu là phải có được sự tu tập về Giới - Định - Tuệ thì việc hoằng Pháp mới thành tựu tốt đẹp, nếu không thì không thể chạm tới mục đích hoằng Pháp chân chính.

CÂU 26: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐI XE MÁY KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng có được phép đi xe máy không ạ?
Đáp: Đi xe máy nghĩa là vị sư tự mình lái xe máy hay được chở phía sau?
Hỏi: Dạ thưa con muốn hỏi trường hợp vị sư ngồi phía sau!
Đáp: Trường hợp ngồi phía sau thì cũng có thể được phép nếu như vị sư ấy có sự thu thúc đúng theo những học giới trong ưng học pháp (sekhiya). Nhưng nếu ngồi theo kiểu dạng hai chân ra hai bên thì không được trang nghiêm. Theo như Giới luật, trong những loại phương tiện mà chư Tăng không được phép đi thì không thấy đề cập đến xe máy, chỉ có các loại phương tiện dùng sức của người hoặc động vật như xe đẩy, xe kéo, xe bò, xe ngựa,… Xe máy là phương tiện gắn máy nên được phép đi nhưng nếu ngồi theo kiểu dạng hai chân ra thì sẽ mất đi oai nghi của một vị Sư. Còn nếu đi mà vẫn giữ được sự nghiêm trang, oai nghi thì có thể nói là hợp luật và được phép.
CÂU 27: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC PHÉP LÁI XE KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, theo những điều giới nào mà chư Tăng không được tự mình lái xe máy, xe ô-tô?
Đáp: Trong Giới luật của chư Tăng có các học giới ưng học pháp (sekhiya) gồm có 75 điều. Theo đó, khi đi vào xóm làng, vị Tỳ-kheo phải lâm y kín đáo. Thử nghĩ xem, một vị sư khi đã lâm y kín đáo thì làm sao lái xe máy được? Thêm nữa là việc lâm y kín đáo được nói rõ là phải che đậy kín đáo những nơi từ tay, cổ, xuống đến hai chân. Do đó việc ngồi trên xe máy theo kiểu dạng hai chân ra sẽ làm cho y của vị sư bị ngắn lại, bị rút lên làm lộ ra phần đầu gối. Rồi còn thêm việc phải tuân thủ luật giao thông, người lái xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Nhưng theo Giới luật Tỳ-kheo thì vị sư không được phép đội mũ, nón khi đi trong xóm làng. Vậy là nếu theo luật pháp người đời thì vị sư phải đội mũ bảo hiểm. Nhưng theo Giới luật dành cho Tỳ-kheo thì không được phép đội mũ, nón. Đây là những quy định đối lập trong việc vị sư tự mình lái xe máy. Ở trong chùa, vị sư tự mình lái như kiểu trẻ con chơi đùa lái xe xung quanh chùa thì được. Tóm lại, việc vị sư tự mình lái xe trên đường, trong xóm, làng… xét theo Giới luật Tỳ-kheo thì không được phù hợp lắm!
CÂU 28: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC PHÉP MẶC QUẦN ÁO ẤM?
Hỏi: Thưa Sayadaw, tùy theo tình hình thời tiết, vị Tỳ-kheo có thể đội mũ hay mặc quần áo ấm được không ạ?
Đáp: Không được. Trong Giới luật, có một số trường hợp Đức Phật ưu tiên cho người bệnh, gilānassa anāpatti - người bệnh thì vô tội. Tuy nhiên, với những trường hợp như câu hỏi trên, Đức Phật tuyệt đối không cho phép. Ngài tuyệt đối chưa bao giờ chỉ dạy rằng vị Tỳ-kheo nếu bệnh có thể mặc áo hay trời lạnh có thể đội mũ. Sư thường xuyên chia sẻ rằng: Giới luật của Đức Phật đã đầy đủ, trọn vẹn rồi, không có bất cứ chỗ nào cần phải bổ sung thêm nữa (kevala paripuṇṇaṁ). Những chỗ nào cần đặc cách cho người bệnh Ngài đều đã quy định một cách cụ thể, rõ ràng. Còn với việc mặc áo, đội mũ hay thậm chí quấn y nội như kiểu quấn khố của người đời thì dù có bị bệnh Ngài cũng không cho phép.
Hỏi: Vậy thưa Ngài, trong trường hợp thời tiết vô cùng lạnh, chư Tăng phải chống chọi như thế nào ạ?
Đáp: Kinh điển có dạy nếu quá lạnh, Tỳ-kheo được phép mặc thêm y lót bên trong người (hồng sắc). Hồng sắc khi đắp bên trong sẽ giữ nhiệt của cơ thể tỏa ra nên rất ấm, nhờ đó các sư chống chọi được với cái lạnh. Quan trọng trong việc giữ ấm là dùng hơi ấm của chính cơ thể tỏa ra, vậy nên các sư đắp y lót bên trong là đủ.
CÂU 29: HỪNG ĐÔNG
Hỏi: Thưa Sayadaw, như thế nào gọi là hừng đông ạ? 
Đáp: Hừng đông ám chỉ ánh sáng màu đỏ, thuật ngữ Pāli là aruṇa. Hừng đông ló rạng tức là bầu trời đã xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Ở phía Đông, trước khi mặt trời mọc khoảng 25 phút, ánh sáng chiếu ra từ mặt trời mang màu đỏ sẽ xuất hiện trước trên bầu trời. Ánh sáng đó gọi là hừng đông. Khi ánh sáng màu đỏ đó chưa xuất hiện thì chưa đến giờ hừng đông. Trong Giới luật, nếu hừng đông chưa xuất hiện, chư Tăng chưa được phép nhận vật thực. 
CÂU 30: CÓ ĐƯỢC PHÉP DÙNG ĐĨA ĐỂ THỌ THỰC KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng nếu dùng đĩa để thọ thực thì có hợp Luật không ạ?
Đáp: Chư Tăng dùng đĩa để thọ thực thì vẫn được phép. Nhưng nếu lúc nào cũng dùng thì không phù hợp. Trong Luật cho phép Tỳ-kheo sử dụng bình bát như một đồ dùng chính để thọ thực. Ngoài ra còn có thể dùng những loại đồ dùng khác như chén, đĩa,… Tuy nhiên, theo như  trong Chú giải đề cập thì việc làm đó cũng chỉ được phép trong một khoảng thời gian ngắn hạn (tāvakālika), nghĩa là dùng tạm một, hai ngày trong những trường hợp như bình bát của vị Tỳ-kheo bị thủng hay vị ấy cúng dường bình bát đến cho vị Tỳ-kheo khác hoặc bình bát đang trong giai đoạn làm hoại sắc nên chưa sử dụng được. Khi ấy được phép dùng chén, đĩa,.. để thọ thực một, hai ngày trong khi chờ có bình bát. Còn việc dùng liên tục trong thời gian dài thì không được ghi nhận trong Kinh điển.

CÂU 31: “HÃY CẨN THẬN TRỌNG VỚI GIỜ RẠNG HỪNG ĐÔNG”
Hỏi: Thưa Sayadaw, chúng con dâng bữa sáng muộn khoảng 6 giờ rưỡi để chắc chắn mặt trời đã mọchừng đông đã lên và chư Tăng đã được nhận vật thực, như vậy có được không ạ?
Đáp: Được. Trong lĩnh vực kinh điển, các vị Sayadaw lớn luôn nhắc “hãy cẩn thận trọng với giờ rạng hừng đông”, tốt hơn hết cứ chọn thời gian muộn hơn hẳn thời khắc điểm rạng hừng đông để chắc chắc rằng đã sang ngày mới. Tại vì liên quan đến Giới luật chư Tăng,  Vì giờ rạng hừng đông rất quan trọng trong những việc liên quan đến Giới luật chư Tăng. Ví dụ, trong thời kì nhập hạ, nếu vị Tỳ-kheo đi ra khỏi chùa trước khi trời rạng hừng đông thì sẽ bị đứt hạ và không được thọ nhận y Kathina hay hưởng các quả báu sau khi thành tựu lễ dâng y Kathina. Đối với vị Tỳ-kheo còn đang phải nương tựa thầy thầy y chỉ, nếu trời chưa rạng hừng đông chưa ló rạng thì không được phép rời thầy, tức là cả thầy và trò đều phải ở trong khuôn viên chùa không được đi ra ngoài. Một số vị Sayadaw được thỉnh đi Trai Tăng và rời chùa trước khi rạng hừng đông, như vậy ngay lúc mặt trời vừa rạng hừng đông vừa lên, vị Tỳ-kheo đã bị tính là đã rời xa vị thầy y chỉ của mình ngày hôm ấy và bị đứt mất sự nương nhờ nên đã phạm giới. Vì vậy, vấn đề rạng hừng đông vô cùng quan trọng, do vậy các Ngài Sayadaw mới thường xuyên nhắc nhở “Hãy cẩn thận trọng với giờ rạng đông!”.
Hỏi: Thưa Sayadaw, vậy thì chúng con đợi quá rạng giờ hừng đông rồi mới thỉnh chư Tăng sẽ tốt hơn đúng không ạ?
Đáp: Ừ, đúng rồi.

CÂU 32: CÚNG DƯỜNG TIỀN CÓ HỢP LUẬT KHÔNG? 
Hỏi: Thưa Sayadaw, thỉnh thoảng khi chúng con đi trên đường, có gặp một, hai vị sư tới yêu cầu chúng con cúng dường tiền vì đang đói bụng. Nếu gặp trường hợp như vậy, chúng con nên thưa lại với các vị đó như thế nào ạ?
Đáp: Phận sự của người cư sĩ là phải cúng dường hợp Luật tới chư Tăng. Sư thường xuyên nhắc nhở: “kappiyam dānam deti” nghĩa là “cúng dường những vật dụng hợp Luật là phận sự của người cư sĩ”. Thậm chí ngay cả một vị Tỳ-kheo đi đến cúng dường một vị Tỳ-kheo khác, nếu bản thân vật dụng không hợp Luật thì cũng không được cúng dường. Không cần thiết phải cúng dường những vật dụng không hợp Luật. Trong trường hợp trên, quý vị nên nói với vị sư đó như thế nào? “Dạ thưa Sư, Sư cần gì ạ? Sư cần vật thực, nước hay thuốc ạ? Thỉnh Sư cho con biết để con cúng dường ạ!”. Đây là cách tác bạch mà quý vị cư sĩ cần phải xử sự khi gặp tình huống trên.
CÂU 33: ĐI XE BẰNG THẺ ĐIỆN THOẠI
Hỏi: Thưa sayadaw, khi chúng con cho các vị Tỳ-kheo giữ giới đi nhờ xe, lúc đến đoạn không còn cùng đường nữa, chúng con có cúng dường các vị những thẻ cào điện thoại bằng lời tác bạch: “Thỉnh các sư dùng những chiếc thẻ này để tiếp tục hành trình ạ!”. Vậy thì việc vị Tỳ-kheo sử dụng thẻ điện thoại để đi xe thì có hợp Luật không ạ?
Đáp: Thẻ điện thoại giống như một món hàng hóa được người dùng sử dụng để gọi điện, không được xem như tiền. Đức Phật đã cho phép việc trao đổi các món hàng hóa với nhau. Tuy nhiên, cần phải biết cách nói sao cho hợp Luật. Nên nói như sau: “Chú tài xế, Sư cần đi đến Yangon, Sư có cái thẻ điện thoại này”. Không được phép nói theo cách yêu cầu trao đổi như: “Chú tài xế, Sư đang định đi đến Yangoon, hãy cầm lấy thẻ điện thoại này rồi cho sư lên xe”. Có lần Sư cũng đã đề cập vấn đề tương tự, Sư có bình bát và muốn trao đổi lấy bộ y thì Sư sẽ phải nói: “Chú cư sĩ, Sư có bình bát nhưng lúc này Sư không cần bình bát, Sư cần bộ y”. Không được phép nói: “Chú hãy nhận lấy bình bát này của sư rồi đưa cho Sư bộ y”. Tương tự trường hợp ở trong câu hỏi này, vị Tỳ-kheo có thể dùng thẻ điện thoại để đi xe nhưng phải nói một cách hợp Luật. Biết cách dùng từ ngữ cho hợp Luật là rất quan trọng.

CÂU 34. KHÔNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG TIỀN TRONG BUỔI LỄ ĐẶT BÁT HỘI[footnoteRef:33] [33:  Đặt bát hội chỉ cho những buổi đặt bát truyền thống ở Miến đến chư Tăng sau những Tăng sự như lễ Xuất gia Tỳ-kheo, Sa-di, lễ Phục vị, lễ Patimokkha uposatha mỗi nửa tháng…
] 

Hỏi: Thưa Sayadaw, ở địa phương chúng con thường thấy nhiều buổi lễ Đặt bát hội mà thí chủ đặt bát cúng dường tiền đến cho chư Tăng. Nếu như vậy thì có hợp Luật không ạ?
Đáp: Cúng dường tiền là không hợp Luật. Trong bộ Petakopadesa, Ngài Đại Trưởng Lão Mahakaccayana có giảng rằng “puññaṃ na pasavati” nghĩa là việc cúng dường những vật dụng không hợp Luật trong Giáo pháp sẽ không giúp tăng trưởng phước thiện. Ngài Trưởng lão Sayadaw Thi-HLai trong tác phẩm “Hướng dẫn tìm hiểu Tam tạng” của mình cũng trích dẫn câu nói trên với ý định dạy cho các cư sĩ Phật tử biết được việc cúng dường tiền đến chư Tăng sẽ không làm tăng trưởng thiện nghiệp.
Hỏi: Thưa Sayadaw, việc chúng con trước đây đã từng cúng dường tiền đến chư Tăng, như vậy có phạm lỗi gì không ạ?
Đáp: Nếu không có chủ đích làm cho các vị Sư bị hư hoại giới hạnh thì không có lỗi gì. Nhưng nếu cố ý cúng dường tiền để các vị sư phạm giới thì đó là tâm bất thiện và sẽ tạo ra nghiệp bất thiện. Nếu với chủ ý như vậy thì có tội vì tạo nghiệp bất thiện là làm hư hoại giới hạnh của chư Tăng.
CÂU 35: CÁCH CÚNG DƯỜNG TIỀN HỢP LUẬT MÀ MỖI PHẬT TỬ NÊN BIẾT
Hỏi: Thưa Sayadaw, mỗi tháng chúng con thường gửi tiền đến các vị sư để cúng dường cho việc xây dựng và các công việc phát sinh khác của chùa. Nếu ở chùa không có kappiya mà chỉ có các vị sư thì chúng con có nên cúng dường theo cách như vậy không ạ?
Đáp: Trong trường hợp nếu chùa chỉ có mỗi vị sư thì các vị Phật tử sau khi đã quyết định về việc cúng dường rồi thì tự mình hãy trở thành kappiya. Ví dụ quý Phật tử muốn cúng dường 50 triệu đến chùa mà chùa thì không có kappiya, lúc này quý Phật tử đến và tác bạch rằng: “Thưa Sayadaw, chúng con xin cúng dường đến chùa 50 triệu để xây dựng, hiện tại chúng con đang cất giữ, bất cứ khi nào Ngài cần dùng đến xin hãy cho chúng con biết để sắp xếp ạ!”. Vậy là bản thân quý Phật tử đã trở thành kappiya cho chùa rồi, khi nào vị sư ấy cần số tiền đó cho công việc của chùa thì sẽ liên lạc với quý Phật tử. Đây là cách làm hợp lí vì khi ấy vị sư không có bất kì một kappiya nào để sắp xếp hợp luật, quý Phật tử lúc này vừa là thí chủ cũng vừa là kappiya cho chùa. Đây là cách làm hợp Luật.
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu cư sĩ Phật đến chùa cúng dường trong khi không có kappiya, vị sư có thể sử dụng vật dụng đó hợp Luật bằng cách nào?
Đáp: Điều này tùy thuộc vào cách cúng dường. Nếu thí chủ cúng dường bằng cách tác bạch như sau: “Bạch Ngài, chúng con đến để cúng dường tiền”, với lời tác bạch trên, vị sư chỉ có một việc duy nhất để làm đó là từ chối. Bởi vì chư Tăng không được phép nhận tiền nên bắt buộc phải từ chối: “Việc nhận tiền là không hợp Luật đối với các sư!”. Tiếp theo, nếu thí chủ hỏi là có kappiya không, vị sư chỉ được phép trả lời là không có. Sau đó, thí chủ lại hỏi tiếp: “Bạch Ngài, xin chỉ giúp con một nơi kín đáo, an toàn”. Cần phải có lời tác bạch này, vị sư mới được phép chỉ những nơi an toàn trong chùa như tủ, giường hay căn phòng nào đó. Thí chủ đến nơi vị sư chỉ dẫn và cất giữ số tiền cúng dường ở đó. Sau này, khi vị sư cần dùng đến, nếu có người Phật tử nào khác đến chùa, vị sư được phép nói với người Phật tử đó nơi cất giữ số tiền và trình bày nhu cầu của mình.
Hỏi: Trong trường hợp vị sư không nói gì và cũng không nhìn mặt cư sĩ Phật tử, nếu chúng con tự để số tiền đó ở một nơi thích hợp thì việc cúng dường có thành tựu không ạ?
Đáp: Nếu vị sư chỉ cần gật đầu thì coi như đã nhận tiền. Còn nếu quý vị cố tình để lại tiền muốn cúng dường trong khi vị sư đã từ chối thì việc cúng dường đương nhiên là chưa thành tựu, vị sư cũng không chịu trách nhiệm với số tiền trên. Với số tiền này, vị sư không được phép nhặt lên cũng không được cất giữ, không được làm bất cứ điều gì với nó. Tuy nhiên, nếu như có một vị cư sĩ Phật tử nào đó tới chùa, vị sư có thể kể lại tình huống đã xảy ra. Vì vị cư sĩ có hiểu biết về Giới luật nên sau khi nghe xong liền tác bạch rằng: “Thỉnh sư thọ nhận nơi con những vật dụng phát sanh từ số tiền này!” thì nó trở thành hợp luật. 
CÂU 37: VẬT THỰC ĐÃ DÂNG CÓ THỂ PHẢI DÂNG LẠI!
Hỏi: Thưa Sayadaw, trên mâm vật thực dâng cúng đến chư Tăng, chúng con có để chén dùng để bỏ xương. Chư Tăng trong lúc thọ dụng, nếu bỏ phần xương vào đó thì những món vật thực khác trên mâm có cần phải dâng lại không ạ? 
Đáp: Không cần phải dâng lại. Chỉ phần xương bị bỏ đi là phần bị mất đi hiệu lực dâng cúng thôi. Phần vật thực còn lại trên mâm không bị ảnh hưởng gì, vì không phải là phần bị bỏ đi nên không liên quan. Vật thực tính là xả bỏ khi hội đủ hai yếu tố: có tâm xả bỏ và vật thực đã rời khỏi tay. Phần vật thực trên mâm không phải được xả bỏ như vậy, chỉ phần xương mới bị bỏ đi thôi. Đây là trường hợp chỉ có một vị Tỳ-kheo. Còn trong trường hợp khi có từ hai vị trở lên, sư cho một ví dụ cụ thể: thí chủ dâng mâm vật thực đến cho chư Tăng gồm năm vị. Một vị sư trong đó thọ dụng xong và quyết định là không tiếp tục thọ dụng nữa nhưng nếu bốn vị còn lại vẫn còn đang tiếp tục thọ dụng thì mâm vật thực đó chưa được tính là đã xả bỏ. Chỉ khi nào cả năm vị thọ dụng xong, cùng quyết định xả bỏ thì khi đó mâm vật thực mới mất đi hiệu lực dâng cúng. Vì cả năm vị được dâng cúng, cả năm vị là chủ sở hữu của mâm vật thực này nên việc một vị quyết định xả bỏ cũng không làm ảnh hưởng gì đến hiệu lực của việc dâng cúng.
CÂU 38: CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐI KHẤT THỰC KHI CHƯA ĐẾN GIỜ HỪNG ĐÔNG KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, vào sáng sớm khi chưa đến giờ hừng đông, nếu chư Tăng đi khất thực nhưng không phải cho mình mà là cho các vị Sa-di hoặc kappiya thì có được phép không ạ?
Đáp: Nếu là nhận vật thực cho chính bản thân khi chưa đến giờ hừng đông thì đối với Tỳ-kheo là không được phép. Nhưng nếu nhận cho Sa-di hoặc kappiya thì được.
Hỏi: Vậy thì phải chăng kể cả khi chưa đến giờ hừng đông chư Tăng cũng có thể nhận vật thực từ các nhóm thí chủ?
Đáp: Đúng vậy, trong trường hợp bất đắc dĩ khi không thể từ chối[footnoteRef:34] thì được phép nhận. Tuy nhiên vị Tỳ-kheo nên tác ý là nhận cho các Sa-di hoặc kappiya. [34:  Bất đắc dĩ nghĩa là trong trường hợp thí chủ một mực muốn cúng dường tận tay vị Tỳ-kheo, nếu vị ấy từ chối sẽ rất dễ làm mất lòng thí chủ nhưng nếu thọ nhận thì phạm giới vì chưa đến giờ hừng đông.] 

CÂU 41: TÚI ĐEO THẮT LƯNG CÓ HỢP LUẬT KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng có được phép sử dụng loại túi đeo thắt lưng mà cư sĩ hay dùng không ạ? 
Đáp: Đối với những những loại túi này, sư thực sự không đồng tình. Vì chúng giống đồ dùng của người thế tục nên các vị trưởng lão đã đưa những loại này vào nhóm những thứ không hợp Luật đối với Tỳ-kheo. Trong Kinh điển không trực tiếp đề cập đến điều này, nhưng có một điều được nhắc đến cụ thể đó là việc trang trí, tô điểm với mục đích là làm đẹp là không được phép. Ở đó nói rằng vị Tỳ-kheo không được trang trí cho y phục và các vật dụng khác. Tương tự ở đây, có thể nói việc dùng túi đeo thắt lưng một phần cũng vì mục đích để trang trí cho đẹp. Việc vị Tỳ-kheo sử dụng những món đồ này có vẻ giống với người thế tục nên sẽ không phù hợp. Trong Kinh điển có đề cập đến việc dùng các món đồ của người đời (gihiparibhōga) là không hợp luật. Do đó, chư Tăng không nên sử dụng túi đeo thắt lưng giống như cư sĩ.
CÂU 43: CÚNG DƯỜNG TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG (có bổ sung thêm, cần tham khảo ý kiến sayadaw)
Hỏi: Thưa Sayadaw, chúng con có được phép cúng dường tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của chư Tăng không ạ?
Đáp: Về vấn đề này, chỉ khi thí chủ thực sự biết cách tác bạch đúng và vị sư là người rành rẽ về Luật thì mới có thể sắp xếp một cách hợp luật. Tuy nhiên, cách làm này ẩn chứa khá nhiều nguy cơ phạm giới. Cụ thể, nếu thí chủ tác bạch: “Thưa sư, con muốn cúng dường số tiền này đến cho sư, sư cho con xin số tài khoản ngân hàng hoặc ví diện tử được không ạ?”. Sau đó vị sư đưa số tài khoản ngân hàng của mình rồi thí chủ gửi vào, như thế là việc cúng dường không hợp Luật và vị sư ấy phạm giới nhận tiền. Ngược lại, nếu vị sư từ chối việc nhận tiền nhưng thí chủ lại tiếp tục tác bạch: “Thưa Sư, xin hãy chỉ giúp con nơi nào là nơi an toàn”. Lúc này vị sư được phép chỉ dẫn tài khoản ngân hàng của mình như là một nơi an toàn rồi thí chủ chuyển tiền vào. Cho đến bước này vẫn đang hợp Luật. Sau này, vị sư có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện cho kappiya, người ấy sẽ tác bạch lại một cách hợp luật và sắp xếp những vật dụng phát sinh từ số tiền đó đến vị sư.
CÂU 44: CÓ ĐƯỢC PHÉP UỐNG SỮA TƯƠI, SỮA BỘT VÀO BUỔI TỐI KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, hiện tại ở chỗ chúng con đang có lớp học Giáo lý căn bản cho các vị Sa-di và tu nữ vào buổi tối. Nếu chúng con thêm sữa tươi hoặc sữa bột vào nước uống buổi chiều để cúng dường thì có hợp Luật không ạ?
Đáp: Không được, sữa thì không được phép. Ngoài ra còn cần phải lưu ý thêm, có những loại đường thốt nốt có chứa thành phần dừa cũng không được phép dùng để pha chế nước uống buổi chiều. Vì như sư đã từng đề cập, nước dừa thì không được phép uống buổi chiều nên đường thốt nốt có chứa dừa cũng không được phép dùng. Nên lưu ý điều này.
CÂU 45. TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC PHÉP NHAI TRẦU KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng có được phép ăn trầu không ạ?
Đáp: Các vị Sayadaw thời trước có sử dụng trầu. Việc ăn trầu nếu dùng vào buổi sáng thì không có gì để nói, còn ăn vào buổi chiều thì cần phải xem xét thêm. Lá trầu, trái cau và vôi được xếp vào nhóm thuốc trọn đời, mà thuốc thì chỉ có thể dùng được trong trường hợp có lý do. “Bản thân bị bệnh gì mà cần phải dùng trầu?” Nếu có bệnh cần dùng đến trầu cau thì có thể dùng được, còn không có bệnh mà dùng thì chư Tăng sẽ bị phạm giới. Trên đây là cách dùng trầu cau truyền thống như một loại thuốc. Còn thời nay, Sư cũng không biết được trong miếng trầu người ta có cho thêm cái gì vào trong đó không?![footnoteRef:35] Cần phải xem xét những thứ được thêm vào đó có hợp Luật hay không. Thời trước, như đã nói, trái cau, lá trầu, vôi thì được xem như là thuốc nên nếu có bệnh liên quan đến thì được phép dùng vào buổi chiều. [35:  Ở Miến Điện ngày nay, việc sử dụng trầu cau rất phổ biến ở cả người già lẫn người trẻ, trong miếng trầu không chỉ đơn thuần là ba nguyên liệu trầu, cau, vôi mà còn có thêm các chất hóa học tạo mùi vị hấp dẫn và có tính chất kích thích, gây nghiện.] 


CÂU 46: CÓ ĐƯỢC PHÉP ĂN TỐI ĐỂ UỐNG THUỐC KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, có những vị sayadaw lớn tuổi, vào buổi chiều tối, khi uống thuốc, có những loại thuốc phải dùng vật thực thì mới uống được. Vậy để hợp luật thì phải làm sao mới hợp luật ạ?
Đáp: Như vừa nãy có nói, chưChư Tăng không được phép dùng vật thực với lý do đói bụng sau giờ mặt trời đứng bóng. Những thứ được cho phépThay vào đó, có thể dùng  như bơ, mật ong, đường, ca-tu-ma-dhu (một loại thuốc 7 ngày gồm hỗn hợp dầu, bơ, đường, mật onghỗn hợp thuốc trộn từ các loại mật ong, đường, dầu) để lót dạ rồi uống thuốc.,. N những loại này được phép thọ dụng.
CÂU 48: KAPPIYA NGHĨA LÀ GÌ?
Hỏi: Thưa Sayadaw, xin Ngài giải thích cho chúng con biết ý nghĩa của từ “"kappiyakāraka”" ạ?
Đáp: Kkappiya nghĩa là để làm cho hợp luật, kāraka nghĩa là người thực hiện làm công việc. Kappiyakāraka nghĩa là là người phụ việc và làm cho hợp luật những thứ vật dụng trước khi dâng cúng đến chư Tăng. người có trách nhiệm sắp xếp những vật dụng sao cho hợp luật giúp chư Tăng. Một vàiMột số  người suy nghĩ cho rằng người những ai sống gần hoặc thân cậngần gũi, cận kề bên cạnh các vị sư tTrụ trì thì gọi là kappiyakāraka. Nhưng không hẳn phải vậy, việc ở gần hay ở xa không liên quan đến có phải là kappiya hay không gì đến công việc của kappiya này, thậm chí cho dù cótuy  ở gần bên nhưng không biết cách làm cho hợp luật những vật dụng giúp cho chư Tăng thì cũng không được gọi là kappiya. Người mà có trách nhiệm thể sắp xếp những vật dụng một cách hợp luật giúp cho chư Tăng thì mới được gọi là kappiyakāraka. Người nam cũng được hay người nữ cũng được, đều có thể làm công việc này. Cũng có người suy nghĩ rằngcho rằng, nói đến kappiya là chỉ nghĩ tớichỉ cho người nam vì người nam có thể sống cùng trong chùa với chư Tăng. Nhưng điều chính yếu không phải việc có sống cùng trong chùa với chư Tăng hay không, không phải là chính yếu mà là việc . Việc chính yếu là người đó có thể giúp chư Tăng sắp xếp những vật dụng sao cho hợp  luậtluật thì được gọi là kappiyakāraka. Cho nên tất cả Phật tử đều có thể làm công việc này, tất cả đều có thể trở thành kappiyakāraka. Quý vị cần biết cách làm để khi gặp phải những tình huống cần thiết có thể hộ độ chư Tăng đúng Pháp., chỉ cần biết cách làm sao để sắp xếp những vật dụng hợp luật giúp cho chư Tăng là được.

	CÂU 49: CHƯ TĂNG CÓ ĐƯỢC PHÉP THỌ THỰC BẰNG MUỖNG, NĨA CÓ MÀU CỦA VÀNG KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chúng con dâng mâm vật thực có những cái muỗng, nĩa, chén, bát... được làm giả vàng đến chư Tăng có được phép không ạ?
Đáp: Là vàng giả hoặc màu của vàng thì được. Nếu là vàng thật thì không được phép.

	CÂU 50: LƯU Ý KHI CÚNG DƯỜNG MÓN LẨU , MÓN SÚP ĐẾN CHƯ TĂNG.
Hỏiọc viên: Thưa Sayadaw, trường hợp chúng con cúng dường món lẩu, haymón súp đến cho chư Tăng, nên làmnhư thế nào cho hợp luật không ạ?
Đáp:Sayadaw: Có một điều lưu ý làĐối với những món lẩu , món súp cần lưu ý rằng nếu vị Tỳ-kheo tự mình cho nước vào bún, phở, mìcho các loại rau, thịt, cá... vào nồi lẩu hoặc cho gia vị, rau... vào nước súp thì đang nóng, hành động đó được xem như vị ấy đang nấu ăn rồi vậy. Nếu cư sĩ Phật tử làm giúp thì không sao. Cho nên đĐể hợp luật, vị Tỳ-kheo nên đưa hẳn cái bát của mình cho cư sĩ, họ tự làm chín thức ăn rồi cho vào bát làm giúp những việc đó, xong họ sau khi chuẩn bị xong họ sẽvà dâng bát tới vị ấylại cho vị ấy để thọ thực, như thế vậy thì được phép. Tại vì chư Tăng không được phép nấu ăn. Thậm chí Kinh điển đề cập đến cụ thể tới mức: việc chư Tăngvị Tỳ-kheo khi đi khất thực nhận được cháo nóng, phần cháo nóng đó được thí chủ cho hànhhành ngò tươi lên trên, khi đó  xong nếu tự thân vị Tỳ-kheo khuấy cháo lên để làm chín phần hành này thì sẽ phạm giới, vì hành động đó làm cho chín phần hành ngò bên trên cháo, cũng như vị ấyxem như đã đang nấu ăn vậyvà bị phạm giới, còn nếu để nó tự chín thì không sao. . Tương tự, nếu thí chủ để hành trên nắp bát thì vị Tỳ-kheo cũng không được phép tự mình nhặt bỏ vô phần cháo nóng trong bátNên lúc ấy, hãy giao bát cháo ấy cho cư sĩ, họ sẽ giúp khuấy lên sau đó dâng bát lại để vị sư thọ thực, như thế thì hợp luật. Chư Tăng cần lưu ý điều này khi dùng món cháo nóng, súp hay những món mì nước.những món súp, món lẩu.
CÂU 51: CÓ ĐƯỢC CHẠM VÀO TƯỢNG PHẬT BẰNG VÀNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng có được phép chạm vào tượng Phật làm bằng vàng không ạ?
Đáp: Tỳ-kheo tuyệt đối không được phép sờ chạm vào tượng Phật bằng vàng. Một số người nói: “Hầy, đây tượng Phật mà, sờ chạm vào được, không sao…”. Không được làm vậy. Cũng giống như việc Tỳ-kheo không được đụng chạm người nữ, việc sờ chạm vào vàng là không được phép đối với Tỳ-kheo cho dù đó là tượng Phật đi chăng nữa. Chỉ có duy nhất một người được phép chạm vào tượng Phật làm bằng vàng đó là người nhận trách nhiệm dọn vệ sinh bàn thờ Phật, tại vì không chạm vào thì làm sao lau dọn cho sạch được? Ngoài ra các vị Tỳ-kheo khác hoàn toàn không được phép. Tuy nhiên, vị Tỳ-kheo kia cũng chỉ được chạm vào trong lúc làm phận sự lau dọn thôi, những lúc bình thường cũng không được đụng vào. 
CÂU 52: NẤU TRỨNG VỊT CÓ PHẠM GIỚI SÁT SANH?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chúng con nấu trứng vịt để cúng dường chư Tăng thì chúng con có phạm vào nghiệp sát sanh không ạ?
Đáp: Nếu nấu loại trứng có thể nở thành con thì phạm giới sát sanh (pāṇātipāta), vậy nên quý vị không nên nấu tất cả những loại trứng có thể nở, dù là trứng gà hay trứng vịt hay trứng gì đi chăng nữa. Với những loại trứng không nở được thành con thì không thành vấn đề.

CÂU 53: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC CHỮA BỆNH CHO CƯ SĨ?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng có được phép cho thuốc hay chữa bệnh cho cư sĩ?
Đáp: Giữa chư Tăng với nhau thì được phép cho thuốc hay chữa bệnh, còn chư Tăng cho cư sĩ thì không ổn. Chư Tăng phải là những người gánh vác trọng trách của gGiáo pháp chứ không phải những vấn đề thế tục. Mang trên vai trách nhiệm với gGiáo pháp, chư Tăng không được phép làm những công tác xã hội như chữa bệnh, cho thuốc, từ thiện,… Nhiều người thần tượng Mẹ Theresa bên đạo Thiên cChúa. Mẹ Theresa không phải người theo Đđạo Phật. Bên Thiên cChúa giáo, tín đồ có quyền thực hành theo truyền thống tôn giáo, giới luật của họ. Chúng ta cũng vậy, chúng ta là những người Phật tử thực hành theo những lời dạy của Đức Phật, đâu thể nào bắt chước họ được,. Tại vì hai truyền thống không giống nhau, như hình tròn với hình vuông vậy. Hình tròn mà đi bắt chước hình vuông thì tự nó sẽ bị hủy hoại, thử đặt hình tròn lên hình vuông mà xem, để trở thành hình vuông nó phải bị cắt bớt, đúng không? Cũng vậy, nếu chúng ta đi theo hướng truyền bá giáo pháp giống họ thì đồng nghĩa với việc chúng ta tự phá hoại truyền thống tư tưởng của Đđạo Phật. Do đó, chư Tăng không được phép làm những công việc thế tục, công tác xã hội. 
CÂU 54: CÓ NÊN TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG NẾU CHỈ CÓ MỘT VỊ SƯ
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu cúng dường tới một vị sư thì có nên tác bạch là “cúng dường tới chư Tăng (Sangassa dema)” không ạ?
Đáp: Có thể cúng tác bạch cúng dường tới chư Tăng ngay cả khi chỉ có một vị Tỳ-kheo là người nhận. Nếu các vị sư am hiểu Giới luật thì sẽ giải quyết tốt vấn đề này. Trường hợp thí chủ cúng dường đến một vị Tỳ-kheo sống một mình trong ngôi chùa ở trong rừng nhưng khi cúng dường lại tác bạch “Sangassa dema - con xin cúng dường chư Tăng” thì vật dâng cúng đó thuộc về chư Tăng. Tuy nhiên, vì trong chùa chỉ có duy nhất một vị nên nếu vị đó muốn vật này trở thành vật cá nhân thì phải chú nguyện trong tâm “vật này thuộc về ta”. Nếu vị ấy không chú nguyện như vậy thì vật dâng cúng đó sẽ vẫn là tải sản của Tăng. Khi đó, nếu có một vị Tỳ-kheo khác tới ngôi chùa ấy thì món đồ này phải được chia cho vị Tỳ-kheo mới tới. Vị tTrụ trì không thể nói rằng “Mình là tTrụ trì mà, vật đó chỉ thuộc về riêng mình thôi!”. Ngay từ lúc làm lễ rót nước để cúng dường, thí chủ đã tác bạch “Sangassa dema” cho nên bất cứ vị Tỳ-kheo nào tới ngôi chùa đó đều có một phần quyền sở hữu, tức là nếu tổng cộng có mười vị thì mười vị chung quyền sở hữu, có hai mươi vị thì vật đó là của chung của hai mươi vị. Vậy nên trước khi có những vị Tỳ-kheo khác tới chùa, vị tTrụ trì phải chú nguyện để làm vật cúng dường chư Tăng trở thành đồ của cá nhân.
Ví dụ, thí chủ cúng dường tới một bộ y cho vị Tỳ-kheo và tác bạch “Sangassa dema”, về phía thí chủ đã thành tựu việc dâng cúng tới chư Tăng. Về phía vị Tỳ-kheo, nếu nhìn xung quanh không thấy bất cứ một vị Tỳ-kheo nào khác thì có thể chú nguyện trong tâm “ta có được bộ y này”, khi đó bộ y đó trở thành bộ y của cá nhân vị Tỳ-kheo. Như vậy, có cách để làm vật cúng dường tới chư Tăng trở thành đồ cá nhân một cách hợp luật.
CÂU 56: CHƯ TĂNG CÓ ĐƯỢC THỌ DỤNG THỊT MÈO, CHUỘT, ẾCH, DẾ…?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chúng con có được cúng dường chư Tăng các loại thịt như mèo, chuột, ếch, dế,… không ạ?
Đáp: Thí chủ cúng dường thịt thanh tịnh thì được. Không được đi bắt dế, ếch, cá,… để sáng mai cúng dường món dế rang, thịt ếch hay cá rán… cho chư Tăng nhưng nếu như mua những con dế, ếch hay cá đã chết được bày bán ngoài chợ để nấu rồi cúng dường thì không sao. Tuyệt đối không được đánh bắt, giết thịt với mục đích đem cúng dường chư Tăng. Đối với trường hợp cư sĩ đi đánh bắt và giết thịt cho gia đình mình ăn, sau đó lấy ra một phần dùng để cúng dường thì chư Tăng được phép dùng.
CÂU 57: NHỮNG LOẠI BÁT KHÔNG HỢP LUẬT
Hỏi: Thưa Sayadaw, những loại bát nào thì không hợp luật và phải làm sao cho hợp luật ạ?
Đáp: Tổng cộng có 10 loại bát không hợp luật. Tuy nhiên chỉ cần ghi nhớ những loại nào hợp luật là đủ. Các loại bát hợp luật bao gồm: bát đất, bát sắt, ngày nay có bát thép cũng được tính là hợp luật. Ngoài ba loại kể trên thì những loại còn lại không hợp luật, như vậy cho dễ nhớ, còn nếu nhớ 10 loại không hợp luật thì hơi nhiều.
CÂU 58: LÀM BÁT HỢP LUẬT NHƯ THẾ NÀO?
Hỏi: Thưa Sayadaw, ngày nay, Phật tử chúng con thường tận dụng những dịp nghỉ lễ hay nghỉ hHè để vàoô chùa xuất gia gieo duyên, khi đó những chiếc bát bằng thép cần phải làm gì trước khi sử dụng thì mới hợp luật ạ?
Đáp: Không nên xuất gia Tỳ-kheo với chiếc bát còn nguyên màu trắng. Mặc dù xuất gia với chiếc bát màu trắng vẫn thành tựu việc trở thành một Tỳ-kheo, nhưng chiếc bát đó chưa thể chú nguyện sử dụng là bát của Tỳ-kheo mà chỉ được xem như một cái ly hay cốc. Tại vì màu trắng không nằm trong danh sách những màu hợp luật được quy định cho bát. Trong nghi thức xuất gia có câu hỏi: “paripuṇṇaṁ te pattacīvaraṁ - Con đã có đầy đủ y bát chưa?”. Khi đó vị giới tử cần phải trả lời là chưa do chiếc bát trắng kia không được tính là bát và những vị Tỳ-kheo thực hiện nghi lễ thọ Tỳ-kheo cho vị đó sẽ bị phạm giới. Vì vậy người muốn thọ Tỳ-kheo cần phải đốt bát trước để những vị Tỳ-kheo khác không bị phạm giới. Chỉ những chiếc bát được đốt mới được gọi là bát thực sự đối với Tỳ-kheo.

CÂU 59: XUẤT GIA GIEO DUYÊN
Hỏi: Thưa Ngài, con muốn được biết trước về những điểm cần chú ý khi xuất gia gieo duyên ạ?
Đáp: Khi xuất gia Tỳ-kheo gieo duyên, trước hết quý vị nên tìm hiểu trước Giới luật Tỳ-kheo: 4 giới Bất cộng trụ (pārājika), 13 giới Tăng tàn (sanghādisesa),… tóm gọn lại có 227 giới. Tiếp theo, việc quán tưởng tứ vật dụng cũng rất quan trọng, trong kinh điển đã đề cập rõ về việc thọ dụng tứ vật dụng của người khác cúng dường mà không quán tưởng có thể bị đọa địa ngục. Thậm chí trong chuyện tiền thân có tới hai câu chuyện dẫn chứng cho thấy việc này đáng sợ cỡ nào. Một số người cho rằng đời sống một vị Tỳ-kheo thật dễ dàng, sự thực như thế nào quý vị biết không? Nhiều vị thực sự ngu ngốc khi sống đời sống Tỳ-kheo để rồi chịu cảnh đọa địa ngục cũng chỉ vì bất cẩn, buông lung, vô tình tạo những lỗi lầm nghiêm trọng. Nhiều người cứ nghĩ: “Ồ, đời sống Tỳ-kheo hạnh phúc lắm, sung sướng lắm, tốt đẹp lắm!”. Đúng là nếu một vị Tỳ-kheo có thể sống nghiêm chỉnh theo gGiới luật của Đức Phật thì cuộc sống vị ấy tốt đẹp, cao quý hơn người đời rất nhiều. Nhưng nếu không thể thì đời sống Tỳ-kheo còn thấp kém hơn cả đời sống cư sĩ tại gia. Người đời nếu có tạo bất thiện cũng chỉ tạo bằng của cải do tự mình làm ăn kinh tế có được, còn vị Sư nếu làm gì bất thiện thì vị ấy đang sử dụng công sức lao động của người khác mà lại tạo bất thiện, tội lỗội vô cùng nặng nề. Vì vậy, Đức Phật có thuyết hai câu chuyện tiền thân kể về những Tỳ-kheo thọ dụng vật thực thí chủ cúng dường mà không có sự quán tưởng nên bị đọa địa ngục. Do đó, những vị nào xuất gia gieo duyên nên học trước tóm tắt 227 giới Tỳ-kheo cùng quán tưởng tứ vật dụng. Chỉ khi đó mới nên thọ Tỳ-kheo.
CÂU 60: GIỚI TRỤC XUẤT VÀ GIỚI HÌNH PHẠT CỦA SĀDISA-DI
Hỏi: Thưa Sayadaw, đây là một câu hỏi online. Bạch Ngài, một vị SādiSa-di lớn cố ý tự dùng tay làm xuất tinh (thủ dâm) thì phạm giới gì ạ? Nếu biết mình phạm giới cần giải quyết như thế nào ạ?
Đáp: Giới SādiSa-di chỉ có hai loại: giới trục xuất và giới hình phạt. Giới trục gồm Mười điều, nếu phạm sẽ phải xả y làm cư sĩ. Mười điều trục xuất bao gồm Ngũ giới cộng thêm tội phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng, chấp giữ tà kiến và hủy hoại phẩm hạnh Tỳ-kheo ni. Vị SādiSa-di phạm điều giới trục xuất phải bị xả bỏ hình tướng vị sư, xả y làm cư sĩ. Tuy nhiên, nếu vị này có sự ăn năn: “Con sai rồi. Lần sau con sẽ không làm như vậy nữa!” thì có thể để vị giữ nguyên y và cho lại giới. Còn nếu không có tâm sửa đổi, lần sau sẽ còn tiếp tục muốn tái phạm thì nên cho vị đổi y làm cư sĩ. 
Còn trong câu hỏi vừa rồi, điều người hỏi nhắc tới không nằm trong mười giới trục xuất mà nằm trong giới hình phạt. Tất cả những giới nằm ngoài mười điều trục xuất được xếp vào tội hình phạt. Khi SādiSa-di phạm tội hình phạt thì phải chịu phạt, tuy nhiên SādiSa-di không tự cho mình hình phạt được, một số vị nghĩ: “Mình phạm giới, mình tự chịu phạt là xong”, không được phép như vậy. Vị SādiSa-di phải tới trình tội với người thầy của mình, chỉ duy nhất người thầy có quyền cho vị ấy hình phạt. Người thầy ở đây tức là thầy tế độ, người có trách nhiệm phải đưa cho đệ tử hình phạt. Vì vậy, vị SādiSa-di khi phạm giới hình phạt cần đi đến thầy tế độ trình: “Thưa thầy, con đã phạm lỗi như thế này, con xin thầy ban cho con hình phạt để giới của con được trong sạch trở lại.” Trong trường hợp vị thầy không xem việc này là quan trọng, xem nhẹ vấn đề: “Hầy, không sao hết!” nên không trao hình phạt thì vị SādiSa-di có thể thỉnh xin ba lần. Nếu cả ba lần thầy đều không xem trọng, không trao hình phạt, vị ấy có thể tự mình nhận hình phạt cho mình. Có những hình phạt nào, trong kinh điển Pāli đề cập những hình phạt thời xưa như trục xuất ra khỏi cốc đang ở. Trong chùa sư có mười cốc lớn, mười tòa nhà chung của chư Tăng được đánh số thứ tự từ một đến mười. Ví dụ vị SādiSa-di đó ở cốc số một, vị quản lí cốc đó đuổi: “Sư hãy đi ra, đừng ở cốc này nữa!” như vậy được tính là một kiểu hình phạt. Khi đó, vị SādiSa-di phải chuyển sang ở cốc khác. Nếu sang cốc mới lại phạm tội tiếp thì tiếp tục bị đuổi, đây là cách cho hình phạt theo trong kinh. Còn trong Chú giải Aṭṭhakathā lại đề cập cách cho hình phạt như gánh nước đổ đầy lu cho chư Tăng hoặc gánh cát tới chỗ cần thiết. Ngày nay có những hình phạt như là bắt ngồi thiền. Ngoài ra, không được phép phạt bằng đòn roi, đánh đập làm đau SādiSa-di, thời này người ta xem đây là việc vi phạm quyền công dân. Không biết có phải quan điểm của Đảng Cộng Hhòa như vậy không? Đức Phật không chấp nhận những hình thức phạt theo kiểu hành hạ, gây đau đớn cho người khác như thể bắt đứng ngoài nắng, bắt nhịn ăn,…. Đức Phật vô cùng từ bi, nơi Ngài tràn ngập lòng thương xót tới mọi người. Vì vậy, có thể dùng những hình phạt hợp lí, thuận tự nhiên ban cho SādiSa-di, không nên có những kiểu hình phạt như hành hạ, đánh đập, làm đau.
CÂU 61: HỎI MÓN ĂN CHƯ TĂNG THÍCH ĐỂ CÚNG DƯỜNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG
Hỏi: Thưa Sayadaw, có một số vị sư không thích một vài món ăn nhất định, chúng con muốn chư Tăng được thuận tiện nên hỏi trước để biết chọn món cho phù hợp sau đó mới cúng dường, như vậy có được không ạ?
Đáp: Được chứ! Quý vị hỏi có thể hỏi chư Tăng món ăn thích hợp để cúng dường. Khi được hỏi, chư Tăng có thể trả lời, còn nếu không được hỏi thì chư Tăng không được phép nói món ăn mình muốn. Ví dụ, Phật tử dâng một món Mmì đặc sản của Miến cho một vị Sư, vị ấy phản ứng: “Hầy, Sư không thích món này, dâng Sư món khác đi!” không được phép nói như vậy. Tại vì thí chủ chưa tác bạch gì với vị Sư. Trong trường hợp thí chủ là người có tác bạch hộ độ tứ vật dụng hợp luật cho vị Sư rồi thì vị ấy được phép nói, không cần phải ngại. Bằng không, vị ấy không được phép yêu cầu thí chủ đưa cho mình cái này, cái nọ. Vì vậy, nếu thí chủ tự tới hỏi: “Thưa Sư, món này ổn không ạ? Sư muốn dùng món kia không ạ?...” thì vị Tỳ-kheo được phép trả lời món mình thích.
CÂU 62: CƯ SĨ PHẬT TỬ CÓ ĐƯỢC LẤY VẬT THỰC CÒN DƯ CỦA CHƯ TĂNG
Hỏi: Thưa Sayadaw, cư sĩ có được phép lấy vật thực dư, hoa, trái cây của chùa không ạ?
Đáp: Nếu những thứ đó là đồ của Tăng (sanghika) thì không được phép lấy. Thậm chí nếu chúng là đồ của vị Tỳ-kheo (puggalika) thì cư sĩ cũng không tự nhiên mà lấy được, phải là người làm công quả mới được phép lấy dùng. Mặt khác, vị Tỳ-kheo cũng không có quyền cho cư sĩ đồ của chùa hay của chư Tăng. Số lượng chư Tăng trong chùa sư là hơn 300 vị, vật dụng trong chùa thuộc quyền sở hữu của Tăng chứ không phải của sư. Vì vậy, nếu sư đem vật dụng của Tăng cho một Phật tử thân thiết với mình thì cũng giống như việc sư ăn cắp đồ của Tăng. Ngoài đời cũng vậy thôi, việc lấy tài sản quốc gia đem cho một người nào đó chính là trộm cắp. Một cá nhân không có quyền sử dụng tài sản của chung như là của riêng mình. Một vị tTrụ trì không được phép dùng quyền lực của mình để sử dụng tài sản của chư Tăng sai cách, không thể nói kiểu: “Tôi đường đường là một vị tTrụ trì, vật dụng của Tăng tôi có quyền sắp xếp theo ý muốn!”. Phải thông báo với tất cả chư Tăng: “Kính bạch chư Tăng, những vị cư sĩ này làm công quả trong chùa, đã phụ giúp rất nhiều cho chư Tăng, vậy nên tôi muốn xả những món này cho các vị ấy. Nếu chư Tăng đồng ý, xin hãy giữ im lặng…” Sau khi thông báo ba lần, chư Tăng đều im lặng đồng ý thì lúc đó có thể xả cho cư sĩ. Cư sĩ cũng có thể được phép lấy những cây cối mà chư Tăng không cần đến, nhưng nếu là những cây chư Tăng trồng có mục đích từ trước thì cần phải xin sự đồng ý của chư Tăng.
CÂU 63: NẾU LỠ LẤY ĐỒ CỦA CHƯ TĂNG THÌ CÓ PHẢI ĐỀN KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, con từng nghe nói nếu ai lỡ lấy vật dụng của chư Tăng thì người đó phải đềến bù lại. Điều học này đang muốn nói tới vấn đề gì ạ?
Đáp: Trong kinh gọi là “Đền bù tài sản Tăng”, có nghĩa là cúng dường lại chư Tăng giá trị tương ứng. Ví dụ quý vị vô tình lấy đi một thứ gì đó của chùa thì hoặc là phải trả lại chính món đồ đó hoặc có thể trả vật tương tự hay vật có giá trị ngang bằng. Quý vị tới kho vật dụng chư Tăng, thưa rằng: “Dạ con xin phép đền bù tài sản chư Tăng!” rồi cúng dường vào kho là xong.
CÂU 64: CÚNG DƯỜNG XONG CÒN DƯ, CÓ ĐƯỢC MANG VỀ?
Hỏi: Thưa Sayadaw, thí chủ tới chùa cúng dường vật thực, phần còn dư có được lấy mang về nhà không ạ?
Đáp: Nếu trước đó thí chủ đã cúng dường toàn bộ phần vật thực cho chư Tăng thì không được lấy phần dư mang về, phải dùng hết tại chùa. Còn nếu ngay từ đầu thí chủ tác ý sẽ cúng dường theo nhu cầu của chư Tăng và sẽ mang về phần dư thì trong trường hợp chư Tăng dùng không hết, quý vị có thể mang về. Việc này liên quan đến thí chủ, tùy vào tác ý của thí chủ từ ban đầu lúc cúng dường.
CÂU 65: CHƯ TĂNG CÓ ĐƯỢC DÙNG NƯỚC NGỌT CHƯA DÂNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng có được tự lấy nước ngọt đóng chai trong chùa uống mà không cần dâng không ạ?
Đáp: Tỳ-kheo nếu chưa được dâng thì không được phép tự mình lấy để uống. Giả sử trong tủ lạnh có nước ngọt để sẵn, nếu vị Tỳ-kheo muốn uống có thể nhờ Sadi hoặc người hộ Tăng dâng rồi uống. Tự mình thích uống lúc nào thì lấy uống kiểu người đời thì không được. Tỳ-kheo đâu thể giống như người đời!
CÂU 66: GIỚI ƯNG ĐỐI TRỊ (PĀCITTIYA) NGHĨA LÀ GÌ?
Hỏi: Thưa Ngài, pācittiya có nghĩa là gì ạ?
Đáp: Trong tiếng Pāli, pācittiya nghĩa là làm mất đi tâm thiện. Việc làm một hành động phạm giới này sẽ khiến những tâm thiện của một người bị tiêu hoại. 
(Tiếng Việt gọi là Ưng đối trị, không hiểu nghĩa là gì?)
CÂU 67: CÁC ĐIỀU HỌC CẦN TUÂN THỦ KHI VÀO LÀNG MẠC, THÀNH PHỐ
Hỏi: Thưa Sayadaw, con muốn được biết về những học giới mà chư Tăng phải tuân thủ khi qua lại nơi xóm làng, đường phố, kính mong Ngài chỉ dạy.?
Đáp: Giới luật có một nhóm gọi là 75 Ưng học pháp – 75 điều học tập (sekkhiya). Khoảng một nửa trong số này là những điều học mà Tỳ-kheo, Sa-di phải thực hành theo khi đi ra ngoài đường.  Ví dụ như phải lâm y (mặc y kín cả hai bên vai), khi lâm y cũng phải đảm bảo mép bên dưới không quá dài, chỉ thấp hơn đầu gối tám đốt ngón tay (tính theo chiều rộng ngón tay), y phải che kín lên tới cổ và ra tận cổ tay, không được để lộ cánh tay. Kế đến, không được đánh vai và vung vẩy cánh tay mà phải để yên mà đi, đầu không được ngó nghiêng, phải đi giống như thể như người máy vậy, phía dưới hai chân vẫn di chuyển bình thường, chỉ phần trên cơ thể là giữ yên. Ngoài đời mọi người trong lúc đi thường vung vẩy cánh tay, đánh ra trước rồi ra sau đúng không? Chư Tăng không được làm như vậy, phải giữ yên cố định cả cánh tay lẫn vai, đầu. Hơn nữa khi đi, không được đi bằng gót chân hoặc nhón gót lên để đi bằng bàn ngón chân, phải đặt cả ngón chân, bàn chân và gót chân xuống đất cùũng một lúc. Không được chống nạnh khi ở ngoài làng mạc hay thành phố, trong chùa thì không sao. Ở ngoài đời, nhiều người nam vén vén cái Pờ-xô (trang phục truyền thống của người nam ở Miến Điện) lên khi đi, còn chư Tăng không được phép vén y nội lên để đi như vậy ngay cả khi gặp vũng bùn. Còn nữa, khi vào làng đầu phải để hở, không được phép đội mũ, thậm chí dùng y chtrùm lên đầu cũng không được, ngoại trừ trường hợp trời quá lạnh hoặc bị bệnh. Có những điều học cần lưu ý như vậy.
CÂU 68: CHƯ TĂNG CÓ ĐƯỢC ĐI XE BUÝT?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tăng có được phép đi xe buýt không ạ?
Đáp: Được. Tuy nhiên có một điều cần lưu ý là không được ngồi cùng người nữ. Nếu không tránh được thì có thể ngồi cách ra một ghế.
CÂU 69: LÀM ĂN KINH TẾ TRONG CHÙA
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu chư Tăng nhận lấy tiền cúng dường của cư sĩ rồi cho phép họ làm ăn kinh tế trong khuôn viên chùa thì vi phạm điều giới gì ạ?
Đáp: Chư Tăng đương nhiên là không được phép làm vậy, đã liên quan đến tiền rồi thì chư Tăng không được làm cái gì hết. Nếu nhóm thí chủ hộ độ chư Tăng làm thì không có vấn đề gì. Việc cho phép cư sĩ kinh doanh trong đất chùa rồi nhận phí thuê mặt bằng chính là dính líu đến tiền rồi, việc này không hợp luật đối với chư Tăng. Còn nếu nhóm thí chủ hộ độ tự sắp xếp với cư sĩ thì được.
CÂU 70: CHƯ TĂNG CÓ ĐƯỢC XẢ VẬT DỤNG CHO NHÓM CHUẨN BỊ VẬT THỰC? 
Hỏi: Thưa Sayadaw, chúng con có cúng dường tiền (hợp luật) cho những vị Tỳ-kheo thuyết pháp, nếu những vị ấy đem cho lại nhóm người phục vụ cơm nước trong chùa thì có bị phạm vào tà mạng (micchājīva) không ạ?
Đáp: Như vậy không phạm. Lí do bởi vì trong trường hợp này không phải các vị Tỳ-kheo cho tiền tới cư sĩ mà chỉ là đưa họ với mục đích cúng dường chư Tăng. Nếu như Tỳ-kheo đem tiền cho cư sĩ để họ sử dụng cho họ thì phạm phải tà mạng (micchājīva), còn nếu đưa họ để họ sắp xếp vật thực cúng dường chư Tăng thì không phạm.
CÂU 71: CHƯ TĂNG CÓ ĐƯỢC DÙNG THẺ NGÂN HÀNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, thời đại bây giờ, những vị sư đi du học nước ngoài cầm theo các loại như thẻ ngân hàng hay tờ séc để sử dụng thì có hợp luật không ạ?
Đáp: Những loại sổ ngân hàng, thẻ hay séc không phải là tiền nên Tỳ-kheo được phép cầm, tuy nhiên về phần rút tiền để sử dụng thì không được. Chỉ có kappiya được phép làm những việc liên quan đến rút, nạp, sắp xếp tiền.
CÂU 72: CHƯ TĂNG VỚI VÉ SỐ
Hỏi: Thưa Sayadaw, có một vị Sư nhờ con hỏi câu này, liên quan đến việc chơi vé số. Một pPhật tử nữ chơi vé số với tác ý nếu trúng sẽ cúng dường vị Sư và cúng dường chùa một thứ gì đó. Sau đó cô ấy trúng thật thưa Ngài. Như vậy, vị Sư có phạm lỗi gì không ạ?
Sayadaw: Nếu vị Tỳ-kheo không phải người chơi vé số thì được. Vị ấy không chơi đúng không?
Học viên: Vị sư ấy nói rằng vị không chơi, cô pPhật tử tác ý tới sư ấy rồi chơi.
Sayadaw: Vậy thì không có vấn đề gì. Đôi lúc có những pPhật tử họ còn dùng tên các Sayadaw rồi tác ý tới các Ngài để chơi, đó là là quyền công dân của họ. Đương nhiên vị Tỳ-kheo không được phép gián tiếp can thiệp cũng như không được yêu cầu cư sĩ chơi thay mình. Nếu vị sư không phải người chơi, cư sĩ tự dùng tên của vị sư mua vé số rồi lấy số tiền trúng thưởng cúng dường cho chùa thì không thành vấn đề. Quan trọng là Tỳ-kheo không được tự mình chơi cũng như yêu cầu người khác chơi thay mình.
Hỏi: Thưa Sayadaw, vị sư ấy nói rằng có một lần vị trúng giải lớn, vị giao lại tiền thưởng cho cChính phủ để cúng dường xây chùa. Trong trường hợp này, nếu các vị Tỳ-kheo khác bước vào ngôi chùa đó thì có phạm giới gì không ạ?
Đáp: Ngài Mahāgandhāyon khi còn tại thế cũng nói về vấn đề này. Ngài Visudhāyon còn viết một cuốn tài liệu nhỏ mang tên “Thīvinicchaya” Trong đó có đề cập: Tiền trúng thưởng do vị Tỳ-kheo tự mình chơi vé số hoàn toàn không hợp luật. Ngay từ ban đầu, việc một Tỳ-kheo chơi vé số là đã phạm giới rồi, cho dù có trúng thưởng hay không, .tại vVì việc chơi vé số chính là một dạng cờ bạc. Do vậy, chư Tỳ-kheo không được phép chơi vé số. Tiền trúng thưởng thu được vừa không hợp luật với vị Tỳ-kheo vừa không làm được việc gì cho chư Tăng. Chư Tăng không được phép bước vào trong ngôi chùa được xây bằng tiền của Tỳ-kheo ngoại trừ trường hợp chỉ vào trong chốc lát để đảnh lễ Đức Phật và bảo tháp rồi ra ngay. Còn nếu vào trú mưa hay tránh nắng thì không hợp luật. Ngay cả trong trường hợp vị Tỳ-kheo với ý định sẽ bước vào ngôi chùa đảnh lễ Đức Phật rồi ra ngay, nhưng khi chuẩn bị đi ra thì thấy trời còn nắng nên quyết định sẽ nghỉ lại một lát, như vậy cũng không được, sau khi đảnh lễ xong phải bước ra ngay lập tức.
Hỏi: Thưa Ngài, trong trường hợp pPhật tử cúng dường chư Tăng những tờ vé số, nếu những tờ vé số ấy trúng thưởng thì phải sắp xếp như thế nào cho hợp luật ạ?
Đáp: Nếu trúng thì phải giao lại cho kappiya bằng cách nói: “Kappiya! Sư có tờ vé số trúng thưởng.” Chỉ được nói như vậy rồi đưa kappiya chứ không được phép yêu cầu kappiya đi nhận tiền thưởng. Vị kappiya phải là người hiểu luật và tự biết cần làm gì tiếp theo. Vị ấy cầm tờ vé số của vị sư đi nhận tiền thưởng, sau đó trở về tác bạch vật dụng hợp luật với vị sư: “Kính thỉnh Ngài nhận từ con tứ vật dụng tương đương (số tiền…. ) từ con.” Nếu làm như vậy thì hợp luật.
Hỏi: Thưa Ngài, nếu chư Tăng vô tình nghỉ tại ngôi chùa được xây dựng hoàn toàn không hợp luật thì sẽ bị phạm giới, như vậy các vị phải làm sao ạ?
Đáp: Chư Tỳ-kheo có thể sám hối với nhau (desana). Việc sám hối bao gồm tất cả những lỗi đã phạm dù biết hay không. Vì vậy, một số vị Sayadaw lớn mỗi ngày đếu sám hối ít nhất một lần trước khi sang ngày mới vì nghĩ rằng mình có thể có những giới mình phạm mà không biết. Chư Tăng những ngôi trường pháp học thuộc truyền thống Ngài Shwechin có thói quen mỗi ngày sám hối hai lần vào thời tụng kinh buổi sáng và buổi tối để cho giới của mình được trong sạch.
Hỏi: Vậy thưa Ngài, chốt lại là chư Tỳ-kheo có được phép chơi vé số không ạ?
Đáp: Sư đã trả lời rồi. Cho dù trúng hay không, việc chơi vé số được xem như cờ bạc nên Tỳ-kheo không được phép chơi. => nếu có thể thì nên bỏ câu hỏi & trả lời này ạ.
CÂU 73: NẾU VÔ TÌNH PHẠM LỖI VỚI BẬC THÁNH
Hỏi: Thưa Sayadaw, con được nghe rằng Đức Phật có quy định Tỳ-kheo không được phép tuyên bố Đạo, Quả của mình cho dù có thực sự chứng đắc. Nếu một người vô tình nói điều gì không phải với một vị A-rla-hán mà không biết thì người đó có thể bị phạm lỗi gì ạ?
Đáp: Nếu nói lời không phải với một bậc tThánh dĩ nhiên sẽ tạo ra nghiệp phạm lỗi với bậc tThánh (ariyūpavākam). 
Ở Srilanka có một câu chuyện như sau: tại một buổi lễ cúng dường ngoài làng, chư Tăng tới nhận vật thực sau đó quay trở về chùa để thọ dụng. Khi ấy, có một vị tTrưởng lão bị thọ khổ khốc liệt gây ra bởi cơn đói, Ngài không thể chờ cho đến tận khi về tới chùa mới độ vật thực nên đã đặt bình bắt xuống, ngồi cạnh một khóm cây và thọ dụng vật thực ngay tại chỗ. Trong buổi lễ ấy, có một vị Tỳ-kheo trẻ cũng tới để nhận vật thực và khi thấy hình ảnh vị Trưởng lão kia đang ngồi ăn như vậy, vị Tỳ-kheo trẻ không biết rõ đầu đuôi ra sao mà đã chỉ trích: “Ngài đang chết đói hay sao mà không đợi được cho tới khi về chùa hẵãng dùng?”. Nghe được lời chỉ trích, vị Trưởng lão đứng dậy và đi tới hỏi vị Tỳ-kheo trẻ: “Này hiền giả, hiền giả đã có được chỗ đứng đặc biệt trong Giáo Pháp này hay chưa?” Vị Tỳ-kheo trẻ đáp: “Dạ thưa Ngài, con đã trở thành một bậc tThánh Nhập lưu.” Nghe vậy, vị Trưởng lão nói: “Vậy thì hiền giả đừng tiếp tục hành thiền nữa!”. Ngay lập tức vị Tỳ-kheo trẻ hiểu ra rằng mình đã vô tình phạm lỗi với một bậc tThánh cho nên dù có hành thiền cũng không thể tiến bộ trong Pháp được. Bản thân vị Tỳ-kheo trẻ cũng đã là một bậc tThánh Nhập lưu, nhưng vì người vị ấy phạm lỗi đến là một bậc thánh A-rla-hán nên Quả vị Nhất lai, Bất lai hay A-rla-hán đối với vị ấy là bất khả thi, cho dù vị có tiếp tục tu tập thì trong kiếp sống này, vị sẽ phải đứng lại ở Quả vị Nhập lưu mà không tiến lên được. Hậu quả này chỉ xảy ra trong ngay kiếp sống hiện tại, không kéo dài đến các kiếp sau. Trong tình huống trên, quý vị nên nhớ rằng, vị Tỳ-kheo trẻ không hề biết Ngài Trưởng lão kia là bậc A-rla-hán, chỉ vì bắt gặp hình ảnh không được trang nghiêm của vị Trưởng lão và không biết rõ nguyên nhân nên mới vô tình nói ra những lời chê trách từ xa, vậy mà cũng đã tạo nghiệp nghiêm trọng. Đương nhiên sau đó vị Tỳ-kheo trẻ đã sám hối và xin sự tha thứ của vị Trưởng lão nên đã hóa giải được lỗi lầm này.
Câu chuyện về cô kĩ nữ Ambapālī trong thời Đức Phật cũng tương tự. Cô Ambapālī cho dù ngay trong kiếp sống cuối cùng này đã xuất gia Tỳ-kheo-ni Ni và trở thành một bậc thánh A-rla-hán, nhưng trước đó cô cũng phải làm nghề kĩ nữ. Nguyên nhân nào khiến cô mang thân phận kĩ nữ phải kể đến một tiền kiếp trong thời Đức Phật Sikhī, khi ấy, cô là một Tỳ-kheo-ni Ni. Trong một lần viếng thăm đảnh lễ một ngôi chùa, cô bắt gặp một bãi đờm trên sân chùa. Hoàn toàn không biết được ai là người nhổ và cũng không nhìn thấy tận mắt cảnh người đó nhổ, nhưng vì khó chịu với cảnh tượng một bãi đờm nhổ ra ở một nơi trang nghiêm như vậy nên cô đã buông lời chỉ trích: “Không biết con điếm nào lại đi khạc nhổ ở nơi sân chùa thế này!”. Cô đâu biết được rằng, bãi đờm ấy chính là của một vị A-rla-hán đi trước, do bị bệnh nên khi hắt xì đã vô tình làm rớt xuống. Do tạo nghiệp bất thiện là phạm lỗi với một bậc tThánh A-rla-hán mà vào thời Đức Phật Gotama, cô phải mang thân phận kĩ nữ. Việc bãi đờm kia là của một bậc tThánh A-ra-hán, tiền kiếp cô Ambapālī không hề biết, cô chỉ vô tình thốt lên những lời chê trách khởi lên trong tâm lúc đó thôi mà cũng phải nhận quả bất thiện như vậy rồi. Vì vậy, bất cứ khi nào dùng lời nói, chúng ta cần phải hết sức thận trọng.
CÂU 74: NẾU LỠ PHẠM LỖI, HÃY XSÁM HỐI
Hỏi: Vậy thưa Ngài, nếu cư sĩ chúng con vô tình phạm phải những lỗi lầm như vậy thì ngay trong kiếp hiện tại, chúng con cần phải làm gì để hóa giải ạ?
Đáp: Nếu lỡ phạm lỗi với một bậc Thánh thì đương nhiên cần phải xin lỗi. Nếu người mình đắc tội còn hiện tiền và có thể tới gặp trực tiếp thì nên đến xin sám hối trước sự hiện diện của vị ấy. Còn nếu trong trường hợp vị ấy không còn nữa mà có bảo tháp thờ, có thể sám hối trước ngôi bảo tháp của vị. Bằng không hãy tới nơi vị ấy từng sống như chùa, hang động,… hoặc đứng trước những món đồ vật vị từng dùng như giường, y, bát,… sau đó thành tâm sám hối những lỗi lầm mà mình vô ý gây ra, làm như vậy có thể hóa giải được.
CÂU 75: ĐỪNG CHỈ XIN LỖI TRONG SUY NGHĨ
Hỏi: Thưa Sayadaw, vì bậc tThánh Nhập lưu và Nhất lai vẫn chưa đoạn tận tham, sân nên người bình thường không thể nhận ra họ thông qua hình thức bên ngoài. Nếu lỡ phạm lỗi với họ cho dù không biết họ là bậc tThánh thì chỉ cần đến sám hối cũng có thể hóa giải được, có phải vậy không ạ?
Đáp: Mình đâu biết được một người có là bậc tThánh hay không, vậy nên nếu vô tình phạm lỗi tới người nào đó thì cần đến xin sám hối. Đừng chỉ sám hối trong suy nghĩ mà cần phải tới gặp trực tiếp, xin sám hối trước sự hiện diện của người ấy.
CÂU 76: TỲ-KHEO KHÔNG NÊN NÓI CHUYỆN VỀ CHÍNH TRỊ
Hỏi: Thưa Sayadaw, chư Tỳ-kheo có được phép bàn luận những vấn đề chính trị không ạ?
Đáp: Chính trị không phải chủ đề liên quan đến chư Tỳ-kheo, nó thuộc nhóm tiracchānakathā – phiếm luận. Có mười đề tài mà chư Tỳ-kheo được phép nói chuyện[footnoteRef:36]: câu chuyện về ít dục, biết đủ, viễn ly, không tụ hội, tinh tấn, giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, nói một cách ngắn gọn là những câu chuyện về giới, định và tuệ hay cũng có thể hiểu rằng đó là những câu chuyện về pPháp học, pPháp hành, Đạo - Quả - Niết-bàn Bàn. Còn lại, những chủ đề phiếm luận thuộc về thế gian như những vấn đề nhà nước, chính trị hay như thời Đức Phật có đề cập là về những câu chuyện liên quan đến ăn uống, vua chúa, bà con, xóm làng… không phù hợp với Giáo Pháp và không hề liên quan đến Đạo - Quả - Niết-bàn Bàn, do vậy chư Tăng không được phép bàn luận khi gặp mặt.  [36:  Kinh tTăng chi 10.69.] 

CÂU 77: CÓ ĐƯỢC DÙNG CHÉN ĐĨA SỨT MẺ ĐỂ DÂNG VẬT THỰC?
Hỏi: Dạ thưa Sayadaw, cư sĩ Phật tử có được dùng chén đĩa sứt mẻ để cúng dường vật thực đến chư Tăng không ạ?
Đáp: Được, nếu chén đĩa đó không phải là đồ cá nhân của Tỳ-kheo thì được. Còn nếu nó là chén đĩa của vị Tỳ-kheo thì sẽ có vấn đề phát sinh, đó là thức ăn, nước canh hay cặn có thểẻ lọt vào những khe nứt và kẹt ở trong đó, dù có rửa cũng không sạch hết. Khi đó, nếu vị Tỳ-kheo dùng những chén đĩa đó vào ngày hôm sau sẽ bị phạm giới tích trữ vật thực. Trong trường hợp chúng là đồ của cư sĩ thì cho dù rửa không sạch khiến thức ăn mới dâng ngày hôm nay bị trộn lẫn với thức ăn cũ bị xsót lại trong khe nứt cũng không thành vấn đề. 
Trước đây, những chiếc bát làm bằng thép của chư Tăng được làm một nếp gấp ở phía trong miệng bát với mục đích làm cho chiếc bát được cứng chắc, lâu bền hơn. Do có nếp gấp bên trong như vậy nên khi chư Tăng rửa bát có thể có những cặn thức ăn bị kẹt lại. Lúc bình thường không thấy được nên không biết, chỉ khi nhận vật thực vào bát mới biết do hơi nóng khiến nước cặn thức ăn cũ chảy ra. Khi đó, vật thực vừa nhận bị trộn với vật thực cũ trở thành không hợp luật với Tỳ-kheo. Đó là lí do khiến chư Tỳ-kheo luôn cần dâng lại bát trước khi đi nhận vật thực mới để tránh tình huống trên xảy ra. Thời sư còn nhỏ, để làm được chiếc bát như vậy cần dùng đá để đập hay uốn cong miệng bát vào rất vất vả, cực nhọc, có khi mất cả ngày. Lí do là vì sợ bị phạm giới.
Ngày nay không còn những chiếc bát như vậy. Thay vào đó, chư Tăng dùng những chiếc bát thép do những xưởng công nghiệp làm, miệng bát rất trơn và nhẵn, không hề có nếp gấp nào, rất tiện lợi.
CÂU 78: CÓ CẦN CẮT ỚT TRƯỚC KHI DÂNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, đối với ớt, chúng con có cần phải cắt nhỏ trước khi dâng chư Tăng không ạ?
Đáp: Đối với ớt, dâng cả trái hay cắt nhỏ đều được, điều quan trọng là dù dâng theo cách nào cũng cần phải làm kappiyam karohi do ớt có chứa hạt –một trong năm loại mầm sống có thể mọc thành cây. Ngoại trừ trường hợp ớt non, hạt của nó không mọc thành cây được nên không cần làm.
CÂU 79: CÓ ĐƯỢC NÓI CHO GIA ĐÌNH VỀ VỊ TỲ-KHEO PHẠM GIỚI?
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu một người nhìn thấy một vị Tỳ-kheo phạm giới rồi về kể lại cho gia đình nghe thì người đó có phạm tội gì không ạ?
Đáp: Vấn đề này có sự khác nhau giữa chư Tăng với cư sĩ.
Về phía chư Tăng, một vị Tỳ-kheo không được phép nói với cư sĩ về việc phạm giới của vị Tỳ-kheo khác, cụ thể nếu cùng một lúc nói hành động vị ấy thực hiện kèm theo nói giới vị ấy phạm thì không được phép. Ví dụ, không được nói: “Sư nói cho cô chú/ anh chị biết, vị Tỳ-kheo này ăn tối nên phạm giới Ưng đối trị.” Còn nếu chỉ nói hành động vị ấy vị ấy làm hoặc chỉ nói giới vị ấy phạm thì không sao, ví dụ: “Vị Tỳ-kheo này ăn tối” hoặc “Vị Tỳ-kheo này phạm tội Ưng đối trị.” Tỳ-kheo được phép dùng một trong hai cách nói như vậy, gộp cả hai lại để nói thì không được, vị nào nói sẽ bị phạm giới.
Về phía cư sĩ, không có điều giới nào quy định rằng cư sĩ không được nói tội của Tỳ-kheo. Tuy nhiên, nếu nói với tâm bất thiện thì sẽ tạo nghiệp bất thiện. Còn nếu nói với tâm thiện chẳng hạn với muốn người nghe phát sinh sự kinh cảm hay có sự đề phòng thì sẽ là việc thiện.
CÂU 80: CÁCH GIẢI TỘI CHO TỲ-KHEO PHẠM GIỚI
(tạm bỏ qua)
CÂU 81: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC UỐNG RƯỢU VANG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chúng con có được cúng dường chư Tăng rượu vang nho hay nước thốt nốt lên men không ạ?
Đáp: Có 5 loại rượu và 5 loại men rượu, tổng cộng là 10 thức uống thuộc nhóm rượu, men có thể gây say. Tất cả những chất có thể gây say nghiện đều không hợp luật cho dù dùng ít hay nhiều, dùng xong say hay tỉnh. Một số người hỏi rằng: “Loại nước nho dùng để làm rượu vang nhưng chưa ủ đủ thời gian để trở thành rượu vang thì có uống được không?” Câu trả lời là không được, thậm chí ngay từ lúc bắt đầu đổ vào bình ủ rượu, lúc đó thì chưa thể gây say nhưng bản chất của nó đã có mần mống của chất gây say (sūrāmeraya) nên không hợp luật.
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CÂU 10: CÁCH CHĂM LO CHƯ TĂNG CỦA MAHĀVIHĀRA
Hỏi: Thưa sayadaw, con nghe nói rằng các chùa pháp học Mahāvihāra cứ mỗi một năm, số lượng chư Tăng lại tăng lên so với năm trước. Không biết các sayadaw làm cách nào để chăm lo được cho chư Tăng nhất là các vị Sa-di, Ngài có thể chia sẻ cho chúng con được biết không ạ?
Đáp: Đường lối, phương pháp quản lí và chăm sóc chư Tăng rất quan trọng. Với Mahāvihāra, chùa nhận trách nhiệm đảm bảo về mọi mặt cho chư Tăng, từ những vật dụng thiết yếu cho tới vấn đề sức khỏe. Một khi đã bước tới Mahāvihāra thì không cần phải “Ngoảnh đầu nhìn lại”. Có nhiều người tới gửi gắm học trò cho Sư, người gửi 5 vị, người gửi 10 vị,…Từng có người nói: “Gửi học trò cho sư chúng tôi vô cùng yên tâm vì chùa sư không đòi hỏi bất kì thứ gì từ điều kiện sức khỏe cho tới trình độ học vấn nhưng lại chăm lo cho học trò của chúng tôi đầy đủ về mọi mặt từ ăn, ở, học tập…Chúng tôi có thể tin tưởng gửi học trò của mình mà không cần phải trực tiếp đi theo tới ở thử để thăm dò, thậm chí không cần gọi điện hỏi thăm. Đến Mahāvihāra thì không có lí do gì để “Ngoảnh đầu nhìn lại”. Còn đối với nhiều ngôi chùa pháp học khác, không thể không “Ngoảnh đầu”. Từ vấn đề sách vở học tập, nếu thiếu cũng phải quay đầu về nhờ chùa cũ. Rồi những lúc ốm đau bệnh tật cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại thầy mình để cầu cứu. Chưa kể, hàng tháng còn phải gửi cả một danh sách chi phí những vật dụng đã tiêu tốn gửi về chùa cũ để thầy mình hỗ trợ. Có một vị còn tâm sự với Sư rằng mỗi khi gửi một học trò tới một ngôi chùa pháp học khác, vị ấy ít nhất phải bỏ ra vật dụng khoảng 1 triệu đồng để sắm sửa cho học trò, từ thùng đựng đồ cho tới sách vở và những đồ dùng cần thiết khác. Vậy nên việc cho học trò đi học với số lượng lớn là không hề dễ dàng. Ở Mahāvihāra, những chuyện như vậy tuyệt đối không hề có. Không cần phải nộp tiền hay gửi tiền định kì. Về sách vở, đồ dùng học tập đã có thí chủ hộ độ. Về y bát, kem đánh răng, bàn chải đánh răng,…chùa cũng cung cấp đầy đủ. Tất cả đều miễn phí. Đây chính là một điểm quan trọng trong chủ trương, đường lối chăm lo chư Tăng của chùa. 
Tiếp theo, về mặt nội quy và việc học pháp thì không cần thiết phải kể đến, những điều này dĩ nhiên phải có rồi. Sư sẽ chia sẻ điểm mấu chốt thứ hai trong việc quản lí chư Tăng, đó chính là mô hình “thầy đảm bảo”. Ở trong chùa, một vị Tỳ-kheo khi đã ở chùa một thời gian hoặc ít nhất đã qua nhập hạ tại chùa, đã hiểu và chấp nhận đi theo chủ trương của chùa thì được coi là một thành viên chính thức. Mỗi một vị Tỳ-kheo sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc 4, 5 vị Sa-di dưới vai trò của một vị thầy đảm bảo. Vị thầy đảm bảo là người cận kề chăm lo, dạy dỗ trực tiếp cho học trò của mình để đảm bảo về mọi mặt từ ăn, ở, sinh hoạt theo đúng nội quy cho tới việc học tập. Nếu người học trò đi học trên lớp không nắm được bài thì người thầy đảm bảo phải dành thời gian riêng của mình để giảng lại cho học trò, giống như hình thức gia sư vậy. Theo cách thức như vậy, mỗi Sa-di đều được đảm bảo có sự chăm sóc, bảo vệ và chỉ dạy cận kề. Mô hình này được phần lớn mọi người ưa thích, nó giúp ích rất nhiều cho việc vận hành ngôi chùa. Với mô hình này, ngôi chùa giống như một đại gia đình, chư Tăng chăm sóc lẫn nhau giống như những người anh chị em trong nhà. Vì những lí do trên, số lượng chư Tăng mỗi năm một tăng, số lượng Sa-di được gửi tới học cũng ngày một nhiều.
Tóm lại, có hai điểm mấu chốt khiến mọi người tin tưởng và yên tâm gửi gắm Sa-di, Tỳ-kheo tới Mahāvihāra: thứ nhất là việc không cần “ngoảnh đầu lại” một khi đã tới, thứ hai là mô hình “thầy đảm bảo”.

CÂU 11. PHẢI SỐNG GẦN THẦY 5 HẠ
Hỏi: Thưa Sayadaw, một vị khi thọ giới Tỳ-kheo cần phải ở chung với vị thầy tế độ[footnoteRef:37] 5 hạ (5 mùa mưa). Nếu vị ấy không như vậy thì có phạm giới (āpati) không ạ?  [37:  Là vị thầy truyền giới xuất gia cho một vị Sa-di và Tỳ-kheo.] 

Đáp: Đây là một câu hỏi hay. Thời nay, nhiều vị vừa được 1 hoặc 2 hạ thì đã vội lập chùa, tự đi hành pháp... Việc này là việc không được phép. Vị ấy phải sống chung với thầy tế độ 5 hạ. Trong vòng 5 năm này, vị ấy không được phóng dật, giải đãi. Vị ấy cần phải học rành rẽ về Giới luật và Giáo lý. Yêu cầu này không phải là vô ích. Một số vị khi bước chân vào Giáo pháp mà lại sống xa thầy tế độ, nên tâm tánh vẫn còn thô thiển, sống và hành xử như người đời vậy. Thậm chí khi được nhiều Hạ, thói quen thế tục vẫn còn chưa dứt bỏ. Cách sống như người đời, ăn nói như người đời, tâm tánh cũng như vậy. Với mục đích sửa đổi và trưởng dưỡng giới hạnh, đức Phật đặt ra học giới là phải sống gần với vị thầy tế độ 5 năm. Vị Tỳ-kheo ấy có thể ở chung với thầy tế độ nếu muốn, hoặc trong trường hợp thầy tế độ có kiến thức uyên bác, nhưng lại không thể đảm nhận trách nhiệm, không có khả năng khéo dạy dỗ, không dành nhiều thời gian để bảo ban học trò thì vị Tỳ-kheo ấy có thể tìm đến nương tựa với vị thầy khác. Ngày nay, sau khi thọ giới Tỳ-kheo ở tại chùa, vị ấy muốn học ở trường Pháp học thì có thể được gửi đi học. Vị Tỳ-kheo vừa mới xuất gia, chưa có tuổi Hạ nào thì được gửi đến trường học pháp. Nên khi đến trường, vị ấy phải nhận thầy y chỉ[footnoteRef:38] - là vị đại diện cho thầy tế độ. Thầy tế độ đương nhiên là vị thầy đầu tiên (như người cha ruột). Còn thầy y chỉ, lúc này được xem như là người cha nuôi vậy. Do đó, vị ấy cũng có thể nhận thêm những người thầy y chỉ khác. Nếu sống với vị thầy đó ít nhất 5 năm là được.  [38:  Là vị thay mặt cho thầy tế độ mà Sa-di hay Tỳ-kheo có thể nương nhờ.] 

Tóm lại, dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải sống gần một vị thầy, thầy tế độ hoặc thầy y chỉ. Không thể lấy lý do đại loại như là mình lớn tuổi rồi sống một mình. Điều này không được phép. Trong trường hợp có vị hành thiền một mình trong rừng và đang phát triển trong Pháp hành. Đầu tiên vị này cùng sống chung với vị thầy, vì nhiều lý do khác nhau vị thầy có thể viên tịch hoặc đi xa, người học trò ở lại một mình trong rừng nên vị ấy cần phải tìm đến chỗ của người thầy khác, không được tiếp tục sống ở nơi đó. Tuy nhiên, có trường hợp hành thiền tiến bộ và tuệ minh sát đang tăng trưởng, lúc này việc di chuyển sẽ gây ảnh hưởng đến định của vị ấy. Vì thế, vị ấy không nên rời đi mà nên tiếp tục hành pháp. Vị ấy nên tác ý là nếu có vị thầy đủ phẩm hạnh đến thì vị ấy sẽ nhận người đó làm thầy. Đó là đối với trường hợp ngoài mùa nhập Hạ. Còn trong Hạ thì tuyệt đối không được phép như vậy. Dù có tiến bộ trong Pháp hành như thế nào chăng nữa, thậm chí ngay cả khi sắp chứng đắc Đạo Quả thì cũng phải tạm gác qua một bên. Đức Phật quy định vị ấy phải bằng mọi cách đi đến nơi có vị thầy để ở. Do đó, vị ấy không thể nhập Hạ khi không có thầy. Vào thời điểm ngoài Hạ, vị Tỳ-kheo có thể sống xa vị thầy trong trường hợp đi du hành. Còn trong Hạ thì tuyệt đối không được phép. Một là đi đến chỗ có vị thầy hoặc thỉnh vị thầy đến. Đây là vấn đề quan trọng. 
Từ đó cho thấy, ngày nay việc chư Tăng đứng ra nhận chùa khi chỉ được 1, 2, 3 hoặc 4 hạ mà không có thầy y chỉ là việc hoàn toàn không hợp luật. Không nên như vậy. Những vị nam, nữ thí chủ nương tựa ngôi chùa do những vị không đủ phẩm chất này Trụ trì, thì hoàn toàn không có chút lợi lạc nào vì những hiểu biết về giáo pháp sẽ không được tăng trưởng.
CÂU 12. HÃY CHIA PHƯỚC THAY VÌ CÚNG BÁI
Hỏi: Thưa Sayadaw, trước khi xây dựng chùa, bảo tháp và động thổ chúng con thường làm lễ cúng bái. Do không có nhiều sự hiểu biết, chúng con không rõ là việc cúng bái là nên hay không ạ?
Đáp: Không cần đâu! Ở trong đạo Phật, chư Tăng không có làm lễ cúng bái. Ngài Mahasi Sayadaw khi còn sống rất không hoan hỷ về việc này. Ngài từng quở trách là tại sao nhiều người trở thành thiền sư rồi còn cúng bái, trong khi việc này không hề liên quan gì đến hành thiền cả. Hãy thử nghĩ xem, khi mà chúng ta đã tôn kính và nương tựa vào Tam bảo rồi thì còn lễ cúng ai nữa. Thật ra, thay vì cúng bái, các vị nên chia phước và rải tâm từ. Tại sao nói như vậy, vì ở những nơi xây chùa, bảo tháp sẽ có những chúng sanh mà chúng ta không thể nhìn thấy được, điều này đương nhiên được chấp nhận trong đạo Phật. Sẽ có những vị Thiên hay ngạ quỷ… họ sẽ không nhận và làm được gì với các lễ vật như là chuối, dừa… Có muốn bán cũng không được, muốn ăn cũng không xong! Quả thật như vậy, họ không cần đâu! Điều mà họ thật sự cần là sự rải tâm từ của chư Tăng. Do đó, nếu chư Tăng xây dựng chùa hay bảo tháp ở một nơi nào đó thì thường sẽ tụng Kinh Paritta (các bài kinh bảo hộ)[footnoteRef:39], với mục đích chia phước và rải tâm từ đến họ. Cách làm này là cách tạo thiện phước thiết thực, phù hợp với lời dạy của đức Phật hơn là việc cúng bái. Cúng bái là tục lệ dân gian, điều này các cư sĩ Phật tử không nên làm. [39:  Đây là các bài Kinh bảo hộ theo truyền Phật giáo Nguyên thủy được tụng đọc rộng rãi.] 

CÂU 13. CÁCH HỒI HƯỚNG PHƯỚC CHO NGƯỜI MẤT
Hỏi: Thưa Sayadaw, câu hỏi tiếp theo là nếu chúng con muốn hồi hướng thiện phước đến những người đã mất thì nên chọn đối tượng cúng dường là chư Tăng hay cá nhân có phẩm hạnh như thế nào để có kết quả lớn? Kính thỉnh Sayadaw giải thích giúp chúng con.
Đáp: Ở Miến Điện có rất nhiều Phật tử sau khi hướng tâm đến người đã mất rồi làm thiện pháp cúng dường. Đó là việc nên làm. Tuy nhiên, cách cần làm là thỉnh mời chư Tăng có giới hạnh để cúng dường. Tại sao chúng ta cần phải làm như vậy? Vì chỉ khi người bố thí và người nhận trong sạch về giới thì việc cúng dường này mang lại lợi ích thù thắng. Chỉ khi có nhiều thiện phước, chúng ta mới có thể chia sẻ được. Hãy nghĩ thử xem làm sao mình có thể chia thứ mà mình không có cho người khác được? Hồi hướng có nghĩa là chia sẻ những thiện phước mà mình có, vậy nên chỉ có chút ít thôi thì chưa đủ mà phải thật nhiều mới được. Thiện phước mà có thể chia sẻ là thiện phước của vệc thỉnh cúng chư Tăng có giới hạnh và phần phước đó phải được chia đến người thân. Ngược lại, thỉnh mời chư Tăng không có giới thì việc cúng dường sẽ được rất ít thiện phước. Không phải là không có, mà là ít thôi. Nó không đủ năng lực tới mức thay đổi được sanh thú của người đã mất. Tại sao nhiều người trở thành ngạ quỷ? Hoặc là do phước báu ít hoặc là do có sự dính mắc. Khi họ nhận được phước hồi hướng xong thì có thể thay đổi được sanh thú và đi đến cõi lành. Vì vậy, phần phước báu này phải thật sự đủ lớn, phần phước báu nhỏ khó mà giúp được họ thay đổi được gì. Ở đây thiện phước lớn không phải là việc cúng nhiều vật phẩm mà là việc dâng cúng đến chư Tăng trong sạch về giới. Nếu như vậy thì phước báu đó có thể chia được. Giả sử như nơi mình ở không có chư Tăng có giới hạnh thì thỉnh mời vị sư bất kỳ nào cũng được. Tuy nhiên, khi dâng cúng không nên tác ý đến cá nhân vị ấy mà phải tác ý đến chư Tăng. Nếu như tác ý đến cá nhân không trong sạch về giới thì sẽ không tạo được thiện phước lớn. Vị ấy đại diện cho chư Tăng nên dù vị ấy không giữ giới cũng có thể thỉnh mời được, nhưng tuyệt đối là không nên tác ý đến cá nhân. Bất cứ thiện pháp nào hướng đến chư Tăng cũng đều là thiện pháp to lớn và có thể chia được. 
Tóm lại, có hai trường hợp. Một là thỉnh cúng chư Tăng có giới hạnh. Hai là cúng dường đến cá nhân nhưng tác ý đến chư Tăng. Đây là những phước báu mà quý vị có thể làm với mục đích hồi hướng.
CÂU 14. CÓ NÊN CẮN THỊT, CÁ KHI ĂN?
Hỏi: Thưa Sayadaw, có một câu hỏi được hỏi online ạ. Con muốn biết là các vị Tỳ-kheo có được cắn thịt, cá trong lúc ăn hay không ạ?
Đáp: Có nhiều vấn đề liên quan đến Giới luật tại Miến Điện được chia làm  quan điểm, trường hợp này cũng không ngoại lệ. Chúng tôi theo thế hệ của các vị Sayadaw đi trước, trong đó có Ngài Mahagandhayone Sayadaw[footnoteRef:40]. Qua nhiều thế hệ, tất cả các Ngài đều không cắn thịt, cá khi ăn. Một số người cũng không phân biệt được giữa việc nhai và cắn. Có người từng hỏi là “Thưa Sayadaw, nếu không cắn thì làm sao nuốt được ạ?”  cắn có nghĩa là dùng tay cầm thức ăn và cắn  nó ra. Sau khi thức ăn được đưa vào miệng để nhai thì đó mới gọi là “nhai”, là cắn. Phần lớn các Sayadaw kể cả Ngài Mahagandhayone đã dạy rằng có  loại vật thực không được cắn khi ăn - cơm, sản phẩm từ gạo, bột mì, thịt, cá.  loại này trong lớp luật cho cư sĩ. Chúng được vào trong  không được cắn khi ăn. Đây là một quan điểm của các vị Sayadaw thế hệ trước. [40: ] 

Học giới này nguồn gốc từ đâu từ trong Ưng học pháp (ekhiya). Trong Ưng học pháp  điều giới là “Tôi sẽ gìn giữ học giới không cắn vắt cơm” (Na kabal̥āvajjhedakaṁ bhuñjissāmīti karaṅīya). Nó chỉ bao gồm việc không được cắn vắt cơm trong lúc ăn, còn  loại vật thực thì không được trực tiếp. Do vậy, việc không được cắn vắt cơm thì có, việc không được cắn thịt, cá thì không có, quan điểm này đã phát sinh như thế. Nhiều vị Sayadaw cho rằng tuy chỉ có vắt cơm nhưng trong đó bao gồm cả  loại vật thực, sau đó các Ngài đã thống nhất như vậy. Thật sự thì trong kinh điển không hề nhắc đến  loại vật thực này. Các Ngài Sayadaw quan niệm nếu vắt cơm được nhắc đến thì những loại khác cũng như vậy. Vì lý do đó, các Ngài nói rằng các loại thịt, cá không được cắn, phải dùng tay xé trước khi ăn. Cho đến nay, nhiều vị Sayadaw tôn trọng iới luật vẫn thực hành như vậy.
[bookmark: _heading=h.q6fv7cocwuiq]Tuy nhiên, quan điểm còn lại là của Salin Sayadaw - thầy của Ngài Ledi Sayadaw, thầy của bậc thầy, thuộc hàng rưởng lão. Ngài có viết một quyển sách có đề cập đến một chủ đề đặc biệt tất cả loại thịt đều được cắn ăn. Thịt gà hay thịt heo đều có thể dùng tay để cầm và cắn ăn. Ngài đã trích dẫn vấn đề này ở phần Vô tội (Anāpatti) trong điều giới nàyhững món gì được phép được cắn mà không phạm giới nhé. Các loại trái cây là món được cho phép cắn ănới các loại trái cây này được phép dùng tay cầm và cắn ăn. Kế đó là các món có tên gọi “uttaribhaṅga”. Các món này được rất nhiều vị Sayadaw đã dịch thành “gỏi trộn”. Do món gỏi trộn được cho phép cắn khi ăn nên các vị Sayadaw thời này đều dùng từ gỏi trộn để dịch cho từ uttaribhaṅga. Thế nên, các món gỏi trộn đều có thể cắn ăn. Do đó, những món ngoại lệ uttaribhaṅga này cần được làm rõ hơn. Đây chính là nơi vấn đề đã phát sinh. Ngài Mahagandhayone Sayadaw cho rằng khi nói đến món gỏi trộn thì người ta sẽ liên tưởng đến món gỏi trà[footnoteRef:41] ngày nay. Tuy nhiên, trong lúc Ngài Salin Sayadaw tra cứu kinh sách thì phát hiện là món gỏi trộn được đề cập đến chính là món thịt và cá. Thỉnh thoảng trong kinh điển có gặp món này. Trong tích truyện hoàng hậu Sāmāvatī[footnoteRef:42] cũng có đề cập. Người hầu được sai đi giết những con gà để chuẩn bị món gỏi trộn uttaribhaṅga này. Hoàng hậu Sāmāvatī cùng với các vị cung nữ đã trở thành bậc Thánh Nhập lưu nên không thể nào giết gà được. “Hãy đi giết những con gà để làm gỏi” yêu cầu như một cách thử lòng bà Hoàng hậu. Với sự suy xét của mình, các Ngài Sayadaw suy luận món uttaribhaṅga phảilà món thịt. Ngài Mahagandhayone Sayadaw dịch đơn thuần là món uttaribhaṅga như vừa đề cập, còn Salin Sayadaw thì không như vậy. Salin Sayadaw nói món này phảilà thịt, cá thôi. Vì chính đức Phật thuyết món uttaribhaṅga được phép cắn ăn nên thịt và cá cũng được phép cắn. Ngài Sayadaw đã giảng như vậy. , vấn đề bắt nguồn từ món uttaribhaṅga và chính đức Phật cũng thuyết là món này được phép cắn ăn. Tuy nhiên, khi hỏi món uttaribhaṅga là món gì thì cuộc tranh luận xuất hiện. Đức Phật không thuyết rằng thịt, cá được phép cắn, còn món uttaribhaṅga thì được phép. Nếu món uttaribhaṅga là món thịt, cá có nghĩa là thịt, cá được phép cắn ăn, còn nếu không phải là thịt, cá thì không được. Món uttaribhaṅga thật sự là món gì chính là vấn đề được tranh luận ngày nay. Tuy vậy, đa số các vị Sayadaw nói là không được cắn ăn. Còn về phía Salin Sayadaw thì là được cắn. , câu hỏi  các vị Tỳ-kheo có được cắn thịt, cá hay không được   quan điểm. Có quan điểm cho là cắn,  quan điểm cho là không cắn. Song,  Sư quan điểm của hầu hết các Sayadaw cho là không được cắn. [41: ]  [42:  Chú giải Pháp cú, Phẩm Chuyên niệm, tích Hoàng hậu Sāmāvatī câu 21, 22, 23.] 

CÂU 15. ĐẢNH LỄ CHA MẸ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, câu hỏi kế tiếp là vị Tỳ-kheo đảnh lễ cha mẹ có được không ạ?
Đáp: Vấn đề này hôm qua đã được dạy rồi. Trong chương trình dạy cho Tỳ-kheo và Sa-di thì cũng có đề cập đến phẩm này. đối tượngvị T-kheo không được đảnh lễ. Trong đó, điểm chính yếulà chư vị Tỳ-kheo không được đảnh lễ ức Phật đặc biệt nhấn mạnh về việc tuyệt đối không được đảnh lễ người nữ. không được đảnh lễ người nữ nên  mẹ của mình cũng không được. Còn người ccũng thuộcSư nhớ sơ khoảng 10 đối tượng không được đảnh lễ, nên sẽ nói về những điều này.  sẽ là phạm giới nếuuý sư có hạ lớn đảnh lễ những vị sư có hạ nhỏ hơn mình.  không được đảnh lễ Sa-di và người đời. Điều thứ ba là không được đảnh lễ người nữ.​ Điều thứ tư không được đảnh lễ người thuyết phi Pháp. Điều thứ năm không đảnh lễ người đang hành giới Tăng tàn.  loại người vi phạm giới Tăng tàn. Tiếp đó là không được đảnh lễ nhóm người lưỡng tính (paṇḍaka). Nếu chư vị Tỳ-kheo đảnh lễ những loại người này sẽ phạm giới. Tóm lại, vị Tỳ-kh không được đảnh lễ người đời trong đó có cả cha mẹ.

CÂU 16: THỜ CÚNG VÀ QUY NGƯỠNG
Hỏi: Thưa Sayadaw, con được biết là ở Miến Điện, khoảng 80% cư sĩ Phật tử có thờ thần bảo hộ trong nhà. Con nghĩ rằng như vậy không phải đạo Phật đúng nghĩa và điều này góp phần làm phá hoại Giáo pháp.
Đáp: Quý vị cần phân biệt giữa sự thờ cúng và sự quy ngưỡng. Quý vị có thể thờ cúng chư Thiên mà mình thích dù vị chư Thiên ấy có thật sự tồn tại hay không hay thậm chí là do mình tưởng tượng, nhưng không được quy ngưỡng. Sự quy ngưỡng của một người Phật tử phải dành trọn cho Tam bảo.  Ngoại trừ Tam bảo ra thì không nên quy ngưỡng ai cả. Nếu không thì sự quy y Tam bảo sẽ bị phá vỡ, không còn là Phật tử nữa. Về việc thờ cúng thì quý vị có thể thờ các vị thần dân gian và những vị thần bảo hộ ở đồng ruộng, sông núi… Tại sao nói như vậy? Vì điều này được đề cập trong bài Kinh Châu báu. Việc thờ cúng những vị chư Thiên này với mục đích là cầu mong lợi ích. Còn nếu như đặt trọn đức tin nơi họ rồi quy ngưỡng thì không được. Ở đây, có những người nông dân vì muốn ruộng của họ được mùa thì có thể đi cúng bái vị Thiên bảo hộ đồng ruộng ấy cầu xin sự giúp đỡ. Như vậy thì không sao, sự quy y Tam bảo không bị suy giảm. Còn nếu với hình thức quy ngưỡng như thỉnh chư Thiên về nhà, đặt họ ngang hàng với đức Phật để thờ thì không được.

CÂU 17: MỘT VỊ THÁNH CƯ SĨ VẪN NÊN ĐẢNH LỄ VỊ SA-DI CÒN LÀ PHÀM NHÂN
Hỏi: Thưa Sayadaw, có 10 hạng người mà vị Tỳ-kheo không nên đảnh lễ. Trong 10 hạng người ấy, con được biết là một vị Tỳ-kheo dù lớn hạ thì bản thân vị ấy cũng nên đảnh lễ vị Sa-di vừa mới xuất gia. Sayadaw đã từng nghe qua việc như vậy chưa ạ?
Đáp: Điều này sai rồi! Ở đây đang nói về một vị Tỳ-kheo Ni. Vị Tỳ-kheo Ni dù có lớn hạ bao nhiêu chăng nữa thì vị ấy cũng phải đảnh lễ một vị Tỳ-kheo nhỏ hạ. Còn về cư sĩ dù họ có chứng quả Dự lưu (Sotapāna), A-na-hàm (Anāgāmi) hay đang chứng đạt Pháp cao hơn thì cũng phải đảnh lễ một vị Sa-di nhỏ. Đây là điều được nói đến.
Hỏi: Với hình thức cư sĩ thì dù chứng quả A-na-hàm cũng phải đảnh lễ vị Sa-di vừa mới xuất gia. Còn vị Tỳ-kheo thì tuyệt đối không đảnh lễ 10 hạng người trên, điều này có đúng không thưa Ngài?
Đáp: Đúng vậy! Dù cho vị Sa-di có thể trở thành bậc A-la-hán (Arahatta) thì cũng phải đảnh lễ vị Tỳ-kheo phàm. Thỉnh thoảng có một số người cho rằng mình đã chứng quả Dự lưu rồi nên không đảnh lễ chư Tăng. Lẽ ra một người khi chứng đạt được Pháp thì càng phải tôn kính Tam Bảo hơn trước nữa. Ngược lại, không những vị ấy thiếu tôn kính Tam bảo mà còn cho rằng mình cao thượng hơn chư Tăng nên không chịu đảnh lễ. Cho mình là Thánh Dự lưu còn chư Tăng chỉ là người phàm nên mình thì cao thượng hơn. Như vậy là sai lầm rồi!

CÂU 18: TÁM NƠI KHÔNG THUẬN LỢI[footnoteRef:43] [43:  akkhaṇā: tám nơi không thuận lợi cho việc chứng ngộ được Pháp hướng đến Niết-bàn, đó là: (1) cõi địa ngục, (2) cõi súc sanh, (3) cõi ngạ quỷ, (4) cõi Phạm Thiên vô tưởng, (5) nơi biên địa, không có cơ hội tiếp cận giáo pháp, (6) sanh vào Trung Ấn, nhưng lại có tà kiến (7) sanh làm người có ngũ căn không toàn vẹn (8) thời không có Đức Phật.] 


Hỏi: Thưa Sayadaw, một người theo đạo Phật sau đó lại đổi sang tôn giáo khác hoặc một người mất đi và tái sanh vào tôn giáo khác thì có được xem giống như là sanh vào tám nơi không thuận lợi không ạ?

Đáp: Đúng, như vậy nghĩa là người đó đang có hiểu biết sai lầm. Tuy được sanh làm người ở nơi có Giáo pháp đang hưng thịnh, nhưng nếu không theo đạo Phật thì không có cơ hội tiếp cận được Pháp. Họ được xem như là sanh vào một trong tám nơi không thuận lợi. Đúng là như vậy. 

CÂU 19: SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐỨC TIN

Hỏi: Thưa Sayadaw, Ngài chia sẻ rằng có thể thờ cúng chư Thiên. Chúng con làm kinh doanh ở bên ngoài, thỉnh thoảng có những lúc thậm chí không đảnh lễ đức Phật mà chỉ thờ cúng chư Thiên để việc kinh doanh phát triển. Theo như con được biết thì nếu niềm tin này trở nên lớn hơn niềm tin vào Đức Phật và sự tôn kính, phục vụ chư Thiên cũng nhiều hơn thì việc nương tựa vào Tam bảo sẽ bị suy giảm. Không biết là con có đang hiểu sai điều gì không ạ?
Đáp: Không phải như vậy, việc làm này không phải vì tin chư Thiên nhiều hơn tin Đức Phật. Đức tin nơi Đức Phật và việc tin vào chư Thiên là không giống nhau. Việc tin vào chư Thiên mang ý nghĩa hy vọng rằng nếu mình thờ cúng như vậy thì họ sẽ phù hộ cho mình, chứ không phải vì mình muốn tin tưởng, nương tựa vào họ cả một đời hay cả một vòng luân hồi. Còn việc có đức tin nơi Đức Phật không phải như vậy. Chúng ta tin rằng Đức Phật là bậc Vô thượng không ai sánh bằng, là Đức Thế Tôn, là bậc có thể thuyết Pháp mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta trong cả hiện tại và tương lai. Còn việc tin vào chư Thiên là vì tin rằng họ có thể phù hộ chúng ta phát triển về kinh doanh và thăng tiến trong sự nghiệp. Những đức tin này thật sự khác xa nhau rất nhiều.

CÂU 20: ĐỨC PHẬT LÀ BẬC CÓ THẦN THÔNG QUẢNG ĐẠI?
Hỏi: Con cũng từng giải thích như Ngài, nhưng lại nhận được lời phàn nàn, đáp trả: “Đức Phật của các người có thể làm gì để giúp việc làm ăn của chúng tôi khá hơn?”
Đáp: Hiểu như vậy là một sai lầm. Không phải chư Thiên phù hộ cũng chẳng phải Đức Phật hộ trì chúng ta mà là do tâm của mình thôi, tác ý trong tâm ra sao thì sẽ nhận lại kết quả tương ứng. Ngày nay, người ta thường cầu khấn “Đức Phật thần thông quảng đại”. Nhưng thực sự chẳng phải do thần thông quảng đại của Đức Phật, mà chính do tâm của chúng ta thần thông quảng đại hay nói cách khác là do sức mạnh của tâm (mind power). Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì phần lớn mọi người đi cầu xin Đức Phật ban cho những điều mình muốn nhưng thực ra Ngài không phải là người ban cho mà chính tự thân chúng ta vun bồi cho những ước nguyện của mình. Khi chúng ta cung kính, đảnh lễ, cúng dường Đức Phật với một đức tin mãnh liệt thì chính nhờ tác ý mạnh mẽ nơi tâm của chúng ta sẽ khiến thiện nghiệp tăng trưởng và cho quả tương xứng. Nhờ đó mà các sở nguyện được thành tựu. Còn nếu đức tin nơi đức Phật mỏng manh và sự tác ý của tâm cũng yếu ớt thì việc phước mình làm không mang lại nhiều kết quả. Nếu trong tâm suy nghĩ “Vị Phật này chẳng mang lại lợi ích gì” thì việc mình làm cũng chỉ là vô ích. Ngược lại, nếu suy xét “Đức Phật đúng là một bậc thần thông quảng đại” thì kết quả cũng thù thắng, vi diệu. Do đó, điều này thực sự tùy thuộc vào việc năng lực tâm có thể đạt tới mức độ nào. Khi thờ Phật ở nhà, quý vị hãy thử coi như Đức Phật đang thực hiện hữu và tin tưởng rằng Ngài thực sự có thể giúp chúng ta viên thành những ước nguyện mà xem. Quý vị đã thực sự làm được như vậy hay chưa? Nếu làm được thì những ước nguyện chính đáng sẽ thành tựu. Chẳng phải do Đức Phật ban cho mà là do chính chúng ta hoàn thành những sở nguyện của mình thôi!
CÂU 21: THỜ CÚNG CHƯ THIÊN THEO CÁCH ĐỨC PHẬT DẠY
Hỏi: Thưa Sayadaw, chúng con hồi còn trẻ khi làm kinh doanh cũng đã từng thờ cúng chư Thiên và thực sự cảm nhận được sự hỗ trợ của họ. Sau này, khi được học Phật pháp thì tuyệt đối không còn đảnh lễ họ nữa vì chúng con đã hiểu được rằng chính đức tin nơi Đức Phật cũng có thể đem lại sự hỗ trợ cho mình rồi. Con muốn chia sẻ như vậy thôi ạ!
Đáp: Đúng vậy! Không thờ cúng chư Thiên cũng không sao cả. Mọi người làm đều này chỉ theo truyền thống. Việc thờ cúng chư Thiên thực ra có ghi nhận trong kinh điển, Đức Phật từng thuyết về việc này. Vì vậy bản chất của việc này không có lỗi gì cả. Tuy nhiên, nếu hỏi là cách thờ cúng mà đa số mọi người đang làm có đúng theo cách đức Phật chỉ dạy không thì câu trả lời là không hề đúng chút nào. Cốt lõi trong việc thờ cúng chư thiên là việc chia phước đến cho họ. Mỗi lần quý vị làm thiện phước thì nên mời họ tới rồi chia phước cho họ, đây mới chính là điều họ mong muốn nhất. Trong Kinh Pháp cú cũng có đề cập đến việc thờ cúng chư Thiên, nếu ai đã từng học thì cũng biết tích truyện Kāḷayakkhinī. Trong đó có câu chuyện oan trái kéo dài suốt cả một vòng luân hồi giữa hai nhân vật cho tới kiếp một người trở thành nữ Dạ-xoa, người còn lại trở thành một người phụ nữ. Ở kiếp này, họ gặp được đức Phật, hóa giải được hận thù và trở nên gắn bó thân thiết với nhau. Sau đó Đức Phật khuyên người phụ nữ hãy mời nữ Dạ-xoa đến nhà của mình để ở và khuyên nữ Dạ-xoa hãy tới bảo vệ cho người phụ nữ này. Nghe theo lời chỉ dạy của Đức Phật, vị Dạ-xoa tới ở trên nóc nhà của người phụ nữ và hằng ngày được cô ấy cung cấp thức ăn, nước uống. Đây cũng có thể được gọi một cách thờ cúng. Nữ Dạ-xoa muốn bảo vệ cho người phụ nữ nhằm đáp lại tấm ân tình này thông qua việc báo trước cho người phụ nữ biết tình hình thời tiết tốt xấu ví dụ như thời gian nào nên trồng lúa do trời nhiều mưa hay thời gian nào nên tích trữ nước chuẩn bị cho hạn hán, đây là những điều mà Dạ-xoa có thể biết trước. Nhờ đó mà người phụ nữ thường xuyên được mùa, ruộng vườn luôn tươi tốt ngay cả khi hạn hán trong khi những người khác thì không. Thấy vậy, người dân hiếu kỳ lại xem và hỏi: “Lúa của chúng tôi không sống được, làm thế nào chị lại trồng được như vậy?” Người phụ nữ cũng cở mở chia sẻ về việc có thờ cúng một vị Dạ-xoa trong nhà và được vị ấy giúp đỡ. Mọi người liền nói: “Chúng tôi cũng muốn làm như vậy có được không?” Người phụ nữ hoan hỷ đồng ý và dân làng từ đó cùng nhau đến dâng cúng, hộ độ cho vị Dạ-xoa. Còn về phía nữ Dạ-xoa, cô cũng bảo hộ cho tất cả mọi người. Việc thờ cúng đã bắt đầu từ câu chuyện như thế. Ở đây, Sư giải thích dựa trên Kinh điển. Cô nữ Dạ-xoa kia hoàn toàn có thể còn sống đến tận ngày nay. Như vậy, việc cung kính, thờ cúng như trên không phải hình thức quy ngưỡng. Thậm chí ngay cả giữa người với người, người nhỏ cũng phải tôn trọng, cung kính người lớn hơn mình. Thời xưa, các quan đại thần vẫn phải chắp tay cung kính với Đức vua của mình. Với chư Thiên cũng thế, chúng ta nên tôn kính họ theo như cách trên. 

CÂU 24: CÓ ĐƯỢC PHÉP CÚNG DƯỜNG TIỀN ĐẾN TU NỮ KHÔNG?
Hỏi: Con muốn hỏi là cúng dường tiền đến các vị tu nữ thì hợp Luật hay không ạ?
Đáp: Các cư sĩ Phật tử được phép cúng dường tiền đến các vị tu nữ. Về phía tu nữ thì có người thọ 9 giới, có người thọ 10 giới. Những người thọ 9 giới thì được phép giữ tiền nên quý vị có thể cúng dường đến họ, không có vấn đề gì cả. Còn đối với những người thọ 10 giới, ví dụ như nhiều thiền sinh và tu nữ ở các trường thiền Pa-Auk, đương nhiên là họ không được phép nhận tiền.


PHẦN 4:
Phần 4
CÂU 1: NẾU GẶP VỊ TỲ-KHEO KHÔNG GIỮ GIỚI THÌ NÊN TÁC Ý NHƯ THẾ NÀO?
Hỏi: Thưa Sayadaw, chúng con sau khi theo học những lớp học dành cho kappiya thì có hiểu thêm nhiều về Giới luật. Nhưng khi chúng con gặp những vị Tỳ-kheo không giữ giới ở bên ngoài thì nên tác ý như thế nào ạ?
Đáp: Sư đã từng chia sẻ về điều này ngay từ khi lớp học vừa mới bắt đầu. Lớp học Giới luật này được mở ra mới mục đích nhằm lan toả tinh thần giữ giới trong Giáo pháp. Việc dạy và học này hoàn toàn không nhắm tới việc chỉ trích bất cứ vị sư nào, ngược lại còn nhằm chung tay hỗ trợ các vị ấy giữ giới cho được trong sạch. Hiện nay ở nước Miến, phần lớn việc phạm giới của chư Tăng là do là các cư sĩ Phật tử không hiểu về Giới luật. Do đó, nếu cư sĩ hiểu về Giới luật nhiều chừng nào thì chư Tăng ít phạm giới chừng ấy. Chẳng hạn như vào dịp lễ thọ giới Tỳ-kheo, quý vị cần phải sắp xếp vật dụng cần thiết cho vị tân Tỳ-kheo như thế nào, cách cúng dường đặt bát cho chư Tăng sau khi lễ hoàn mãn ra làm sao. Tương tự như vậy, việc trao thưởng một cách hợp Luật trong các lễ trao bằng tốt nghiệp cho chư Tăng cũng là điều cần biết. Khi quý vị Phật tử nắm được cách hộ độ chư Tăng hợp luật, không những không làm lợi ích của chư Tăng bị thiểu giảm mà ngược lại còn khiến lợi ích tăng trưởng và thù thắng hơn do việc sắp xếp phù hợp với luật. Việc cúng dường trước hay sau khi được học về Giới luật thì đều là cúng dường cả, nhưng phương thức thực hiện dĩ nhiên đã thay đổi dẫn đến hiệu quả cũng khác đi. Lợi ích ở đây là không những giúp cho chư Tăng tránh bị phạm giới vì những vấn đề liên quan đến tiền nong, mà còn giúp cho các vị giữ gìn giới hạnh được trong sạch. 
Đây là điều mà Sư đã nhắc đến khi lớp học vừa bắt đầu. Đúng với tinh thần như vậy, sau khi quý vị đã hiểu được Giới luật thì có thể hộ độ chư Tăng một cách đúng pháp. Quý vị nên khởi lên trong tâm: “Từ nay về sau tôi sẽ sắp xếp cúng dường hợp Luật đến chư Tăng bất kể là vị Tỳ-kheo có quen biết với tôi hay không và cũng không quan trọng việc vị ấy theo trường phái nào”. Sư từng nói: “Tìm nơi để tôn kính thì hướng tới chư Tăng, còn tìm thầy nương tựa thì phải chọn lọc”. Theo đó, dù các vị Tỳ-kheo thuộc nhánh Shwechin hay Sudhamma thì tất cả đều đáng để chúng ta tôn kính. Lhebhu Sayadaw cũng từng nói về một đề tài “Thầy mình với thầy người”. “Thầy mình” đương nhiên là những vị Sayadaw mình luôn thân cận, gần gũi, nương tựa, còn “thầy người” ám chỉ những vị Sayadaw mà mình không thân thiết. Ngài nhấn mạnh rằng “dù thầy mình hay thầy người thì cũng đừng cúng dường tiền đến họ”. Đừng có cư xử đối với thầy mình một kiểu, đối với thầy người lại một kiểu khác, Giới luật vẫn là Giới luật thôi. Một số người đã hỏi Sư “Nhánh Shwechin không phép giữ tiền còn nhánh Sudhamma được phép giữ đúng không ạ?” Họ không hiểu gì về Giới luật mà chỉ biết những quy định của nhánh hay phái đặt ra thôi. Một ví dụ khác, nếu gặp vị Tỳ-kheo không mang dép thì có người sẽ hỏi “Thưa Sayadaw, các Ngài không mang dép là vì theo phong cách Mahāvihāra đúng không ạ? Những nhánh khác thì có được mang dép không ạ?” Có rất nhiều câu hỏi đại loại như vậy. Họ chỉ nhìn vào quy định của chùa, nhánh, phái chứ không nhìn vào Giới luật. Chúng ta không nên có góc nhìn như vậy. Dù vị sư là thầy của mình hay thầy của người, dù vị đó có giữ giới hay không giữ giới, khi cúng dường tứ vật dụng tới bất cứ một vị sư nào đó, chúng ta cũng phải sắp xếp sao cho hợp luật. Đây chính là mục đích cốt lõi của lớp học Giới luật này.
Về hệ quả của việc cúng dường không hợp Luật, khi nhiều Phật tử Miến Điện cúng dường không hợp Luật thì các sư giả xuất hiện ngày càng nhiều. Do đó, để hạn chế sự gia tăng số lượng sư giả thì cư sĩ Phật tử phải cố gắng sắp xếp cúng dường sao cho hợp Giới luật. Trong lớp, quý vị cũng đã được học cách cúng tiền hợp luật như thế nào rồi. Còn trong trường hợp vị sư không có kappiya, cần phải làm sao thì cũng đã biết. Quý vị có thể tự mình làm kappiya hoặc là hỏi vị sư nơi an toàn rồi đặt tiền vào đó. Các phương thức này quý vị đã biết hết rồi. Khi gặp được chư Tăng ở trên đường, quý vị có thể hỗ trợ những gì? Tùy thuộc nhu cầu vị Tỳ-kheo, quý vị có thể dâng cơm, nước, dép,... không cần thiết phải cúng dường tiền. Tinh thần của lớp học Giới luật cho cư sĩ nhằm hướng tới việc chung tay giúp đỡ chư Tăng giữ gìn tròn đủ giới hạnh. Việc học Giới luật ở đây không phải để làm thầy bất cứ ai, cũng không phải để chỉ trích người khác mà ngược lại còn phải giúp đỡ họ. Nếu trong trường hợp cần thiết mà tất cả người dân nước Miến ai cũng có thể trở thành kappiya thì đây là một điều tuyệt vời. Ai ai cũng đều trong tư thế sẵn sàng. Thậm chí trong một làng chỉ cần có một người Phật tử có thể làm kappiya thì chư Tăng có thể yên tâm rồi. Còn nếu như khi chư Tăng hoằng Pháp ở nước ngoài mà có người Miến Điện ở đó thì vấn đề về kappiya không cần phải bận tâm nữa. Đó là những điều chúng ra cần phải làm được.
CÂU 3:  SỰ THẮT CHẶT VÀ NỚI LỎNG CỦA GIỚI LUẬT
Hỏi: Thưa Sayadaw, vào thời đức Phật có những học giới quá khắt khe nên được nới lỏng, ngược lại cũng có những học giới lỏng lẻo được siết chặt lại. Xin Ngài giảng cho chúng con rõ hơn về việc này ạ!
Đáp: Vấn đề liên quan đến việc thắt chặt và nới lỏng những học giới thuộc phạm vi thẩm quyền riêng của một vị Phật vì đó là Giới luật do chính Ngài chế định ra. Lấy một ví dụ liên hệ đến học giới “Không được trộm cắp”. Học giới này được chế định khi có vị Tỳ-kheo đầu tiên thực hiện việc trộm cắp. Tuy nhiên, khi đó đức Phật chỉ nói chung chung là không được trộm cắp, Ngài không đề cập đến nơi chốn như “không được trộm cắp ở những nơi này hoặc nơi kia,…” Kết quả là có những vị Tỳ-kheo đã lách luật và nói với nhau: “Đức Phật chỉ nói là không được trộm cắp, vậy thì chúng ta không trộm cắp ở trong thành thị, nhưng trộm cắp ở nơi núi rừng thì được”. Sau khi suy nghĩ như thế, họ đi vào rừng để trộm đồ. Trong rừng, có nhiều người giặt quần áo bên cạnh bờ sông rồi đem chúng đi phơi nắng. Lúc này, các vị Tỳ-kheo ấy đến gom mọi thứ gồm cả quần áo và bột giặt các loại thành những bao lớn rồi mang về. 
Khi họ quay trở về chùa, chư Tăng ngạc nhiên nói: “Các sư phước lớn thật đấy!”. 
Họ đáp: “Đâu có, thật ra đây đều là những thứ chúng tôi đã trộm được thôi!”. 
Chư Tăng hỏi tiếp: “Tại sao lại trộm cắp như vậy? Chẳng phải đức Phật đã cấm không được phép trộm cắp rồi sao?”
Họ trả lời: “Đức Phật không cho trộm cắp ở thành thị, còn chúng tôi trộm ở trong rừng thì được chứ!”
Do đó, đức Phật thấy rằng học giới này cần phải được siết chặt hơn vì ban đầu khi chế định không có chi tiết về nơi chốn nên vẫn còn lỏng lẻo, chưa hoàn chỉnh. Ngài đã điều chỉnh học giới như sau: “Dù ở bất cứ nơi nào, ở thành thị hay trong rừng đều không được phép trộm cắp”. Đây được gọi là sự chế định thêm hay tùy chế (anupaññatti). Sự chế định thêm mang ý nghĩa là hoàn thiện, bổ sung vào phần bị khiếm khuyết.
Tương tự, có một số học giới khắt khe quá mức thì đức Phật nới lỏng chúng ra. Ví dụ như có học giới là vị Tỳ-kheo không được thuyết Pháp[footnoteRef:44] tới cư sĩ nữ nhiều hơn 6 câu. Tuy nhiên, ban đầu học giới này không phải như vậy. Đức Phật chế định là “tuyệt đối” không được thuyết Pháp cho cư sĩ nữ. Khi đó, các nữ cư sĩ thỉnh chư Tăng: “Kính thỉnh quý Ngài hoan hỷ thuyết Pháp cho chúng con ạ!”. Dĩ nhiên chư Tăng đã từ chối vì Đức Phật không cho phép điều này. Sau đó, họ không hài lòng và phàn nàn: “Tại sao chư Tăng lại không thể thuyết Pháp đến chúng con ạ? Lẽ nào các Ngài không thể thuyết dù chỉ 5 hoặc 6 câu hay sao?.” Khi tin này được truyền đến đức Phật, Ngài đã nới lỏng học giới: “Nếu vậy thì chư Tăng được thuyết pháp tới người nữ khoảng 5, 6 câu”. Vì thế, sự chế định thêm học giới có hai mục đích chính: một là giúp nới lỏng những học giới quá khắt khe và hai là thắt chặt những học giới còn lỏng lẻo, chưa hoàn chỉnh. Việc này nằm trong phạm vi thẩm quyền của một vị Phật, chính Ngài là người đã chỉnh sửa tất cả những học giới, không ai khác làm thay Ngài cả. Nhiều người nói rằng giới luật cũng thường xuyên được chỉnh sửa, hoàn thiện. Đúng là như vậy. Tuy nhiên, chính Đức Phật là người đã làm xong công việc này rồi. Ngày nay, chúng ta không cần phải làm gì thêm nữa. Trong thời Ngài còn tại thế, tất cả học giới đều trải qua nhiều lần được bổ sung, chỉnh sửa, cho đến nay thì không còn việc gì cần phải làm nữa đâu! Tất cả đều có ghi chép một cách đầy đủ và rõ ràng trong Kinh điển hết rồi. [44:  “Thuyết Pháp” trong học giới này ý nói việc trích dẫn tam tạng Pāli, còn nếu thuyết bằng ngôn ngữ khác ví dụ như tiếng Miến thì không sao.] 


CÂU 4: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ THÔNG BÁO NHỮNG GIỚI LUẬT ĐƯỢC CHẾ ĐỊNH?
Hỏi: Thưa Sayadaw, ngày nay, khi cần công bố những điều luật được ban hành thì chúng con có thể thông qua những phương tiện truyền thông như mạng online, truyền hình,… Còn vào thời đức Phật, có nhiều chư Tăng ở nhiều vùng miền khác nhau thì làm sao để thông báo những Giới luật được chế định ạ?
Đáp: Chư Tăng ngày xưa không có kiểu ở cố định một trú xứ như bây giờ mà các vị sống theo phong cách du Tăng (carathabikkhavecārikaṁ). Chư Tăng ở Ấn Độ thời ấy thường đi bộ du dành. Do đó, những học giới Đức Phật chế định được lan truyền từ người này qua người khác một cách gián tiếp thông qua hình thức truyền miệng. Ví dụ, trong thành Xá-vệ (Sāvathi) có chùa Kỳ-viên (Jetavana) là nơi Đức Phật thường xuyên cư ngụ. Ngôi chùa này cũng là nơi mà chư Tăng trên đường du hành có thể đến tá túc tạm thời nên trong chùa có nhiều vị Tỳ-kheo không phải chư Tăng thường trú. Trong khi tạm nghỉ tại chùa, các vị du Tăng đã được truyền đạt cho những thông tin cần thiết ví dụ như những học giới Đức Phật ban hành rồi mang theo những thông tin ấy để tiếp tục hành trình đến nơi mình muốn. Theo cách này, chư Tăng không cần phải có những phương tiện hiện đại như điện thoại, internet,… giống như thời nay mà chỉ cần phương tiện truyền miệng là có thể lan truyền tới khắp mọi nơi.
CÂU 5: XEM BÓI MÀ KHÔNG NHẬN TIỀN CÓ ĐƯỢC PHÉP KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, Ngài có dạy là chư Tăng không được phép xem bói, chúng con đã biết về điều này. Tuy nhiên, có một số người giải thích “Vị thầy của chúng tôi chỉ xem bói chứ không có nhận tiền”. Sau đó, họ nói tiếp “Thậm chí đức Phật cũng đã từng nói trước về những điều sắp xảy ra”. Về phía chúng con thì không biết phải phản ứng như thế nào ạ?
Đáp: Họ đang đem thầy của mình ra so sánh với đức Phật rồi! Việc xem bói tuyệt đối là không được phép, dù có nhận tiền hay không nhận cũng không quan trọng. Nếu như chư Tăng xem bói thì xem như đã phá hoại đi đức tin vào nghiệp và quả của nghiệp (Kammasakata sammādiṭṭhi). Khi nói mình theo đạo Phật có nghĩa là mình phải có đức tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Nếu như những vị lãnh đạo Giáo hội tự đề ra những đường lối như thế thì tất cả đều đang phá hoại đức tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Đây là điều đầu tiên. Còn điều kế tiếp là huỷ hoại tín tâm của thí chủ (kuladūsana). Một vị Tỳ-kheo xem bói có thể khiến cho suy nghĩ, cách nhìn của Phật tử về chư Tăng thay đổi theo hướng sai lệch. Vì hai lý do trên nên đức Phật đã chế định học giới rằng Tỳ-kheo tuyệt đối không được xem bói. Vấn đề chính không nằm ở viêc nhận tiền hay không nhận tiền, thậm chí dù chư Tăng chữa bệnh cho cư sĩ chỉ với tâm tốt thôi cũng không được phép. Đức Phật muốn cư sĩ Phật tử được nhìn thấy chư Tăng với đúng oai nghi, tế hạnh của người tu hơn là hình tướng của vị thầy bói, thầy thuốc. Ngài muốn họ có cơ hội chiêm ngưỡng những người con của Như Lai với sự an nhiên, tự tại làm phận sự học pháp (pariyatti) và hành pháp (paṭipatti). Tuyệt đối Ngài không muốn cư sĩ nhìn thấy chư Tăng trong vai trò của vị thầy bói hay vị thầy bùa phép nổi tiếng. Ngài muốn họ đặt hình ảnh chư Tăng tại một vị trí đặc biệt trong tâm mình. Vì vậy, chư Tỳ-kheo tuyệt đối không được xem bói.
Còn về thắc mắc: “Ngay cả đức Phật còn tiên đoán trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai, như vậy không phải là xem bói hay sao?” Chúng ta cần hiểu rằng việc Đức Phật đưa ra những câu chuyện về tiền kiếp chẳng hạn như người này đã làm những nghiệp nào trong quá khứ và quả tương ứng nhận được là gì, hay việc Ngài nói trước điều sẽ xảy ra trong tương lai,… tất cả chỉ nhằm mục đích thuyết giảng về bốn sự thật (Tứ diệu đế[footnoteRef:45]). Thậm chí chỉ với một thời pháp của Đức Phật cũng có thể khiến tất cả thính chúng chứng đắc tầng thánh thứ nhất, trở thành bậc thánh Nhập lưu (sotāpanna). Còn những vị thầy bói xem bói xong, chẳng thấy ai chứng đắc gì cả. Nếu xem bói mà khiến người ta trở thành bậc thánh Nhập lưu thì cứ việc xem. Làm sao có thể so sánh với Đức Phật như vậy được. Ngài biết rõ với người nào thì cần thuyết pháp như thế nào mới phù hợp, kể cả trường hợp Ngài đưa ra nhân quá khứ của một người rồi nói cho họ biết trước tương lai cũng là vì Ngài biết với người này, phải thuyết như vậy mới khiến họ thực chứng pháp. Nếu không Ngài sẽ không nói, Ngài không bao giờ nói điều gì vô ích. Đâu phải ai Ngài cũng lôi hết chuyện của người đó ra để kể, nếu làm vậy thì thậm chí không có thời gian để mà thuyết pháp ấy chứ! [45:  Bốn sự thật: sự thật về khổ, sự thật về nhân sinh khổ, sự thật về nhân diệt khổ và sự thật về con đường giải thoát khổ.] 


CÂU 6. VÌ SAO TỲ-KHEO KHÔNG ĐƯỢC TỤNG ĐỌC CHUNG VỚI CƯ SĨ?
Hỏi: Thưa Sayadaw, nhờ Sayadaw giảng dạy mà chúng con biết rằng vị Tỳ-kheo trong khi thuyết Pháp không được đọc tụng chung với Sa-di hay cư sĩ. Vì những lý do nào mà đức Phật đã chế định ra học giới này ạ?
Đáp: Nếu trong một lớp học có cả các vị Tỳ-kheo và cư sĩ học chung thì các học viên có thể đọc tụng cùng nhau. Còn cư sĩ với vị Tỳ-kheo giảng pháp thì không được phép cùng đọc. Lí do là vì việc này thể hiện sự thiếu sự tôn trọng của người học trò đối với vị thầy. Ngoài đời, trong khi người lớn nói mà mình nói leo thì chẳng khác nào đang chọc tức, không tôn trọng. Do đó, Đức Phật không cho phép những người học trò đọc tụng cùng lúc với các vị thầy giảng pháp.

CÂU 7.  KHI TỲ-KHEO TỤNG KINH HỘ TRÌ, CÓ ĐƯỢC PHÉP TỤNG THEO KHÔNG?
Hỏi: Như Sayadaw vừa dạy thì chúng con không được cùng đọc tụng với vị Tỳ-kheo dạy học hoặc cùng với chư Tăng. Còn nếu trong trường hợp chư Tăng tụng kinh hộ trì, hội chúng cùng tụng theo có được không ạ? 
Đáp: Trường hợp này thì được, không phải trong lúc dạy học nên không sao. Điều giới này được chế định riêng cho trường hợp dạy pháp, thuyết pháp. Còn trong những thời điểm khác như tụng kinh hộ trì, tụng ân đức Phật hay tụng Duyên hệ thì quý vị có thể đọc tụng chung với chư Tăng.

CÂU 8. KHÔNG NÊN KHẤT THỰC Ở NHÀ CỦA NGƯỜI GÓA PHỤ
Hỏi:  Thưa Sayadaw, con muốn hỏi về 6 nơi mà vị Tỳ-kheo không được thân mật qua lại (agocara) ạ. Trong đó có đề cập đến nhà của người góa phụ. Con có người dì góa phụ và thỉnh thoảng có một số chư Tăng đến nhà để khất thực. Lúc trước, các vị có đến trước nhà rồi hỏi: “Quý Sư có thể đi khất thực ở đây được không?”. Dì của con đáp: “Dạ, đương nhiên là được ạ!” Kể từ hôm ấy, các vị ấy cứ hàng tuần, hàng tháng đều đến để khất thực. Tuy nhiên, sau đó các vị ấy không đến nữa. Con muốn biết lý do mà các vị không đến nữa, có phải là vì các vị có sự nghi ngờ liên quan đến 6 nơi không nên đến này hay không ạ? 
Đáp: Không liên quan đâu! Có sự hiểu nhầm ở đây rồi. Thời trước, các Sayadaw có viết về những nơi chư Tăng không nên đến khất thực như là nhà của phụ nữ đơn thân, kỷ nữ, góa phụ, … tổng cộng gồm 6 nơi. Sự thật thì không phải như vậy. Đức Phật yêu cầu chư Tăng phải thu thúc, có chánh niệm khi lui tới những nơi này. Việc này không liên quan đến giới luật. Tuy nhiên, không nên lui tới những nơi này một cách tự nhiên như một thói quen. Ví dụ, nếu có người nhìn thấy một vị sư thường xuyên lui tới nhà của kỷ nữ thì không hay chút nào. Đức Phật đã dạy rằng nếu chư Tăng làm như vậy thì người cư sĩ không biết vị ấy đến đó để làm gì, dẫn tới việc họ sẽ nghĩ sai về chư Tăng. Thậm chí ngay chính đức Phật cũng đã từng đến nhà của Sirimā và Ambapāli để khất thực. Chẳng lẽ khi đến nhà khất thực chư Tăng lại hỏi: “Cô có phải là góa phụ không?” hay “Cô có phải là kỷ nữ không?”.  Ai biết được vị nữ cư sĩ có phải là góa phụ hay là kỷ nữ, đúng không? Hay khi biết rồi, lẽ nào lại nói: “Cô đừng đặt bát cho sư!”. Việc đặt những câu hỏi như “Cô có phải là phụ nữ chưa chồng không?”, “Cô có phải là góa phụ không?” là không phù hợp. Vì vậy, chư Tăng không phải là không được nhận vật thực từ những người này, thậm chí còn có thể đến nhà của họ để khất thực nữa. Chỉ có điều nếu như lui tới những nơi này thường xuyên thì nhìn không hay, chứ điều này thì không liên quan đến giới luật. Vì thế, đức Phật dạy rằng không nên một mình thường xuyên lui tới những chỗ này. Còn bản thân Ngài cũng đã từng cùng với chư Tăng đến nhà của cô kỷ nữ Sirimā để khất thực, quý vị cần hiểu như vậy.
CÂU 9. GIỚI LUẬT THỜI ĐỨC PHẬT CÓ GIỐNG VỚI THỜI NAY KHÔNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, những học giới đức Phật chế định với những điều được thống nhất trong Đại hội Kết tập kinh điển lần thứ 6 (chatthasangāyanā) có giống nhau không ạ? Có những sự lược bỏ hay bổ sung gì không ạ?
Đáp: Không có đâu! Những học giới này không có khái niệm thời trước hay thời sau. Không có bất kỳ vị Tỳ-kheo nào có thể chỉnh sửa những điều giới này. Do đó, Đại hội Kết tập kinh điển lần thứ 6 cũng dựa trên tinh thần này. Nếu có muốn thay đổi những gì thì chư Tăng dựa trên kinh điển mà sửa nhưng tuyệt đối không được làm thay đổi nghĩa của chúng. Hơn 2500 năm qua, nếu có sự thay đổi thì cũng không đáng kể, chủ yếu là những lỗi chính tả còn thiếu sót thì có thể chỉnh sửa để chúng được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, về mặt ngữ nghĩa thì tuyệt đối không có sự thay đổi, điều này là chắc chắn. Đại hội Kết tập kinh điển lần thứ 6 cũng thống nhất về việc không làm thay đổi ý nghĩa của kinh điển được kết tập.

Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu như thế thì có rất nhiều người cho rằng nhiều điều không còn phù hợp để thực hành ở thời nay. Do đó, chúng con không biết là những điều giới mà đức Phật đã chế định khi Ngài còn tại thế có còn phù hợp với thời đại không ạ?
Đáp: Dĩ nhiên là có! Giáo pháp của đức Phật được trụ vững cũng nhờ vào những điều giới này. Nguyên nhân làm suy yếu Giáo pháp là do Giới luật suy giảm. Nếu những học giới này được gìn giữ thì không có nguyên nhân nào có thể dẫn đến sự suy yếu của Giáo pháp. Vì thế trong bài kinh Đại Niết-bàn (Mahānibbānasuttā) trong Trường bộ kinh (Dighānikāya), đức Phật dạy rằng nếu muốn Giáo pháp được bền vững thì phải thực hành 3 điều: (1) appaññattam nappaññapeyya: Không được chế định thêm những học giới mà Đức Phật chưa chế định; (2) paññattaṁ na samuchhindeyya: Không được bỏ đi những học giới Đức Phật đã chế định; (3) yathā paññattesu: Phải thực hành theo những học giới đã được chế định. Nếu làm được như vậy thì Giáo pháp của chúng ta chẳng bao giờ bị suy yếu. Giáo pháp suy yếu là do Giới luật bị lược bớt, bổ sung hay chỉnh sửa. Còn nếu thực hành theo một cách nghiêm chỉnh thì tuyệt đối không có chuyện đó. Cho tới tận bây giờ, chỉ cần nhìn vào việc thực hành Giới luật là biết Giáo pháp tại đất nước Myanmar phát triển hay suy yếu. 
Hỏi: Vậy thưa Ngài, chư Tăng trong thời Đức Phật có giảng dạy về giới luật cho cư sĩ Phật tử không ạ?
Đáp: Đương nhiên là có. Trong kinh Kīṭāgirijana có đề cập cụ thể, rõ ràng rồi.

CÂU 10: MAHĀVIHĀRA THUỘC TRƯỜNG PHÁI NÀO
Hỏi: Thưa sayadaw, Phật Giáo Miến Điện có các trường phái như Shwechin, Sudhamma, Dvāra,…Những ngôi chùa trong hệ thống Mahāvihāra thuộc trường phái nào thưa Ngài?
Đáp: Đương nhiên là thuộc trường phái Đức Phật, đâu cần phải hỏi (Sayadaw cười). Dù Mahāvihāra theo đường lối Ngài Shwechin, nhưng thực ra chuyện phân phái không quan trọng. Sư cũng có rất nhiều vị thầy thuộc trường phái Sudhamma. Việc quy định các trường phái là do luật pháp của nhà nước Miến Điện, một người khi xuất gia Tỳ-kheo phải bước vào một trong các trường phái được nhà nước công nhận. Mà các thế hệ đi trước của Mahāvihāra thuộc phái Shwechin nên Mahāvihāra hiện giờ mặc nhiên cũng tính vào phái Shwechin. Quan trọng không phải việc theo trường phái nào, Sudhamma hay Shwechin cũng được, cái chính là tôn trọng, tuân thủ giới luật, sống theo giới luật. Bên Sudhamma cũng có rất nhiều vị sayadaw tôn trọng giới luật. Bản thân sư ngay từ ban đầu đã suy nghĩ về chuyện này, nếu như không thuộc vào phái Shwechin thì Sư vào phái nào cũng được, mục đích quan trọng nhất là để có cơ hội sống và tuân thủ đúng giới luật của Đức Phật.
Hỏi: Thưa Sayadaw, do những nguyên nhân nào mà lại có sự phân chia trường phái như vậy ạ?
Đáp: Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần đối chiếu với lịch sử Miến Điện. Ngày xưa, vốn không hề có các trường phái như hiện giờ, các vị sayadaw đều cùng nhau tôn trọng và tuân thủ Giới Luật Đức Phật ban hành. Trước thời vua Mindon, một Trụ sở Giáo hội Tăng đoàn lấy tên Sudhamma đã được xây dựng tại Mandalay. Cái tên Sudhamma được đặt theo tên giảng đường Sudhamma của vua trời Đế Thích trên cõi trời Đâu suất (Tāvatiṃsa)[footnoteRef:46]. Văn phòng giáo hội Sudhamma ở Mandalay là nơi chuyên giải quyết tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến chư Tăng. Từ đó, những vị làm trong Giáo hội được gọi là các sayadaw Sudhamma. Việc gọi tên như vậy mục đích chỉ để nhận biết ai là người làm tại Sudhamma chứ không hề ám chỉ một tông phái nào. [46:  Là cõi trời thứ hai trong 6 tầng trời dục giới, còn được gọi là cõi trời 33 (tam thập tam thiên) vì đây là nơi cư ngụ của 33 vị chư thiên.] 

Mãi tới tận sau này, Shwechin Sayadaw mới xuất hiện. Người ta gọi Ngài theo tên của ngôi làng Ngài sinh ra đó là làng Shwechin. Vua Mindon ngay từ lúc còn làm thái tử đã rất kính trọng Ngài. Sau khi lên ngôi vua, để có thể thường xuyên thân cận, được đảnh lễ, cúng dường Ngài, ông thỉnh Ngài lên sống tại Neypyitaw và Mandalay. Shwechin Sayadaw khi lên tới thành phố đã tìm gặp để đảnh lễ những vị Sayadaw lớn có chức trách trong Giáo hội nhưng các vị ấy không ai chào đón Ngài, không nói một lời thậm chí không ngước mắt nhìn Ngài. Do không được để ý hay xem trọng nên Ngài đành quay về. Sau một vài lần như vậy, Ngài quyết định sẽ không quay lại đó nữa: “Các vị không cần mình, mình cũng sẽ không cần phải tới gặp các vị nữa”. Về sau, với quyền hành của Giáo hội, Ngài được triệu tập và được yêu cầu phải có mặt. Về phía Shwechin Sayadaw, Ngài đã có quyết định rằng sẽ không tới đó nữa: “Mấy lần trước mình tới, các vị chẳng ai nếm xỉa gì, giờ lấy cớ triệu tập chắc chắn là bắt bẻ, chê trách đây!”. Biết trước như vậy nên Ngài đã không đi. Đương nhiên việc này khiến bên Giáo hội phật lòng nên đã nói này nói nọ. Phải nhận những lời chỉ trích, Ngài quyết định: “Sống nơi phố xá này thật phức tạp không phù hợp với ta, ta không nên ở lại đây nữa, ta phải về lại rừng thôi!”. Sự việc này đã đến tai vua Mindon và dĩ nhiên ông không muốn vị Sayadaw mình kính trọng quay về rừng núi xa xôi, cách trở. Do đó, với quyền lực của một vị vua, ông đã ấn định một khu vực riêng biệt cho Ngài, không liên quan đến những vị sayadaw khác. Trong phạm vi được ấn định, Shwechin Sayadaw không dưới quyền bất cứ ai, không nằm trong sự cai quản của bất cứ ai. Từ đó, Ngài tiếp tục yên ổn tu tập và hoằng pháp nơi thành phố, đệ tử của Ngài được gọi là những người tu theo trường phái Shwechin. Phía những Tỳ-kheo còn lại nghiễm nhiên được gọi là trường phái Sudhamma. Đây là câu chuyện về sự xuất hiện hai trường phái Shwechin và Sudhamma xảy ra tại Mandalay. Những vùng khác không hề có sự việc như vậy.
Tuy nhiên, những khu vực phía dưới nước Miến lại xảy ra một sự việc khác hình thành lên một trường phái có tên gọi phái Dvāra bắt nguồn từ Yangon. Nguyên nhân xuất phát từ Ngài Aut-pho Sayadaw. Thông thường mọi người dùng những từ “Kāyakamma, vacīkamma, manokamma” để nói tới những việc làm về thân-khẩu-ý, thay vào đó Ngài lại dùng “Kāyadvāra, vacīdvara, manodvāra” mặc dù xét về mặt ý nghĩa thì hai cách dùng tương tự nhau. Từ đó Ngài được mọi người gọi là Dvāra Sayadaw, còn đệ tử của Ngài tự dưng được xem là những người tu theo trường phái Dvāra. Chưa kể trong phái Dvāra lại bị chia thành hai nhánh do một con sông, nhóm ở phía Đông của con sông gọi là Đông Dvāra, nhóm phía Tây gọi là Tây Dvāra. Dần dần, lần lượt từng trường phái khác nhau hình thành, cuối cùng có tất cả 9 trường phái Phật Giáo Theravāda trên Miến Điện. Điều Sư muốn mọi người hiểu ở đây là việc chia chẽ thành các trường phái như trên không đến từ sự khác biệt về Giới luật mà là do những quan điểm cá nhân nhỏ nhặt dẫn đến sự phân biệt giữa hội chúng của vị này, hội chúng của vị kia, từ đó hình thành lên các trường phái. Ngày nay, trên đất nước Miến Điện, việc phân chia trường phái sẽ chỉ dừng lại ở con số 9, luật pháp quốc gia không cho phép bất cứ một trường phái nào mới được thành lập thêm. Bất cứ ai cũng không có quyền sáng lập trường phái mới. Vì vậy, nếu là một vị Tỳ-kheo thật, sống và tuân thủ theo Giới luật của Đức Phật thì không được phép thành lập thêm trường phái mà phải bước vào một trong 9 trường phái đã được nhà nước công nhận. Luật pháp nước Miến đã quy định như vậy.
CÂU 11: DÙNG QUẠT CHE MẶT KHI THUYẾT PHÁP
Hỏi: Thưa Ngài, các Sayadaw ở chùa Ngài khi thuyết pháp thường cầm cây quạt to che mặt lại rồi thuyết, con muốn biết việc này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Đáp: Cách cầm quạt thuyết pháp này vốn có trong kinh điển, chỉ vì nó đã bị biến mất trên đất nước Miến Điện nên quý vị mới thấy lạ lẫm thôi. Thời Đức Phật cũng thuyết pháp theo cách đó, Phật Giáo Miến Điện thuở ban đầu cũng vậy. Chắc hẳn những vị cư sĩ lớn tuổi từng nghe điều này: mới đầu là hình thức cầm quạt để che mặt khi thuyết pháp, dần dần biến thành cầm quạt để quạt, cuối cùng bỏ luôn không cầm nữa. Mục đích của việc cầm cây quạt lớn khi thuyết pháp được đề cập trong kinh điển là để giữ cho tư thế của cơ thể được định tĩnh. Nếu không cầm, tay sẽ muốn cử động lung tung, đưa lên đưa xuống,… Còn khi cầm quạt, tay tự khắc sẽ để yên, thế ngồi cũng sẽ an tịnh. Còn việc che mặt, thứ nhất là để tránh phải thấy những điều không nên thấy, thứ hai là để che đi biểu cảm khuôn mặt vì một số vị khi thuyết pháp dùng cả ngôn ngữ biểu cảm như cau có khuôn mặt, nhíu mày, nháy mắt…Đức Phật muốn chư Tăng cầm quạt khi thuyết pháp để thu thúc các giác quan. Nhiều vị Pháp sư chân tay không yên, muốn cử động sao thì làm, một số thậm chí bị tuột cả y, lúc mới lên thuyết pháp thì y áo chỉnh tể, thuyết xong cúi xuống thân mình chẳng thấy y áo đâu. Là do cả cở thể hoạt động dữ dội quá mà! Để tránh xảy ra những sự việc như vậy, từ thời xưa trong văn hóa Giáo pháp đã có hình thức cầm quạt khi thuyết pháp, mục đích chính là để thu thúc các giác quan hơn là việc chỉ để cho đẹp. Thậm chí kinh điển có đề cập rõ ràng trong cuốn Vinayalankāraṭikā, ngoài ra trong sách của Ngài TaungPhiLa Sayadaw cũng có nhắc đến. Phật Giáo trên đất nước Miến Điện nhiều đời lưu truyền hình thức đó. Thậm chí tới tân bây giờ, ở Thái Lan vẫn giữ truyền thống cầm quạt thuyết pháp này. Chắc hẳn có vị đã từng thấy quạt của Thái, cán quạt rất dài, khi cầm dựng trước mặt thì che khuất toàn thân người ngồi thuyết pháp. Bên Srilanka cũng có truyền thống này, chỉ khác ở chỗ quạt của họ hơi nhỏ. Như vậy, phong cách cầm quạt thuyết pháp vẫn còn được lưu truyền và gìn giữ ở nhiều nơi. Ở Miến Điện, những thế hệ trước đây cũng áp dụng. Sư nghĩ quý vị cũng từng thấy hình ảnh nhiều vị Sayadaw lớn luôn mang theo cây quạt rất to bên mình, ví dụ như ngài Māhasī chẳng hạn, các ngài đi đâu cũng vác quạt trên vai, khi thuyết pháp thì cầm che phía trước khuất cả toàn thân rồi ngồi điềm nhiên mà thuyết pháp. Những thế hệ sau đó, nhiều vị nói rằng việc cầm theo cây quạt lớn là phiền phức nên chỉ cầm theo cây quạt nhỏ để quạt mát thay vì dùng để che mặt. Nếu các sayadaw thời kì trước đây có phong cách cầm quạt che mặt khi thuyết pháp thì các sayadaw trong thời kì này cải biến thành hình thức cầm quạt phe phẩy, một phần có lẽ vì nếu thuyết pháp mà không được thấy mặt thính chúng thì không thỏa lòng. Còn ngày nay, phần lớn không còn cầm quạt khi thuyết pháp nữa vì cho rằng việc này chỉ gây rối rắm, phiền phức.
Tóm lại, quý vị cần hiểu một điều rằng hình thức cầm quạt thuyết pháp này là phù hợp với kinh điển, như vậy là đủ.
CÂU 12: CÁCH SỬ DỤNG TIỀN ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG KHI THUYẾT PHÁP
Hỏi: Thưa Sayadaw, tiền cúng dường cho vị Tỳ-kheo thuyết pháp phải sử dụng như thế nào cho hợp luật ạ?
Đáp: Việc này phụ thuộc vào cách cúng dường của thí chủ. Nếu thí chủ cúng dường tiền cho vị Tỳ-kheo thuyết pháp thông qua kappiya và tác bạch hợp luật thì số tiền đó thuộc về vị Tỳ-kheo, vị ấy có thể tùy ý sử dụng. Tuy nhiên, “tùy ý sử dụng” ở đây phải hiểu là việc sắp xếp hợp luật và phải dùng trong phạm vi phục vụ cho lợi ích của Giáo pháp.
Hỏi: Dạ dùng để xây chùa được không ạ?
Đáp: Được. Vì số tiền đó thuộc quyền sở hữu của vị ấy nên vị ấy được phép sử dụng cho việc xây chùa nếu muốn. Tuy nhiên, Tỳ-kheo không được trực tiếp cầm số tiền đó. Nếu tiền này được cúng dường tận tay cho vị Tỳ-kheo thì nó không hợp luật và sẽ không sử dụng được. Ngày nay, quý phật tử ngày càng nhiều người có hiểu biết về Giới luật chư Tăng nên trong các buổi thuyết pháp không cúng dường tiền trực tiếp vị Tỳ-kheo mà đã biết sắp xếp hợp luật thông qua kappiya. Khi đó, số tiền ấy có thể sử dụng để xây chùa. Còn nếu vị Tỳ-kheo tự tay nhận tiền thì không nên dùng số tiền đó vì nó không hợp luật đối với chư Tăng.
CÂU 13: UỐNG THUỐC KHÁNG SINH CÓ PHẠM GIỚI SÁT SINH?
Hỏi: Thưa Sayadaw, bác sĩ kê thuốc kháng sinh cho bệnh nhân uống thì có phạm giới sát sinh không ạ? Còn người bệnh mà uống thuốc để diệt vi khuẩn thì sao ạ?
Đáp: Về vấn đề này có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, những loại vi-rút, vi khuẩn không được tính là một chúng sinh có sự sống. Theo y học, đúng là trong cơ thể con người luôn có hệ vi sinh vật tồn tại. Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng chúng chỉ là một dạng sắc vật chất (rūpa) chứ không phải là chúng sinh có thức tánh. Như vậy thì việc dùng thuốc kháng sinh để diệt vi khuẩn không phạm giới sát sanh. Trường hợp thứ hai, đồng ý là những sinh vật trong cơ thể thực sự là một chúng sinh có thức tánh, khi đó nếu mình uống với ý muốn để chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe chứ không phải mong muốn giết chết những sinh vật kia thì cũng không phạm giới sát sanh. Việc chúng chết không phải do mình giết, mình chỉ đang bảo vệ bản thân thôi. Trong Giới luật có điều giới rằng Tỳ-kheo không được giết người, tuy nhiên trong trường hợp tự vệ, nếu vô tình đụng chạm khiến người kia chẳng may bị chết thì vị Tỳ-kheo không bị phạm giới gì. Lí do là vì vị Tỳ-kheo chỉ đang bảo vệ chính mình chứ không có tâm muốn giết hại người khác. Tương tự, việc uống thuốc với mục đích chữa bệnh mà khiến những sinh vật trong cơ thể chết cũng không phạm giới sát sanh. Câu trả lời này cũng nằm trong nhận định của Māhasī Sayadaw về vấn đề này.
CÂU 14: RÚT MÁY THỞ CÓ PHẠM GIỚI SÁT SANH
Hỏi: Thưa Sayadaw, một người bệnh đang được gắn máy thở, bác sĩ tiên lượng rằng sẽ chết nếu tháo máy. Nếu mình là người đưa ra lời khuyên rằng nên rút máy thì có tạo nghiệp bất thiện không ạ?
Đáp: Đây là vấn đề quan trọng. Trong trường hợp này, dù cho người đó chỉ còn sống được một phút thậm chí một giây, nếu chủ động tháo máy lúc người ấy còn sống sẽ phạm giới sát sanh. Chưa kể trong Kinh điển còn nói rằng nếu người này sau khi chết tái sanh ở cõi dữ thì lại thêm một điều không tốt cho họ. Được làm người dù chỉ một, hai phút cũng là điều vô cùng giá trị. Đức Phật dạy về giới sát sanh (pāṇātipāta): pāṇa có nghĩa là mạng sống của chúng sanh, atipāta nghĩa là làm chấm dứt một cách nhanh chóng, pāṇātipāta nghĩa làm cho chúng sanh chết sớm hơn tuổi thọ. Giả sử người bệnh còn sống được thêm một phút, mình rút ống thở khiến họ chết ngay lập tức có nghĩa là do mình mà họ đã mất đi một phút sống được tiếp tục sống. Do vậy, việc làm này chính là sát sanh, quý vị không được làm.
Hỏi: Nhưng nếu như trước đó người bệnh có yêu cầu bác sĩ rút máy thở cho họ nếu như họ rơi vào tình trạng này thì sao ạ?
Đáp: Ngay cả khi người bệnh có nguyện vọng như vậy mình cũng không được thực hiện. Trong Kinh điển có dạy thậm chí việc tự sát cũng không được phép. Câu chuyện liên quan đến vấn đề này bắt nguồn như sau: Đức Phật biết được một nhóm Tỳ-kheo mang trong mình một món nợ luân hồi, do một nghiệp bất thiện trong quá khứ khiến họ đều sẽ phải chết. Biết rõ điều đó nhưng Đức Phật không thể cản được, và Ngài không muốn họ chết trước mặt Ngài. Do vậy, Ngài đã dạy họ đề mục quán bất tịnh. Các vị Tỳ-kheo này sau khi thực hành đề mục bất tịnh thì thấy thân xác này thật nhờm gớm, chỉ là một mớ xương, một cái xác mục nát,…nên chán ghét cái thân, không cần đến nó nữa. Các vị mới thỉnh cầu lẫn nhau rằng: “Tôi không cần cái thân xác này nữa, hãy giúp tôi kết liễu nó. Hãy giết tôi, xin hãy giết tôi đi!”. Kết cục là các vị đã kết liễu mạng sống của nhau. Nhiều người nói rằng: “Chẳng phải chính tại Đức Phật thuyết về bất tịnh nên đã giết chết các vị Tỳ-kheo này hay sao?” Câu trả lời là dù Ngài có thuyết hay không, những vị ấy cũng sẽ bị giết chết do họ phải trả quả của nghiệp bất thiện trong quá khứ. Đức Phật biết hết tất cả nên Ngài đã chủ động lánh đi, sau khi dạy đề mục bất tịnh cho họ, Ngài trú trong một hang động suốt 15 ngày không gặp một ai ngoại trừ một vị mang lại vật thực. Trong 15 ngày đó, các vị Tỳ-kheo đoạt mạng sống của nhau rất nhiều, chẳng phải vì sân hận hay thù địch lẫn nhau mà là do đề mục quán bất tịnh đã ảnh hưởng tới họ. Ra khỏi hang sau 15 ngày, thấy số lượng chư Tăng ít ỏi, Đức Phật coi như không biết chuyện gì, Ngài mới hỏi Ngài Ānandā: 
· “Này Ānandā, có phải hội chúng Tỳ-kheo dường như ít đi?”
· “Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Ngài dạy các vị đề mục quán bất tịnh, các vị khi thực hành cảm thấy nhờm gớm tấm thân của mình nên đã kết liễu mạng sống lẫn nhau. Đó là lí do khiến hội chúng Tỳ-kheo ít đi!” Ngài Ānandā đáp.
Sau đó, Đức Phật triệu tập chư Tăng lại, Ngài dạy thêm đề mục niệm hơi thở và nhân sự kiện này, Ngài ban hành giới luật liên quan đến việc không được giết người. Vì vậy, ngay cả việc kết liễu mạng sống của một người thuận theo mong muốn của người ấy cũng không được phép.
CÂU 15: THUỐC PHIỆN (MORPHIN)
Hỏi: Thưa Sayadaw, thuốc phiện (morphin) được sử dụng làm thuốc giảm đau cho bệnh nhân nhưng nó vốn thuộc nhóm chất gây nghiện. Nếu mình biết mình đã biết rõ như vậy thì có được phép cho người khác dùng không ạ? 
Đáp: Loại morphin sử dụng trong y học với mục đích giảm đau, trị bệnh được tính là thuốc chứ không được xếp vào nhóm các chất gây say nghiện như rượu, bia, thuốc phiện,… Như vậy, việc cho bệnh nhân morphin khi chữa bệnh không sao, tức là không phạm tà nghiệp (buôn bán rượu bia, chất gây say nghiện,…).
CÂU 16: GIẾT CHA MẸ BỊ MA NHẬP
Hỏi: Thưa Sayadaw, ở quê con có nhiều trường hợp cha mẹ trước khi chết có biểu hiện tự dưng ăn rất nhiều, ăn nhiều không tưởng, con cái thấy vậy mới nghĩ rằng đây không còn là cha mẹ mình nữa mà ma quỷ đã nhập vào rồi nên giết chết người cha, người mẹ đó. Như vậy có phạm phải tội sát sinh không ạ?
Đáp: Nếu người đó thực sự là cha hay mẹ của mình thì thậm chí sẽ phạm phải Ngũ nghịch đại tội[footnoteRef:47]. Nếu chắc chắc tuyệt đối rằng đây không phải là cha, mẹ mình mà chỉ là ma nhập vào xác chết của cha mẹ thôi thì không phạm Ngũ nghịch đại đội nhưng vẫn phạm giới sát sinh. Tại vì ma cũng là một chúng sinh. Giết bất cứ một chúng sinh nào trong 31 cõi dù là ma hay người, động vật hay chư thiên thì đều phạm giới sát sinh. Dù trong trường hợp nào cũng không tránh khỏi việc tạo ác nghiệp. [47:  Năm trọng nghiệp (Pañcanandiya): là năm nghiệp mà nếu phạm phải chắc chắn sẽ cho quả tái sanh cõi địa ngục sau khi chết, bao gồm: giết cha, giết mẹ, giết bậc A-ra-hán, làm thân Phật chảy máu, chia rẽ Tăng.] 

CÂU 17: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC NHAI KẸO CAO SU BUỔI CHIỀU
Hỏi: Thưa Sayadaw, vào buổi chiều, chư Tăng có được phép nhai kẹo cao su không ạ?
Đáp: Nếu chỉ nhai rồi nuốt nước chứ không có một chút bã cao su nào lọt xuống cổ họng thì không thành vấn đề. Nếu lỡ nuốt bã kẹo cao su thì sẽ bị phạm giới. Còn nếu chỉ nuốt nước thì cũng tương tự như uống nước đường, không vấn đề gì.
CÂU 18: TỲ-KHEO MẶC ĐỒ NGƯỜI ĐỜI?
Hỏi: Thưa Sayadaw, một vị Tỳ-kheo khi vô phòng phẫu thuật để mổ thì phải thay đồng phục dành cho bệnh nhân, khi đó vị ấy không mặc y mà chỉ mặc đồng phục thì có được không ạ?
Đáp: Không được. Đức Phật không cho phép chư Tỳ-kheo mặc đồ của người đời kể cả một vị Tỳ-kheo bệnh. Sư được nghe rằng ở bên Thái Lan họ có đồng phục phẫu thuật dành riêng cho chư Tăng, thay vì phải mặc đồng phục của bệnh nhân, chư Tăng được mặc những bộ y đã được sát khuẩn. Những bệnh viện của họ biết giới luật chư Tăng nên không yêu cầu chư Tăng thay đồng phục người bệnh mà họ đã sản xuất y mặc trong bệnh viện cho chư Tăng. Như vậy là rất tốt. Đất nước Miến Điện chúng ta cũng nên học theo để chư Tăng tránh khỏi việc phạm giới khi đi bệnh viện.
CÂU 19: TỲ-KHEO CÓ ĐƯỢC MẶC ÌNH-CHÌ[footnoteRef:48] (SÀ-RÔNG) [48:  Trang phục truyền thống của nam giới ở Miến Điện.] 

Hỏi: Thưa Sayadaw, liên quan đến y phục chư Tăng, trong cuộc biểu tình ở Shwe-wa-yon vào năm 2007, chư Tăng có nhiều vị bị bắt giam. Ở trong tù, người ta buộc các vị Tỳ-kheo phải cởi y ra và mặc vào bộ đồ dành cho tù nhân, tuy nhiên các vị Tỳ-kheo khi đó không chấp nhận xả bỏ học giới trở thành người đời, như vậy dù cho các vị đang mặc đồ tù nhân nhưng vẫn còn là Tỳ-kheo. Sau khi được thả, các vị ấy đắp lại y và quay lại đời sống Tỳ-kheo như trước. Tuy nhiên con từng đọc về Giới luật và biết rằng, thậm chí ngay cả với Sādi khi trộm tăng tướng cũng phạm giới bất cộng trụ, vậy thì trong trường hợp này đối với Tỳ-kheo thì phạm giới gì ạ?
Đáp: Vị Tỳ-kheo sẽ phạm giới tác ác (dukkata). Giới của Sādi và giới của Tỳ-kheo không giống nhau. Việc trở thành Tỳ-kheo phải thông qua tụng tăng sự (kammāvacā). Chừng nào vị Tỳ-kheo chưa xả bỏ học giới chừng đó phẩm hạnh Tỳ-kheo của vị ấy vẫn còn cho dù vị ấy có mặc đồ của người đời như quần hai ống, ình-chì,…Tuy nhiên việc này làm phá đi hình tướng Tỳ-kheo nên vị đó phạm giới tác ác. Còn đối với Sādi, việc trở thành sādi không thông qua tăng sự, bởi vậy bộ y hay có thể gọi là đồng phục của sādi rất quan trọng. Chỉ cần vị sādi không còn trên mình đồng phục dành cho sādi cùng với có suy nghĩ muốn mình làm người đời là trở thành người đời, không còn là sādi nữa. Chưa cần nói đến việc mặc quần hai ống hay ình-chì, thậm chí nếu vị sādi dùng chiếc y nội quấn theo kiểu của người đời, vận y lên như thể đang mặc quần đùi thôi là đã bị mất phẩm hạnh sādi, trở thành cư sĩ rồi. Do vậy quý vị cần hiểu rằng Giới luật của Tỳ-kheo và Sādi không giống nhau, không thể đêm ra so sánh trong trường hợp này được.
CÂU 20: KẾT TẬP TAM TẠNG
Hỏi: Thưa Sayadaw, con thấy rằng kể từ lần kết tập Tam tạng kinh điển thứ nhất cho tới cuộc kết tập lần thứ sáu gần đây, thời gian chư Tăng dành cho các cuộc kết tập trở nên ngắn dần. Cụ thể là những cuộc kết tập trước đây phải mất hàng năm, hàng tháng, còn cuộc kết tập lần thứ sáu chỉ mất thời gian ngắn có thể tính bằng ngày. Con muốn biết có phải chư Tăng khi kết tập đã lược bớt Tam tạng (Tạng kinh, tạng Luật, tạng Vi diệu pháp) hay vì lí do gì mà thời gian kết tập lại ngắn lại như thế ạ?
Đáp: Trước hết quý vị cần phải biết mục đích và lí do tại sao cần phải kết tập Tam tạng. Kết tập Tam tạng không đơn thuần là việc chư Tăng ngồi xuống rồi tụng hết một lượt kinh điển mà mục đích chính là việc loại bỏ những tư tưởng sai lạc (adhamma) xuất hiện. Có thể nói đây là việc thanh lọc Giáo pháp. Chắc hẳn tất cả quý vị đều đã từng nghe về lịch sử của các lần kết tập. Lần thứ nhất đương nhiên mất nhiều thời gian hơn do đây là lần đầu tiên những lời dạy của Đức Phật được kết tập lại và chia thành ba tạng. Lần thứ hai và thứ ba chư Tăng chỉ cần kiểm duyệt lại cho chắc chắn những gì đã được kết tập nên công việc trở nên dễ dàng hơn. Về lần kết tập đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng khi Đức Phật tại thế, Ngài không thuyết pháp theo đúng thứ tự như trong kinh điển được lưu lại bây giờ và Ngài cũng không hề có kế hoạch cụ thể rằng sẽ thuyết bài nào trước, bài nào sau. Thay vào đó, Ngài chỉ tùy thuộc vào nhân duyên, hoàn cảnh và căn tánh chúng sinh mà thuyết lên những bài pháp phù hợp. Với mục đích giúp cho những thế hệ mai sau có thể dễ dàng ghi nhớ và gìn giữ Giáo pháp, chư Tăng đệ tử Phật trong lần kết tập đầu tiên mới gom lại những bài pháp có liên quan đến nhau vào chung nhóm, cuối cùng tập hợp lại và chia ra thành Tạng kinh, Tạng luật, Tạng Vi diệu pháp, trong Tạng kinh lại chia ra thành năm: kinh Trường bộ, kinh Trung bộ, kinh Tăng chi, kinh Tương ưng bộ, kinh Tiểu bộ, …tương tự đối với Tạng luật và tạng Vi diệu pháp. Bởi có những khó khăn như vậy nên lần kết tập đầu tiên mất khá nhiều thời gian.
Nhìn lại lịch sử Giáo Pháp, duyên sự của việc kết tập phải kể đến sự việc xuất phát từ vị Tỳ-kheo Subhadda. Ngay sau khi Đức Phật nhập diệt không lâu, Tỳ-kheo Subhadda có phát ngôn mang tính chất phá hoại Giáo Pháp như sau: “Vì Đức Phật không còn nữa, chúng ta không cần phải tuân theo những Giới luật Ngài ban hành.” Phát ngôn này giống như việc những đứa trẻ chỉ tỏ ra ngoan ngoãn khi có mặt người lớn, còn khi người lớn vắng mặt thì lại quậy phá. Thấy sự việc này, Ngài Mahākassapa nhận định rằng đây chính là mối nguy hiểm cho Giáo pháp nên mới triệu tập chư Tăng để kết tập và làm cho vững chắc những lời dạy của Đức Phật để không ai có thể phá hoại được. Lần kết tập Kinh điển thứ hai diễn ra vào khoảng một trăm năm sau, khi việc cúng dường tiền, nhận và cầm tiền xuất hiện. Lúc này, Tam tạng vẫn chưa bị hao tổn mà mới chỉ có một vài điều trong Giới luật bị vi phạm một cách công khai. Các vị Tỳ-kheo cùng các Phật tử chân chính thấy được sự việc này cũng là nguyên nhân sẽ dẫn tới sự hủy hoại Giáo pháp nên mới một lần nữa khẳng định và làm vững chắc Giới luật của Đức Phật đề ra, rằng Tỳ-kheo không được phép nhận tiền, đây mới thực sự là những lời dạy từ kim ngôn của Đức Phật.
Tính chất của việc kết tập Tam tạng chính là như vậy, đương nhiên công việc bao gồm cả kết tập những bài pháp còn lại nhưng điểm cốt lõi là: Chư Tăng tập hợp, vấn đáp, thảo luận về những vấn đề phát sinh sau đó làm rõ và khẳng định lại đâu mới là chánh pháp rồi cùng nhau đọc tụng lại. 
Lần kết tập thứ ba vào thời vua Asokha, cách thức cũng tương tự. Bấy giờ, ngoại đạo xâm nhập vào trong Tăng đoàn rất nhiều, họ không xuất gia bởi đức tin mà với mục đích cố tính phá hoại Giáo pháp. Họ đắp y giả dạng Tỳ-kheo rồi mang theo những tư tưởng tà kiến vào Giáo pháp để giao giảng dẫn tới những nhà tu giả cùng những chủ thuyết sai lạc xuất hiện ngày một nhiều. Nhưng cư sĩ đâu biết điều đó, ai cũng nghĩ lời của Tỳ-kheo nào chẳng là pháp. Thời nay cũng vậy chứ không khác, miễn sao những điều họ nghe xuất phát từ miệng của một vị Tỳ-kheo thì họ cho đó là pháp. Quay trở lại tình hình Giáo Pháp thời vua Asoka, cư sĩ không nhận ra được ai là ngoại đạo xâm nhập vào Tăng đoàn và không biết đâu là chánh pháp nhưng chư Tăng thì biết, các Ngài có khả năng phân biệt được chánh pháp với tà pháp. Giáo pháp lúc ấy bị trộn lẫn giữa thật và giả, giữa chánh với tà, y áo thì vị này đắp một kiểu, vị kia một kiểu khác… Với mục đích thanh trừ tà pháp, Ngài Mahāmoggaliputtatissa tổ chức kết tập kinh điển. Chú giải tạng Vi diệu pháp mới đầu chỉ có sáu cuốn, chỉ sau cuộc kết tập này cuốn thứ bảy mới xuất hiện.
Như vậy, sư nhắc lại rằng mục đích của kết tập kinh điển chính là loại bỏ những tư tưởng sai lạc, thanh lọc Giáo pháp cho nên tùy thuộc vào vấn đề phát sinh mà thời gian của mỗi lần kết tập dài hay ngắn.
Theo sư nhận định, có một cuốn về Vi diệu pháp của Ngài Mahāgandhāyon sau này sẽ được xếp vào hàng chú giải. Trong đó Ngài viết rằng, chư Tăng thời xưa khi kết tập kinh điển là hai công việc cùng một lúc đó là vừa thanh lọc Giáo lí vừa thanh lọc Tăng đoàn. Về Giáo lí, loại bỏ những tư tưởng sai lạc còn về mặt con người, bắt những nhà tu giả xả y, ví dụ như vua Asoka họ xả rồi bắt vô hoàng cung làm việc như chăm sóc voi, ngựa. Tuy nhiên, lần kết tập thứ sáu chỉ làm được một việc là thanh lọc về mặt Giáo lí chứ không thực hiện được việc thanh lọc về mặt con người. Ngài Sayadaw có chỉ dạy trong phụ chú giải của Ngài về việc chúng ta nên làm gì mới đem lại sự tốt đẹp cho Giáo pháp sau này.
Hỏi: Thưa Sayadaw, ba ngày của cuộc thảo luận Giới luật[footnoteRef:49] mới đây có được tính là kết tập kinh điển không ạ? [49:  Ở Miến Điện, hàng năm chư Tăng đều tổ chức một cuộc thảo luận Giới luật.] 

Đáp: Đừng có nói như vậy kẻo làm lớn chuyện bây giờ. Đây chỉ là hội thảo Giới luật các sư tổ chức ra để trao đổi với nhau do thời đại ngày nay, có những vấn đề liên quan đến Giới luật nhưng không được đề cập trực tiếp trong kinh điển hay có những điểm Giới luật chưa được rõ ràng. Hơn nữa, đây là cơ hội cho những vị Tỳ-kheo trẻ hay những vị không được rành rẽ về luật có thể hỏi trực tiếp, các Sayadaw sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra lời giải đáp. Tính chất của cuộc hội thảo Giới luật chỉ vậy thôi.
CÂU 21: NẾU VÔ TÌNH SAI BẢO NGƯỜI CÓ GIỚI
Hỏi: Thưa Sayadaw, con từng nghe nói rằng không nên sai bảo những người có giới làm gì đó cho mình. Trong trường hợp mình không biết một người có giới hay không, nếu lỡ người mình sai bảo là người có giới thì có tạo nghiệp bất thiện không ạ?
Đáp: Đúng là không nên sai bảo người đáng tôn kính hơn mình. Có ba đối tượng đáng tôn kính hơn mình: thứ nhất là người hơn mình về giới hạnh (guṇavuḍḍhi), thứ hai là người lớn tuổi hơn mình (vayavuḍḍhi), thứ ba là người có địa vị cao hơn mình (jātivuḍḍhi). Ngày xưa, xã hội phân chia ra thành bốn giai cấp: người nghèo, thương buôn, Bà-la-môn và vua chúa. Tất cả mọi người đều phải bày tỏ sự cung kính tới một vị vua cho dù vị đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi, ngay cả một người lão niên được gọi bằng ông, bằng bà cũng vẫn phải chắp tay trước vị vua. Tại vì đó là quy định của xã hội phân chia theo giai cấp. Đất nước Phật giáo như Miến Điện chúng ta coi trọng tuổi tác. Với người lớn tuổi hơn, chúng ta phải nói năng lễ phép và thể hiện sự tôn trọng. Còn trong Giáo pháp, Tỳ-kheo nhỏ hạ phải chắp tay, đảnh lễ những vị lớn hạ hơn mình. Theo văn hóa của Giáo pháp, chỉ có hai nhóm đầu trong ba nhóm kể trên được áp dụng, nghĩa là việc thể hiện sự tôn kính được dựa vào tuổi tác và giới hạnh chứ không hề liên quan đến địa vị xã hội. Địa vị xã hội cao thấp tuyệt đối không được xem trọng trong Giáo pháp. Như vậy, không nên sai bảo những người lớn tuổi hơn mình, lớn hạ hơn mình bất kể người đó có giới hay không. Thay vào đó, chúng ta cần thể hiện sự lễ phép, tôn trọng đến họ. 
Hỏi: Thưa Sayadaw, cư sĩ nhờ một vị Tỳ-kheo chụp ảnh cho mình thì sao ạ? Liệu có phạm phải lỗi gì không ạ?
Đáp: “Sư chụp dùm con tấm ảnh!”, đừng có nhờ hay yêu cầu như vậy. Tốt hơn hết là không nên yêu cầu hay sai bảo chư Tăng làm gì đó cho mình.
CÂU 22: NGƯỜI CHO – NGƯỜI NHẬN CÙNG TRONG SẠCH, PHƯỚC THÙ THẮNG HƠN
Hỏi: Thưa Sayadaw, theo như con được biết, nếu bản thân mình không trong sạch về giới mà đi cúng dường thì phước báu của việc phước mình làm không được thù thắng, bởi vậy chúng con thường xin giới trước mỗi khi cúng dường. Tuy nhiên, con có băn khoăn rằng, ví dụ như có những giới con đã phạm phải, nhưng khi cúng dường thì làm với tâm trong sạch muốn cúng dường thực sự, nếu vậy thì phước báu cúng dường của con là thấp kém hay sao ạ?
Đáp: Trong kinh Đức Phật có dạy rằng nếu cả hai phía, người cúng dường và người thọ nhận đều trong sạch về giới thì phước báu rất thù thắng, nghĩa là người cúng dường sẽ có được nhiều phước báu hơn. Còn nếu như người cúng dường là người phá giới, người nhận cũng không trong sạch về giới thì phước báu thu được rất ít. Nói vậy không có nghĩa rằng người đó không được phước báu, chỉ là kết quả đem lại rất hạn chế. Nguyên nhân bởi vì người nhận giống như thửa ruộng đất, người cúng dường ví như hạt giống. Nếu như hạt giống tốt mà đất xấu hay đất tốt mà hạt giống lại xấu thì sản lượng thu được sẽ không nhiều. Còn nếu cả phía người cúng dường và người nhận đều trong sạch giới thì giống như việc hạt giống tốt được gieo trên mảnh đất màu mỡ, đương nhiên cây sẽ phát triển tốt và đơm hoa kết trái. Theo truyền thống Miến Điện, trước khi cúng dường và làm lễ rót nước, cư Phật tử cùng nhau xin giới cũng chính bởi lí do này. Về phía các Sayadaw, các Ngài ở trong chùa luôn luôn gìn giữ giới hạnh của mình. Còn về phía cư sĩ Phật tử, trong đời sống công việc hằng ngày không dễ gì giữ gìn giới của mình cho được trọn vẹn, có thể bị đứt giới, ví dụ như phát nguyện giữ giới lúc ở nhà nhưng khi tới trường thì có thể lại phạm. Do vậy, các Sư mới khuyên nên xin giới trước khi cúng dường, khi đó, cả hai phía người cúng dường và người nhận đều có giới trong sạch, phước báu sẽ thù thắng hơn. Bằng không, nếu một phía không hoặc cả hai phía không trong sạch thì kết quả thu được sẽ giảm đi rất nhiều.
CÂU 23: SỐ GIỚI THỌ TRÌ VỚI VIỆC CÚNG DƯỜNG
Hỏi: Thưa Sayadaw, có thể nói rằng phước báu của việc cúng dường khi thọ trì mười giới gấp hai lần so với khi thọ năm giới không ạ?
Đáp: Có một điều quý vị cần nắm rõ: điều quan trọng nhất trong việc cúng dường nằm ở tác ý. Tác ý thiện tâm của mình khi cúng dường mạnh hay yếu sẽ quyết định đến phước báu nhận được. Nếu chỉ xét về giới thôi vẫn chưa đủ, đương nhiên việc giới trong sạch hay không cũng góp một phần quan trọng nhưng yếu tố quyết định vẫn là tác ý thiện tâm của người cúng dường. Nếu thí chủ hoàn toàn trong sạch về giới thì rất tốt, còn về số lượng năm giới hay mười giới, theo Sư cũng không quá khác biệt.
CÂU 24: HƯỚNG TÂM ĐÚNG, PHƯỚC BÁU MỚI THÙ THẮNG
Hỏi: Thưa Sayadaw, mới đầu con có suy nghĩ không phân biệt hay chọn lựa đối tượng để cúng dường, dù cho người nhận thuộc hạng hạ liệt, hạng trung hay cao thượng thì mình cũng nên cúng dường trong khả năng. Nhưng về sau, con dần dần trở nên có sự suy xét rằng nếu người nhận càng trong sạch về giới thì mình càng có nhiều phước báu. Ví dụ: giữa một người ăn xin với một vị Tỳ-kheo, thực tình mà nói, người đang cần được cho là người ăn xin, nhưng con lại suy nghĩ rằng nên cúng dường tới người có giới là vị Tỳ-kheo. Trong tâm con có sự băn khoăn như vậy, con nên tác ý như thế nào ạ?
Đáp: Bố thí tới người đang cần gọi là bố thí hợp thời (kāladāna). Phước báu do bố thí hợp thời cũng rất thù thắng. Cho dù đối tượng nhận không thuộc nhóm người giới đức, cao thượng nhưng nếu bố thí những thứ họ cần với một tấm lòng rộng lượng thì lợi ích cũng rất to lớn. Tác ý thiện tâm của người bố thí quan trọng hơn đối tượng thọ thí rất nhiều. Trong chú giải có đề cập câu hỏi: giữa việc Ngài Xá-lợi-phất cúng dường Đức Phật với việc Đức Phật cúng dường Ngài Xá-lợi-phất, việc nào đem lại phước báu thù thắng hơn? Đa số mọi người nghĩ rằng việc Ngài Xá-lợi -phất cúng dường Đức Phật đương nhiên sẽ đem lại phước báu lớn hơn do đối tượng nhận là một bậc vĩ đại không ai sánh bằng. Câu trả lời thực sự lại không phải như vậy, vấn đề này phải xét đến tâm của người cúng dường. Người cúng dường càng có sự hiểu biết về lĩnh vực bố thí, cúng dường bao nhiêu thì phước báu càng lớn bấy nhiêu. Vậy nên phước báu do Đức Phật cúng dường Ngài Xá-lợi-phất thù thắng hơn do Đức Phật là người hiểu rõ ràng, thấu đáo nhất về vấn đề bố thí cúng dường. Ngài Xá-lợi-phất không thể có sự hiểu biết tới mức như vậy cho nên dù đối tượng nhận là Đức Phật, năng lực tác ý trong tâm của Ngài khi cúng dường cũng không thể so sánh với Đức Phật. Vì vậy, tác ý thiện tậm của quý vị Phật tử khi cúng dường vô cùng quan trọng.
CÂU 25: KHÔNG NÊN SAI BẢO CHƯ TĂNG
Hỏi: Thưa Sayadaw, ngày trước lúc con còn là Sadi, con có cùng một vị Tỳ-kheo đi dự buổi lễ cúng dường tại một trường học. Khi đó, có một cô giáo sai mấy vị sư xách đồ dùm cô ấy, vị Tỳ-kheo kia biết luật nên không làm, còn con không biết nên đã làm theo yêu cầu của cô. Vị Tỳ-kheo thấy vậy liền bảo con bỏ túi đồ xuống, con đứng giữa hai bên, một bên bảo xách lên một bên bảo bỏ xuống như vậy, tình huống này nên xử lí sao ạ?
Đáp: Một vị sư không nên làm theo sự sai bảo của cư sĩ. Cả cư sĩ và chư Tăng đều cần lưu ý vấn đề này. Về phía chư Tăng, nếu vị sư làm giúp sẽ bị phạm giới do làm theo yêu cầu của cư sĩ. Còn về phía cư sĩ, nếu yêu cầu, sai bảo chư Tăng sẽ tạo nghiệp bất thiện. Khi đó, cần phải giải thích để cô giáo ấy lí do tại sao sư không được làm theo lời cô cũng như giúp cô hiểu được rằng không nên sai bảo chư Tăng. Bằng không sau đó cô ấy có thể sẽ tiếp tục yêu cầu, sai bảo một vị sư khác.
CÂU 26: CÓ ĐƯỢC NGỦ KHI ĐI CÙNG XE NGƯỜI NỮ
Hỏi: Thưa sayadaw, khi đi xe khách đường dài, nếu trên xe có người nữ thì vị Tỳ-kheo không được phép ngủ hay sao ạ?
Đáp: Ngủ được, không vấn đề gì. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là việc nằm hay không nằm, mọi người đang lẫn lộn giữa ngủ với nằm. “Nằm” là một trong bốn oai nghi: Đi, đứng, nằm, ngồi. Còn “ngủ” thì không chỉ có nằm ngủ mà còn có đứng ngủ, ngồi ngủ. Trong trường hợp này, vị Tỳ-kheo có thể ngồi trên ghế ngủ bình thường, quan trọng là không được ngả ghế ra rồi đặt lưng xuống nằm ngửa trên ghế, nếu làm vậy sẽ phạm giới.
CÂU 27: GIÁO PHÁP VỚI CÁC LOẠI PHÙ PHÉP, MA THUẬT
Hỏi: Một người bị dính yểm bùa chú hay tà thuật phải tìm đến sự giúp đỡ của một vị thầy có khả năng làm phép hay giải bùa, nếu trong khi chữa trị cần phải làm đau người này thì vị thầy giải bùa có phạm tội gì không ạ? Kính mong Sayadaw chia sẻ cho cúng con góc nhìn của Sayadaw đề vấn đề phép thuật và ma thuật này!
Đáp: Nếu vị thầy giải bùa có thể làm với chủ ý trong tâm rằng đây là việc chữa trị cho người bị hại thì việc làm đau người này không mang tính chất hành hạ mà mang tính chất chữa bệnh. Tương tự như vị thầy thuốc Jīvaka trong thời Đức Phật. Khi Devadatta xô đá muốn giết hại Đức Phật, một mẩu đá nhỏ văng ra khiến chân Ngài bị một khối máu tụ, thầy thuốc Jīvaka phải dùng dao để rạch chân ngài lấy khối máu ra. Một bên thì xô đá khiến chân ngài tụ máu, một bên phải dùng dao rạch chân Ngài, hai hành động dù giống nhau ở việc đều làm chân Đức Phật chảy máu nhưng chủ đích trong tâm thì hoàn toàn khác nhau. Hành động của Devadatta dĩ nhiên mang ác tâm muốn hại Đức Phật nên là bất thiện nghiệp. Còn việc làm của thầy thuốc Jīvika với mục đích muốn chữa trị chứ không phải muốn làm đau Ngài nên là thiện nghiệp. Tương tự như vậy, nếu vị thầy làm phép giải bùa giúp đỡ người bị hại bằng lòng thương xót chúng sinh thì có thể xét việc làm này giống như việc chữa bệnh. Tuy nhiên, thầy thuốc Jīvaka chắc chắn hoàn toàn không có tâm sân khi làm, còn những vị thầy làm phép kia sư cho rằng ít nhiều cũng sẽ có tâm sân trong đó. Một việc được làm với tâm sân thì là bất thiện nghiệp. Khi chữa trị, vị thầy giải bùa nói mà nạn nhân không nghe theo thì vị ấy sẽ đánh, mà đánh thì dĩ nhiên có tâm sân rồi. Như vậy có thể nói rằng tâm thiện với tâm bất thiện đã đan xen vào nhau. Chủ đích ban đầu là muốn tốt cho nạn nhân nên là tâm thiện, sau đó nói không nghe rồi đánh người ta nên việc đánh bằng tâm sân là bất thiện. Đây là một khía cạnh mà sư thấy được.
CÂU 28: CÓ ĐƯỢC MƯỢN ĐỒ CỦA CHƯ TĂNG
Hỏi: Thưa Sayadaw, khi tổ chức các buổi lễ trong làng như lễ cưới hay lễ cúng dường, người dân thường hay mượn đồ dùng của ngôi chùa làng như chén, đĩa,…Việc mượn đồ của chùa như vậy có nên hay không ạ?
Đáp: Có một điều quý vị cần lưu ý đó là những đồ dùng nào của chư Tăng thì cư sĩ không nên mượn và không nên dùng, tại vì đối với cư sĩ, đồ dùng của chư Tăng là những thứ cần phải tôn trọng. Nếu trong chùa có sắp xếp những đồ dùng dành riêng cho cư sĩ thì có thể mượn những thứ đó chứ không nên mượn những đồ dùng chư Tăng sử dụng như muỗng, đĩa, vv…Trong chùa Sư có phân chia rõ ràng khu vực để đồ dành cho chư Tăng riêng và khu vực đồ dùng dành cho cư sĩ riêng. Khi đó quý vị Phật tử sẽ tránh khỏi việc phạm lỗi do dùng đồ của Tăng. Trong chùa nên có sự phân chia rành rẽ như vậy.
CÂU 31: TỤNG BÀI KINH HỘ TRÌ AṆGULIMĀLA CÓ ĐƯỢC XEM LÀ CHỮA BỆNH
Hỏi: Thưa Sayadaw, việc chư Tăng tụng bài kinh hộ trì Aṇgulimāla cho phụ nữ có thai có được xem như là chữa bệnh cho cư sĩ không ạ?
Đáp: Một số vị Sayadaw cho rằng việc chư Tăng tụng kinh Aṇgulimāla cho những người phụ nữ mang thai bị sinh khó chính là hình thức chữa bệnh. Thực sự không phải vậy. Bài kinh là những lời phát nguyện chân thật của Ngài Aṇgulimāla: “Kể từ ngày được sinh vào dòng thánh, con chưa từng giết hại bất cứ ai!...”. Vì mang năng lực của lời chân thật, nó có thể được tụng với mục đích ngăn ngừa tất cả mọi hiểm nguy.  Sự xuất hiện của bài kinh liên quan đến việc một người phụ nữ bị sinh khó, nhờ vào lời phát nguyện chân thật của ngài Aṇgulimāla mà cả hai mẹ con tai qua nạn khỏi, đó chính là lí do khiến một số vị sayadaw nghĩ rằng bài kinh này là một cách chữa bệnh. Các ngài còn nói rằng trong 11 bài kinh hộ trì chỉ được tụng 10 bài, ngoại trừ bài kinh Aṇgulimāla ra. Không phải như vậy, tất cả những bài kinh hộ trì đều được ra đời nhằm mục đích ngăn ngừa hiểm nguy nên đều tụng được, không sao.
CÂU 33: PHỤ NỮ CÓ ĐƯỢC CHẠM VÀO TƯỢNG PHẬT?
Hỏi: Thưa Sayadaw, Tỳ-kheo không được đụng chạm người nữ, như vậy thì người nữ chúng con có được chạm vào tượng Phật không ạ? Chẳng hạn như tới để mở đèn hào quang nơi tượng Phật có được không ạ?
Đáp: Nếu sờ chạm với tâm thiện chứ không phải tâm tham dục hay tâm bất thiện thì được phép. Cũng giống với trường hợp bác sĩ nữ chạm vào chư Tỳ-kheo khi chữa bệnh chẳng hạn như khi đo nhiệt độ, việc làm này mang mục đích chữa bệnh chứ không hề với tâm bất thiện nên không sao. Quý vị Phật tử nữ hoàn toàn có thể dọn vệ sinh khi thấy tượng Phật bị bụi bẩn. Tuy nhiên quý vị cần lưu ý không được dẫm lên trên thân của Ngài, thay vào đó có thể dùng ghế hoặc thang để lau dọn những vị trí cao, như vậy thì được.
CÂU 34: NGƯỜI NỮ CÓ ĐƯỢC NGHỈ QUA ĐÊM TRONG CHÙA CỦA CHƯ TĂNG?
Hỏi: Thưa Sayadaw, nhiều nhóm phật tử từ xa tới chùa cần ở lại qua đêm, trong nhóm có cả người nữ, khi đó phía chư Tăng có bị phạm giới gì không và phía cư sĩ có lỗi gì không ạ?
Đáp: Nếu cho người nữ một khu nhà riêng để nghỉ thì được, không có vấn đề gì. Không nên để người nữ nghỉ ở khu vực tòa nhà hay cốc liêu của chư Tăng. Vì vậy với những chùa có nhận người nữ, nên xây nhà dành riêng cho người nữ, nếu được thì tốt nhất nên làm hẳn một khu riêng biệt có hàng rào và khuôn viên riêng rồi quy định không cho phép bất cứ ai vào trong đó trong khoảng thời gian từ mấy giờ đến mấy giờ. Làm như vậy sẽ ngăn ngừa được những nguy hiểm. Bằng không, nếu để người nữ ở chung tòa nhà hay khu vực chư Tăng thì âm thanh, tiếng nói của họ sẽ làm phiền đến định tâm của chư Tăng, không tốt. 
Những chùa nhận người nữ thường phát sinh những vấn đề như người nữ bị Tỳ-kheo nhìn trộm hay có sự nghi ngờ rằng mình bị nhìn trộm, sau đó phải đi trình báo trụ trì giải quyết,…Đây là những rắc rối có thể gặp.
CÂU 35: DÙNG VẬT THỰC ĐƯỢC CHƯ TĂNG CHO
Hỏi: Thưa sayadaw, cư sĩ Phật tử lỡ dùng vật thực chư Tăng cho thì có phạm lỗi gì không ạ?
Đáp: Chỉ khi bản thân mình là người xứng đáng được dùng vật thực đó thì mới nên dùng. Chư Tăng cũng vậy, cũng phải có những phẩm chất xứng đáng để thọ dụng đồ cúng dường của thí chủ. Cư sĩ Phật tử với đức tin trong sạch đem cúng dường chư Tăng, vị Sư thọ dụng trong khi không có những phẩm chất tương xứng sẽ tạo nghiệp bất thiện.
Theo giới luật, không phải bất cứ lúc nào chư Tăng cho thì cư sĩ đều dùng được. Nếu muốn dùng cần đảm bảo mình là người xứng đáng. Như vậy giữa chư Tăng và cư sĩ có mối liên hệ qua lại. Ví dụ, quý vị dúng dường cho Sư một bộ y, sư sẽ suy xét xem bản thân mình có xứng đáng để thọ nhận bộ y này không, nếu có thì sư mới dám mặc, nếu không có thì không dám. Tương tự, nếu cư sĩ Phật tử được chư Tăng cho vật thực, khi đó cần tự hỏi xem mình có những phẩm chất xứng đáng không? Người có phẩm chất xứng đáng ở đây không phải ai khác mà chính là kappiya hay những người làm công quả. Nếu Phật tử phụ việc chùa hay việc chư Tăng xong, chư Tăng có thể cho họ vật thực, nếu không thì cũng có cho họ thọ dụng trước rồi sau đó cần yêu cầu, nhờ họ làm một việc gì đó. Không được nói cả hai việc cùng một lúc như: “Quý vị hãy ăn cái này rồi làm việc này giúp sư.”
CÂU 37: CƯ SĨ CÓ THỂ THỌ TRÌ NHỮNG GIỚI MÌNH THÍCH?
Hỏi: Thưa Sayadaw, khi chúng con xin giới, lúc đọc năm giới hoặc tám giới trong tâm con có suy nghĩ: “mình chỉ muốn giữ một số giới mình thích thôi, như vậy không cần phải đọc hết”, như vậy có được không ạ?
Đáp: Được. Thậm chí nếu chỉ quyết định giữ giới trong tâm thôi cũng được. Trong trường hợp thời gian gấp bách không có nhiều, việc xin giới không tiện thì tự mình nguyện giữ giới trong tâm là đủ. Thực ra, bất cứ lúc nào cảm thấy giới của mình không được trong sạch thì chỉ cần nguyện trong tâm: “Từ giờ phút này trở đi tôi sẽ giữ trọn năm giới!”, kể từ lúc đó, mình đã trong sạch đầy đủ giới trở lại.
CÂU 40: NGƯỜI NỮ CÓ ĐƯỢC PHÉP VÀO TRONG SĪMA
Hỏi: Thưa Sayadaw, người nữ có được phép vào trong sīma không ạ?
Đáp: Được phép, không sao cả. Sīma không phải một nơi cao quý, linh thiêng nào đó dành riêng cho chư Tăng mà phải cấm cư sĩ bước vô hay cấm đoán này kia. Sīma đơn thuần là một khu vực được ấn định để giúp chư Tăng thuận tiện thực hiện những Tăng sự được thành tựu. Do vậy, người nữ cũng có thể vô được.
CÂU 41: THỌ TỲ-KHEO TẠI MỘT NƠI KHÔNG THÀNH TỰU SĪMA?
Hỏi: Thưa Sayadaw, nếu thọ Tỳ-kheo trong một Sīma mà việc tụng làm Sīma trước đó không đảm bảo thành tựu thì có trở thành Tỳ-kheo không ạ?
Đáp: Nếu Sīma chưa thành tựu thì việc thọ Tỳ-kheo cũng không thành tựu. Tuy nhiên, nếu người đó nghĩ mình đã trở thành Tỳ-kheo và thực hành đúng phận sự của một Tỳ-kheo thì không bị mang tội. Bởi vị bản thân vị ấy không biết được việc mình chưa thành tựu Tỳ-kheo và không có ý sống lừa dối. Còn nếu như một người biết việc mình không phải Tỳ-kheo mà cố tình sống như thể một Tỳ-kheo thì sẽ mang tội lỗi nghiêm trọng, người này giống như kẻ trộm, sống bằng việc trộm cắp những vật dụng thí chủ dâng cúng cho Tỳ-kheo. Thời nay có nhiều vị có tính nghi ngờ hơi quá mức: “Không biết các vị tụng Tăng sự cho mình có tụng đúng chuẩn không? Có giống với thời Đức Phật không? Sīma này đã thành tựu chưa? Các Tỳ-kheo dự lễ gia của mình có là Tỳ-kheo thật không? ...”. Từ đó dẫn đến nghi ngờ quá mức về việc mình có thành tựu trở thành một Tỳ-kheo hay không. Dù có thành tựu thực sự hay chưa nhưng nếu với suy nghĩ rằng mình là một Tỳ-kheo hay có Sa môn tưởng (Samaṇasaññā) theo cách nói của Ngài Paauk Sayadaw và sống đời sống Tỳ-kheo một cách chân chánh thì không tạo bất thiện nghiệp nào.












            






